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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔ ĐUN

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ MÔ ĐUN 
Mô đun 9 “Ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường trung học phổ thông” là một trong chín mô đun bồi dưỡng cán bộ quản lí theo Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 4/12/2019 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành danh mục các mô đun bồi dưỡng giáo viên cốt cán và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán để thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông. 
Nội dung các mô đun bồi dưỡng CBQLCSGDPT có sự liên kết chặt chẽ với nhau nhằm hỗ trợ cán bộ quản lí tổ chức và thực hiện được các hoạt động quản lí và quản trị nhà trường đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018 và tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI. Trong tổng thể chương trình bồi dưỡng, mô đun 9 có trọng tâm là phân tích vai trò của CNTT & TT, khơi gợi hứng thú và hướng dẫn một số công cụ cơ bản cho người CBQL ứng dụng CNTT & TT vào công tác quản lí tại cơ sở đào tạo. Kết hợp với những kiến thức về quản trị hoạt động giáo dục đã học ở tám mô đun trước, người CBQL sau khi được bồi dưỡng Mô đun 9 sẽ có thêm những công cụ công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác quản lí, chất lượng công tác quản trị, nhất là trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên toàn cầu và định hướng Chuyển đổi số của Nhà nước hiện nay.
Mô đun 9 do trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cùng với sự hỗ trợ của “Chương trình phát triển các trường Sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP)” thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
[bookmark: _heading=h.3x8tuzt]YÊU CẦU CẦN ĐẠT CỦA MÔ ĐUN 
Sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng của mô đun 9, người học có thể:
· (YCCĐ 01) Phân tích vai trò của CNTT & TT trong quản trị nhà trường; 
· (YCCĐ 02) Phân tích, đánh giá một kế hoạch ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT qua một kế hoạch minh hoạ;
· (YCCĐ 03) Xây dựng được kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT; định hướng thực hiện và giám sát đánh giá;
· (YCCĐ 04) Xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp để tăng cường ứng dụng CNTT & TT trong trường THPT.
[bookmark: _heading=h.2ce457m]NỘI DUNG CHÍNH 
Nội dung 1. Vai trò, tầm quan trọng và xu hướng ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường trung học phổ thông.
Nội dung 2. Lập kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường trung học phổ thông.
Nội dung 3. Tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá hoạt động ứng dụng CNTT & TT  trong quản trị nhà trường trung học phổ thông.
Nội dung 4. Xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp để tăng cường ứng dụng CNTT & TT trong trường trung học phổ thông.


TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG QUA MẠNG (7 NGÀY)
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG TRONG QUẢN TRỊ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
(tên gọi theo Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2019)
Hình thức và thời lượng: 7 ngày, từ xa qua mạng
KỊCH BẢN SƯ PHẠM BÀI GIẢNG QUA MẠNG
	A. GIAI  ĐOẠN 1: CHUẨN BỊ
I. Giới thiệu mô đun 
Xem video giới thiệu về mô đun 9.
II. Nhiệm vụ học tập của học viên
Nhiệm vụ 1. Tự nghiên cứu 4 nội dung chính của tài liệu text và tài liệu bổ trợ (không bắt buộc);
Nhiệm vụ 2. Tự học qua mạng với 14 hoạt động học tập tương ứng với 4 
nội dung chính của tài liệu text. Thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ học tập của hoạt động học tập yêu cầu;
Nhiệm vụ 3. Hoàn thành bài tập thực hành cuối khoá “Xây dựng kế hoạch 
hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT” và nộp sản phẩm thực hiện trên hệ thống LMS;
Nhiệm vụ 4. Hoàn thành “Xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp” và nộp sản phẩm thực hiện trên hệ thống LMS;
Nhiệm vụ 5. Trao đổi, thảo luận, chia sẻ phản hồi, thực hiện các khảo sát theo yêu cầu của khoá học. 
III. Phần chuẩn bị cá nhân
Xem đồ hoạ thông tin, video clip hướng dẫn sử dụng và khai thác hệ thống LMS;
Xem đồ hoạ thông tin hướng dẫn việc học tập và các quy chế học tập mô đun 9;
Thực hiện trắc nghiệm kiến thức khảo sát ban đầu có liên quan (10 câu hỏi).
B. GIAI ĐOẠN 2: HỌC TẬP, THỰC HÀNH 
NỘI DUNG 1: VAI TRÒ, TẦM QUAN TRỌNG VÀ XU HƯỚNG ỨNG DỤNG CNTT & TT TRONG QUẢN TRỊ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
1. Câu hỏi trọng tâm
Hãy cho biết vai trò của ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT. Nêu những xu hướng ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT. 
Hoạt động 1: 
a) Tên hoạt động: Khám phá
Mô tả: Tìm hiểu khái quát về CNTT & TT trong quản trị trường THPT.
b) Mục tiêu cần đạt:
Tóm tắt khái quát về CNTT & TT trong quản trị trường THPT.
c) Nhiệm vụ của người học (qua mạng)
- Xem bài giảng tương tác;
- Đọc tài liệu text các nội dung mục 1.1;
- Xem đồ họa thông tin học tập;
- Trả lời câu hỏi.
d) Tài liệu/học liệu phục vụ hoạt động
- Bài giảng;
- Tài liệu đọc;
- Infographic.
e) Giám sát/Phản hồi/Đánh giá
- Giám sát: mức độ hoàn thành nhiệm vụ;
- Phản hồi: mức độ hoàn thành theo yêu cầu của hoạt động;
- Đánh giá: đạt 100% các công việc được giao để thực hiện hoạt động tiếp theo.
Hoạt động 2:
a) Tên hoạt động: Diễn đàn
Mô tả: Tìm hiểu vai trò của CNTT & TT trong quản trị trường THPT.
b) Mục tiêu cần đạt
Giải thích được vai trò của CNTT & TT trong quản trị trường THPT.
c) Nhiệm vụ của người học (qua mạng)
- Xem video chuyên gia; 
- Đọc tài liệu text nội dung 1.2;
- Tham gia diễn đàn thảo luận.
d) Tài liệu/học liệu phục vụ hoạt động 2
- Tài liệu đọc.
e) Giám sát/Phản hồi/ Đánh giá
- Giám sát: mức độ hoàn thành nhiệm vụ;
- Phản hồi: mức độ hoàn thành theo yêu cầu của hoạt động;
- Đánh giá: đạt 100% các công việc được giao để thực hiện hoạt động tiếp theo.
Hoạt động 3: 
a) Tên hoạt động: Phân tích
Mô tả: Tìm hiểu về một số yêu cầu cơ bản trong ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT.
b) Mục tiêu cần đạt:
Trình bày được một số yêu cầu cơ bản trong ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT.
c) Nhiệm vụ của người học 
- Đọc tài liệu text các nội dung mục 1.3;
- Xem đồ họa thông tin học tập;
- Tự học qua trò chơi kết nối: ghép đôi.
d) Tài liệu/học liệu phục vụ hoạt động 3
- Tài liệu đọc;
- Infographic.
e) Giám sát/Phản hồi/ Đánh giá
- Giám sát: mức độ hoàn thành nhiệm vụ;
- Phản hồi: mức độ hoàn thành theo yêu cầu của hoạt động;
- Đánh giá: đạt 100% các công việc được giao để thực hiện hoạt động tiếp theo.
Hoạt động 4: 
a) Tên hoạt động: Chuyển đổi
Mô tả: Khám phá các xu hướng ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT hiện nay.
b) Mục tiêu cần đạt
Nhận biết được xu hướng ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT hiện nay.
c) Nhiệm vụ của người học (qua mạng)
- Thực hiện khảo sát nội dung về một số xu hướng ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT hiện nay;
- Đọc tài liệu text bao gồm các nội dung mục 1.4;
- Xem đồ họa thông tin học tập.
d) Tài liệu/học liệu phục vụ hoạt động 4
- Tài liệu đọc;
- Infographic.
e) Giám sát/Phản hồi/ Đánh giá
- Giám sát: mức độ hoàn thành nhiệm vụ;
- Phản hồi: mức độ hoàn thành theo yêu cầu của hoạt động;
- Đánh giá: đạt 100% các công việc được giao để thực hiện hoạt động tiếp theo.
Kiểm tra cuối nội dung 1:
Học viên hoàn thành 5/10 câu trắc nghiệm cuối nội dung 1.
2. Đánh giá /phản hồi nội dung 1
- Đánh giá:
+ Học viên hoàn thành 80% trở lên các nhiệm vụ học tập đối với 4 hoạt động được thiết kế trong chủ đề;
+ Học viên hoàn thành 5/10 câu trắc nghiệm cuối nội dung 1.
- Phản hồi: Học viên ghi chú thích (comment)/đánh giá phản hồi (rating) cho 
video clip, bài giảng tương tác.
NỘI DUNG 2: LẬP KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CNTT & TT TRONG QUẢN TRỊ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
1. Câu hỏi trọng tâm
	Hãy cho biết những vấn đề chung về lập kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT. Hãy lựa chọn một mẫu kế hoạch minh họa và thực hành phân tích đánh giá kế hoạch đó.
Hoạt động 5:
a) Tên hoạt động: Kết nối
Mô tả: Tìm hiểu những vấn đề chung về lập kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT.
b) Mục tiêu cần đạt
Trình bày được cách lập kế hoạch dựa trên mục đích, nguyên tắc, cấu trúc và quy trình một kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT.
c) Nhiệm vụ của người học (qua mạng)
- Xem video chuyên gia; 
- Xem bài giảng tương tác;
- Đọc tài liệu về nội dung 2.1;
- Trả lời câu hỏi.
d) Tài liệu/học liệu phục vụ hoạt động 5
- Bài giảng;
- Infographic;
- Tài liệu đọc.
e) Giám sát/Phản hồi/ Đánh giá
- Giám sát: mức độ hoàn thành nhiệm vụ;
- Phản hồi: mức độ hoàn thành theo yêu cầu của hoạt động;
- Đánh giá: đạt 100% các công việc được giao để thực hiện hoạt động tiếp theo.
Hoạt động 6: 
a) Tên hoạt động: Phân tích
Mô tả: Phân tích kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT qua một kế hoạch minh hoạ.
b) Mục tiêu cần đạt
Phân tích được các nội dung trong kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT.
c) Nhiệm vụ của người học (qua mạng)
- Xem kế hoạch minh họa;
- Thảo luận và chia sẻ trên diễn đàn.
e) Tài liệu/học liệu phục vụ hoạt động 6
Kế hoạch minh họa.
d) Giám sát/Phản hồi/ Đánh giá
- Giám sát: mức độ hoàn thành nhiệm vụ;
- Phản hồi: mức độ hoàn thành theo yêu cầu của hoạt động;
- Đánh giá: đạt 100% các công việc được giao để thực hiện hoạt động tiếp theo.
Hoạt động 7:
a) Tên hoạt động: Giới thiệu
Mô tả: Giới thiệu tiêu chí đánh giá một kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT qua một kế hoạch minh hoạ.
b) Mục tiêu cần đạt
Nêu được các tiêu chí đánh giá kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT.
c) Nhiệm vụ của người học (qua mạng)
- Đọc tài liệu về nội dung 2.2.2;
- Trả lời câu hỏi trắc nghiệm.
d) Tài liệu/học liệu phục vụ hoạt động 
- Tài liệu đọc;
- Câu hỏi trắc nghiệm.
e) Giám sát/Phản hồi/ Đánh giá
- Giám sát: mức độ hoàn thành nhiệm vụ;
- Phản hồi: mức độ hoàn thành theo yêu cầu của hoạt động;
- Đánh giá: đạt 100% các công việc được giao để thực hiện hoạt động tiếp theo.
Hoạt động 8:
a) Tên hoạt động: Phản biện
Mô tả: Đánh giá một kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT qua một kế hoạch minh hoạ.
b) Mục tiêu cần đạt
Đánh giá được kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT dựa trên các tiêu chí.
c) Nhiệm vụ của người học (qua mạng)
- Đọc tài liệu về nội dung 2.2.3;
- Thực hiện đánh giá kế hoạch minh hoạ theo bảng Rubic trong tài liệu.
d) Tài liệu/học liệu phục vụ hoạt động 
- Tài liệu đọc;
- Kế hoạch minh họa;
- Tiêu chí đánh giá.
e) Giám sát/Phản hồi/ Đánh giá
- Giám sát: mức độ hoàn thành nhiệm vụ;
- Phản hồi: mức độ hoàn thành theo yêu cầu của hoạt động;
- Đánh giá: đạt 100% các công việc được giao để thực hiện hoạt động tiếp theo.
Kiểm tra cuối nội dung 2
Học viên hoàn thành 5/10 câu trắc nghiệm cuối nội dung 2.
2. Đánh giá /phản hồi nội dung 2
- Đánh giá:
+ Học viên hoàn thành 80% trở lên các nhiệm vụ học tập đối với 4 hoạt động được thiết kế trong chủ đề;
+ Học viên hoàn thành 5/10 câu trắc nghiệm cuối nội dung 2.
        - Phản hồi: Học viên ghi chú thích (comment)/đánh giá phản hồi (rating) cho 
video clip, bài giảng tương tác.
NỘI DUNG 3: TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CNTT & TT TRONG QUẢN TRỊ NHÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
1. Câu hỏi trọng tâm
Hãy cho biết cách tổ chức thực hiện một kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT. Nêu qui trình giám sát và tiêu chí đánh giá hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT.
Hoạt động 9:
a) Tên hoạt động: Thảo luận
Mô tả: Tìm hiểu cách tổ chức thực hiện một kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT.
b) Mục tiêu cần đạt
Trình bày được cách tổ chức thực hiện một kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT. 
c) Nhiệm vụ của người học (qua mạng)
- Xem video chuyên gia;
- Đọc tài liệu về nội dung 3.1;
- Xem đồ họa thông tin học tập;
- Thảo luận chia sẻ trên diễn đàn.
d) Tài liệu/học liệu phục vụ hoạt động 9
- Bài giảng;
- Infographic;
- Tài liệu đọc.
e) Giám sát/Phản hồi/ Đánh giá
- Giám sát: mức độ hoàn thành nhiệm vụ;
- Phản hồi: mức độ hoàn thành theo yêu cầu của hoạt động;
- Đánh giá: đạt 100% các công việc được giao để thực hiện hoạt động tiếp theo.
Hoạt động 10: 
a) Tên hoạt động: Mô tả
Mô tả: Khám phá qui trình giám sát thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT.
b) Mục tiêu cần đạt
Nêu được qui trình giám sát thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT.
c) Nhiệm vụ của người học (qua mạng)
-  Đọc tài liệu về nội dung 3.2;
-  Xem infographic về qui trình giám sát;
-  Trả lời câu hỏi trắc nghiệm.
d) Tài liệu/học liệu phục vụ hoạt động 10
- Infographics;
- Tài liệu đọc.
e) Giám sát/Phản hồi/ Đánh giá
- Giám sát: mức độ hoàn thành nhiệm vụ;
- Phản hồi: mức độ hoàn thành theo yêu cầu của hoạt động;
- Đánh giá: đạt 100% các công việc được giao để thực hiện hoạt động tiếp theo.
Hoạt động 11: 
a) Tên hoạt động: Chia sẻ 
Mô tả: Nghiên cứu và phân tích các tiêu chí đánh giá hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT.
b) Mục tiêu cần đạt
Phân tích được các tiêu chí đánh giá hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT.
c) Nhiệm vụ của người học (qua mạng)
- Xem đồ họa thông tin học tập;
- Đọc tài liệu về nội dung 3.3;
- Thảo luận chia sẻ trên diễn đàn.
d) Tài liệu/học liệu phục vụ hoạt động 10     
- Tài liệu đọc;
- Infographic;
- Tiêu chí đánh giá.
e) Giám sát/Phản hồi/ Đánh giá
- Giám sát: mức độ hoàn thành nhiệm vụ;
- Phản hồi: mức độ hoàn thành theo yêu cầu của hoạt động;
- Đánh giá: đạt 100% các công việc được giao để thực hiện hoạt động tiếp theo.
Hoạt động 12:
a) Tên hoạt động: Bổ trợ
Mô tả: Khai thác, sử dụng một số phần mềm thông dụng tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT.
b) Mục tiêu cần đạt
Hiểu được cách khai thác, sử dụng một số phần mềm thông dụng hỗ trợ tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT. 
c) Nhiệm vụ của người học (qua mạng)
- Xem đồ họa thông tin học tập;
- Đọc tài liệu về nội dung 3.4;
- Thảo luận chia sẻ trên diễn đàn.
d) Tài liệu/học liệu phục vụ hoạt động 12
- Infographic;
- Tài liệu đọc.
d) Giám sát/Phản hồi/ Đánh giá
- Giám sát: mức độ hoàn thành nhiệm vụ;
- Phản hồi: mức độ hoàn thành theo yêu cầu của hoạt động;
- Đánh giá: đạt 100% câu hỏi để thực hiện hoạt động tiếp theo. 
Kiểm tra cuối nội dung 3
         Học viên hoàn thành 5/10 câu trắc nghiệm cuối nội dung 3.
2. Đánh giá /phản hồi nội dung 3
- Đánh giá:
+ Học viên hoàn thành 80% trở lên các nhiệm vụ học tập đối với 4 hoạt động được thiết kế trong chủ đề;
+ Học viên hoàn thành 5/10 câu trắc nghiệm cuối nội dung 3.
- Phản hồi: Học viên ghi chú thích (comment)/đánh giá phản hồi (rating) cho 
video clip, bài giảng tương tác.
NỘI DUNG 4: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TỰ HỌC VÀ HỖ TRỢ 
ĐỒNG NGHIỆP ĐỂ TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CNTT & TT  TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
1. Câu hỏi trọng tâm
Hãy thiết kế một kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực CNTT & TT trong quản trị trường THPT. Xây dựng một kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp tại cơ sở giáo dục, địa phương của mình để nâng cao năng lực CNTT & TT trong quản trị trường tiếu học.
Hoạt động 13: 
a) Tên hoạt động: Phân tích
Mô tả: Thực hành xây dựng kế hoạch tự học và hướng dẫn đồng nghiệp để nâng cao năng lực ứng dụng CNTT & TT trong trường THPT.
b) Mục tiêu cần đạt
- Thiết kế được kế hoạch tự học và hướng dẫn đồng nghiệp để nâng cao năng lực ứng dụng CNTT & TT trong trường tiếu học.
c) Nhiệm vụ của người học (qua mạng)
- Đọc tài liệu nội dung 4.1, 4.2.1;
- Tự đánh giá năng lực ứng dụng CNTT & TT trong quản trị nhà trường sử dụng phiếu được cung cấp;
- Thực hành thiết kế một kế hoạch tự học và hướng dẫn đồng nghiệp ở mục bài tập cuối khoá.
d) Giám sát/Phản hồi/ Đánh giá
- Giám sát: mức độ hoàn thành nhiệm vụ;
- Phản hồi: mức độ hoàn thành theo yêu cầu của hoạt động;
- Đánh giá: đạt 100% các công việc được giao để thực hiện hoạt động tiếp theo.
e) Tài liệu/học liệu phục vụ hoạt động 13
- Mẫu kế hoạch, biểu mẫu có liên quan;
- Tài liệu đọc.
Hoạt động 14: 
a) Tên hoạt động: Triển khai
Mô tả: Tìm hiểu một số gợi ý cho việc triển khai và thực hiện kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp để nâng cao năng lực ứng dụng CNTT & TT trong trường tiếu học.
b) Mục tiêu cần đạt
Biết cách triển khai và thực hiện kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp thông qua một số gợi ý hướng dẫn.
c) Nhiệm vụ của người học (qua mạng)
Đọc tài liệu nội dung 4.2.2.
d) Giám sát/Phản hồi/ Đánh giá
- Giám sát: mức độ hoàn thành nhiệm vụ;
- Phản hồi: mức độ hoàn thành theo yêu cầu của hoạt động;
- Đánh giá: đạt 100% các công việc được giao để thực hiện hoạt động tiếp theo.
e) Tài liệu/học liệu phục vụ hoạt động 14
- Mẫu kế hoạch, biểu mẫu có liên quan;
- Tài liệu đọc.
Kiểm tra cuối nội dung 4
Học viên hoàn thành 5/10 câu trắc nghiệm cuối nội dung 4
2. Đánh giá /phản hồi nội dung 4
- Đánh giá:
+ Học viên hoàn thành 80% trở lên các nhiệm vụ học tập đối với 2 hoạt động được thiết kế trong chủ đề;
+ Học viên hoàn thành 5/10 câu trắc nghiệm cuối nội dung 4.
- Phản hồi: Học viên ghi chú thích (comment)/đánh giá phản hồi (rating) cho tài liệu/học liệu.
C. GIAI ĐOẠN 3. PHẢN HỒI, ĐÁNH GIÁ
Bài tập cuối khoá
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG TRONG QUẢN TRỊ TRƯỜNG THPT (Tự chọn theo kế hoạch năm hay kế hoạch tiêu điểm; hình thức kế hoạch cụ thể hay kế hoạch tích hợp);
KẾ HOẠCH TỰ HỌC VÀ HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG TRONG TRƯỜNG THPT.
D.  TÀI LIỆU THAM KHẢO 
- Tài liệu đọc mô đun 9;
- Khung kế hoạch tham khảo.




KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG TRỰC TIẾP (2 NGÀY)
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG TRỰC TIẾP
(Căn cứ theo Phụ lục 5, Công văn số 87/CV-ETEP ngày 21 tháng 04 năm 2020)

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG TRONG QUẢN TRỊ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
(tên gọi theo Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2019)
Hình thức và thời lượng: 2 ngày, trực tiếp trên lớp học

A. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP TRỰC TIẾP
NỘI DUNG 1. VAI TRÒ, TẦM QUAN TRỌNG VÀ XU HƯỚNG ỨNG DỤNG CNTT & TT TRONG QUẢN TRỊ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Mục tiêu
Trình bày được vai trò, tầm quan trọng và xu hướng ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT.
Các hoạt động
	Hoạt động
	Thời gian

	Hoạt động 1. Mô tả xu hướng ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT
	30 phút

	a) Kết quả cần đạt
Xác định và mô tả được xu hướng ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT. Khẳng định về sự cần thiết của ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT tiếp cận từ thực tiễn và nhu cầu phát triển.
	

	b) Nhiệm vụ của học viên
Nhiệm vụ 1. Mô tả về xu hướng ứng dụng CNTT& TT trong quản trị trường THPT;
Nhiệm vụ 2. Xác định một vài thành tựu của ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT từ các xu hướng đã nêu, liên hệ với thực tế của cơ sở giáo dục để khẳng định về sự cần thiết phải đổi thay.
	

	c) Tài liệu, học liệu 
- Tài liệu text, nội dung 1, mục 1.1, 1.2 và 1.3;
- Đồ hoạ thông tin liên quan đến mục 1.1, 1.2 và 1.3.
	

	d) Đánh giá 
- Đánh giá kết quả ĐẠT/KHÔNG ĐẠT thông qua sản phẩm trên giấy và sản phẩm trình bày/việc tham gia hoạt động của học viên;
- Định hướng đánh giá: So sánh sản phẩm trên giấy và sản phẩm trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và kết quả cần đạt trong hoạt động.
	

	Hoạt động 2. Phân tích và cho ví dụ minh họa về vai trò của CNTT & TT trong quản trị trường THPT
	60 phút

	a) Kết quả cần đạt
- Giải thích được vai trò của CNTT & TT trong quản trị trường THPT;
- Phân tích một số minh họa khẳng định về vai trò ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT: khoa học hơn, hiệu quả hơn, chặt chẽ hơn.
	

	b) Nhiệm vụ của học viên
Nhiệm vụ 1. Phân tích được vai trò của CNTT & TT trong quản trị trường THPT và cho ví dụ minh họa;
Nhiệm vụ 2. Phân tích một số minh họa để khẳng định về vai trò ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT: khoa học hơn, hiệu quả hơn, chặt chẽ hơn...
	

	c) Tài liệu, học liệu 
- Tài liệu text, nội dung 1, mục 1.4;
- Đồ hoạ thông tin liên quan đến nội dung 1.
	

	d) Đánh giá 
- Đánh giá kết quả ĐẠT/KHÔNG ĐẠT thông qua sản phẩm trên giấy và sản phẩm trình bày/việc tham gia hoạt động của học viên;
- Định hướng đánh giá: So sánh sản phẩm trên giấy và sản phẩm trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và kết quả cần đạt trong hoạt động.
	


NỘI DUNG 2. LẬP KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CNTT & TT TRONG QUẢN TRỊ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Mục tiêu
Phân tích, đánh giá một kế hoạch ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT qua một kế hoạch minh họa.
Các hoạt động
	Hoạt động
	Thời gian

	Hoạt động 3. Xác định cơ sở và tiêu điểm của việc lập kế hoạch ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT
	60 phút

	a) Kết quả cần đạt
          Xác định được những vấn đề chung về lập kế hoạch ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT.
	

	b) Nhiệm vụ của học viên
- Xác định được tiêu điểm của việc lập kế hoạch ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT: phân tích vấn đề, cụ thể hóa khó khăn, xác định nhu cầu ứng dụng CNTT;
- Mô tả cấu trúc và qui trình lập kế hoạch ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT và định hướng thực hiện theo mục tiêu cải thiện quản trị.
	

	c) Tài liệu, học liệu 
Tài liệu text, nội dung 2, mục 2.1;
Đồ hoạ thông tin - Infographics.
	

	d) Đánh giá 
Đánh giá kết quả ĐẠT/KHÔNG ĐẠT thông qua sản phẩm trên giấy và sản phẩm trình bày/việc tham gia hoạt động của học viên;
Định hướng đánh giá: So sánh sản phẩm trên giấy và sản phẩm trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và kết quả cần đạt trong hoạt động.
	

	Hoạt động 4. Đánh giá một kế hoạch ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT qua một trường hợp minh họa
	90 phút

	a) Kết quả cần đạt
Phân tích và đánh giá được một kế hoạch ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT qua một kế hoạch minh họa.
	

	b) Nhiệm vụ của học viên
- Mô tả cụ thể các tiêu chí đánh giá một kế hoạch ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT qua một kế hoạch minh họa;
- Phân tích và đánh giá một kế hoạch minh họa về ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT; rút ra các lưu ý có liên quan. 
	

	c) Tài liệu, học liệu 
Tài liệu text, nội dung 2, mục 2.2;
Tài liệu bổ trợ và học liệu thực hành;
Đồ hoạ thông tin - Infographics.
	

	d) Đánh giá 
Đánh giá kết quả ĐẠT/KHÔNG ĐẠT thông qua sản phẩm trên giấy và sản phẩm trình bày/việc tham gia hoạt động của học viên;
Định hướng đánh giá: So sánh sản phẩm trên giấy và sản phẩm trình bày 
kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và kết quả cần đạt trong hoạt động.
	

	Hoạt động 5.  Triển khai lập kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT
	120 phút

	a) Kết quả cần đạt
Xây dựng được kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT.
	

	b) Nhiệm vụ của học viên
Nhiệm vụ 1. Xác định các cơ sở xây dựng một kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT;
Nhiệm vụ 2. Thực hành xây dựng một kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT theo quy trình và điều chỉnh, hoàn thiện kế hoạch theo lựa chọn.
2.1. Xây dựng một kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT theo năm học;
2.2. Xây dựng một kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT theo tiêu điểm lựa chọn.
	

	c) Tài liệu, học liệu 
- Tài liệu text, nội dung 2, mục 2.3;
- Phiếu giao nhiệm vụ, phiếu đánh giá;
- Đồ hoạ thông tin liên quan đến nội dung 2.
	

	d) Đánh giá 
- Đánh giá kết quả ĐẠT/KHÔNG ĐẠT thông qua sản phẩm trên giấy và sản phẩm trình bày/việc tham gia hoạt động của học viên;
- Định hướng đánh giá: So sánh sản phẩm trên giấy và sản phẩm trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và kết quả cần đạt trong hoạt động.
	



NỘI DUNG 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CNTT & TT TRONG QUẢN TRỊ NHÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Mục tiêu
Tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT.
Các hoạt động
	Hoạt động
	Thời gian

	Hoạt động 6. Phân tích qui trình tổ chức thực hiện một kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT
	90 phút

	a) Kết quả cần đạt
- Phân tích được qui trình tổ chức thực hiện một kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT;
- Xác định được một số thách thức khi tổ chức thực hiện một kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT.
	

	b) Nhiệm vụ của học viên
Nhiệm vụ 1. Thảo luận và phân tích qui trình tổ chức thực hiện một kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT;
Nhiệm vụ 2. Mô tả một số thách thức khi tổ chức thực hiện một kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT và rút ra các lưu ý cần thiết.
	

	c) Tài liệu, học liệu 
- Tài liệu text, nội dung 3, mục 3.1;
- Tài liệu bổ trợ và học liệu thực hành;
- Đồ hoạ thông tin liên quan đến nội dung 3.1.
	

	d) Đánh giá 
- Đánh giá kết quả ĐẠT/KHÔNG ĐẠT thông qua sản phẩm trên giấy và sản phẩm trình bày/việc tham gia hoạt động của học viên;
- Định hướng đánh giá: So sánh sản phẩm trên giấy và sản phẩm trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và kết quả cần đạt trong hoạt động.
	

	Hoạt động 7. Phân tích về quy trình giám sát và xác định tiêu chí đánh giá một kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT
	60 phút

	a) Kết quả cần đạt
- Mô tả và phân tích qui trình giám sát thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT;
- Mô tả được các tiêu chí đánh giá hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT.
	

	b) Nhiệm vụ của học viên
Nhiệm vụ 1. Thảo luận và phân tích về quy trình giám sát một kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT;
Nhiệm vụ 2. Phân tích các tiêu chí đánh giá một kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT.
	

	c) Tài liệu, học liệu 
- Tài liệu text, nội dung 3, mục 3.2, 3.3;
- Phiếu giao nhiệm vụ, phiếu bài tập;
- Đồ hoạ thông tin liên quan đến nội dung 3.2, 3.3.
	

	d) Đánh giá 
- Đánh giá kết quả ĐẠT/KHÔNG ĐẠT thông qua sản phẩm trên giấy và sản phẩm trình bày/việc tham gia hoạt động của học viên;
- Định hướng đánh giá: So sánh sản phẩm trên giấy và sản phẩm trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và kết quả cần đạt trong hoạt động.
	

	Hoạt động 8. Khai thác một số phần mềm hỗ trợ tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá hoạt động ứng dụng CNTT & TT
	75 phút

	a) Kết quả cần đạt
Sử dụng được một số công cụ, phần mềm hỗ trợ tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT.
	

	b) Nhiệm vụ của học viên
Nhiệm vụ 1. Chia sẻ một số phần mềm hỗ trợ tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT;
Nhiệm vụ 2. Thực hành khai thác, sử dụng một số phần mềm hỗ trợ tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT. 
	

	c) Tài liệu, học liệu 
- Tài liệu text, nội dung 3, mục 3.4;
- Tài liệu bổ trợ và học liệu thực hành;
- Đồ hoạ thông tin liên quan đến nội dung 3.4.
	

	d) Đánh giá 
- Đánh giá kết quả ĐẠT/KHÔNG ĐẠT thông qua sản phẩm trên giấy và sản phẩm trình bày/việc tham gia hoạt động của học viên;
- Định hướng đánh giá: So sánh sản phẩm trên giấy và sản phẩm kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và kết quả cần đạt trong hoạt động.
	



NỘI DUNG 4. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TỰ HỌC VÀ HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP ĐỂ TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CNTT & TT  TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Mục tiêu
Xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp để tăng cường ứng dụng CNTT & TT trong trường THPT.
Các hoạt động
	Hoạt động
	Thời gian

	Hoạt động 9. Thực hiện xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp và một số gợi ý thực hiện kế hoạch trong thực tế tại địa phương
	45 phút

	a) Kết quả cần đạt
Xây dựng được kế hoạch tự học và hướng dẫn đồng nghiệp để tăng cường ứng dụng CNTT & TT trong trường THPT.
	

	b) Nhiệm vụ của học viên
Nhiệm vụ 1. Mô tả cách xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp để tăng cường ứng dụng CNTT & TT trong trường THPT;
Nhiệm vụ 2: Thảo luận nhóm về các khó khăn và biện pháp thực hiện kế hoạch tự học và hướng dẫn đồng nghiệp để tăng cường ứng dụng CNTT & TT trong trường THPT hướng đến quản trị nhà trường.
	

	c) Tài liệu, học liệu 
Tài liệu text, nội dung 4, mục 4.1 và 4.2;
Đồ hoạ thông tin liên quan đến nội dung 4.
	

	d) Đánh giá 
- Đánh giá kết quả ĐẠT/KHÔNG ĐẠT thông qua sản phẩm trên giấy và sản phẩm trình bày/việc tham gia hoạt động của học viên;
- Định hướng đánh giá: So sánh sản phẩm trên giấy và sản phẩm trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và kết quả cần đạt trong hoạt động.
	

	Hoạt động 10. Định hướng triển khai kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp tăng cường ứng dụng CNTT & TT trong trường THPT hướng đến quản trị nhà trường trong thực tế tại địa phương.
	60 phút

	a) Kết quả cần đạt
Triển khai kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp giả định để tăng cường ứng dụng CNTT & TT trong trường THPT hướng đến quản trị nhà trường trong thực tế tại địa phương.
	

	b) Nhiệm vụ của học viên
Nhiệm vụ 1: Triển khai kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp giả định;
Nhiệm vụ 2: Phân tích một số vấn đề phát sinh và lưu ý khi triển khai và thực hiện kế hoạch.
	

	c) Tài liệu, học liệu 
Tài liệu text, nội dung 4, mục 4.2;
Đồ hoạ thông tin - Infographics.
	

	d) Đánh giá 
Đánh giá kết quả ĐẠT/KHÔNG ĐẠT thông qua sản phẩm trên giấy và sản phẩm trình bày/việc tham gia hoạt động của học viên;
Định hướng đánh giá: So sánh sản phẩm trên giấy và sản phẩm trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và kết quả cần đạt trong hoạt động.
	





B. KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG TRỰC TIẾP 2 NGÀY
	Thời gian
	Nội dung chính
	Điều kiện giảng dạy/học tập

	Ngày 1

	Buổi sáng (1)
	Khai mạc khoá bồi dưỡng.
	Hội trường, backdrop, máy chiếu, âm thanh, bàn ghế được bố trí theo yêu cầu hoạt động chủ động.

	
	Làm quen với CBQLCC, kết nối hệ thống học trực tuyến và kênh liên lạc.
	Lớp học, máy chiếu, bảng trắng sử dụng bút lông hỗ trợ.

	
	Giới thiệu chung về khoá học, làm rõ mục tiêu, chuẩn đầu ra và các nội dung chính của khoá học.
	Lớp học, máy chiếu, bảng trắng sử dụng bút lông.
Internet/Wi-fi, LMS/LCMS.

	
	Tự đánh giá về nội dung 1 đã học trực tuyến - tập trung ở các vấn đề sau:
- Phân tích được khái niệm, đặc điểm ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT;
- Xác định được các lớp ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT;
- Phân tích được những yêu cầu và vai trò ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT;
- Phân tích được xu hướng ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT.
Nội dung trọng tâm triển khai
Vai trò ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT;
Xác định cơ sở và tiêu điểm của việc lập kế hoạch ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT.
	Lớp học, máy chiếu, bảng trắng sử dụng bút lông, âm thanh, bàn ghế kê theo nhóm.
Internet/Wi-fi, LMS/LCMS. 
Kế hoạch học tập của học viên.
Tài liệu học tập.
Văn phòng phẩm hỗ trợ các hoạt động học tập.

	Buổi chiều (2)
	Tự đánh giá về nội dung 2 đã học trực tuyến - tập trung ở các vấn đề sau:
- Xác định được những vấn đề chung trong việc lập kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT trong quản trị trường THPT;
- Phân tích và đánh giá kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT trong quản trị trường THPT qua một trường hợp minh hoạ;
- Thực hành lập kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT trong quản trị trường THPT.
Nội dung trọng tâm triển khai
Đánh giá một kế hoạch ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT qua một trường hợp minh họa.
	Lớp học, máy chiếu, bảng trắng sử dụng bút lông, âm thanh, bàn ghế kê theo nhóm.
Internet/Wi-fi, LMS/LCMS. 
Kế hoạch học tập của học viên
Tài liệu học tập.
Văn phòng phẩm hỗ trợ các hoạt động học tập.

	Ngày 2

	Buổi sáng (3)
	Tự đánh giá nội dung 3 đã học trực tuyến - tập trung ở các vấn đề sau:
- Xác định được cách tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT;
- Phân tích được qui trình giám sát và các tiêu chí đánh giá thực hiện kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT.
Nội dung trọng tâm triển khai
Lập kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT
- Xây dựng một kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT theo năm học;
- Xây dựng một kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT theo tiêu điểm lựa chọn.
	Lớp học, máy chiếu, bảng trắng sử dụng bút lông, âm thanh, bàn ghế kê theo nhóm.
Internet/Wi-fi, LMS/LCMS 
Kế hoạch học tập của học viên
Tài liệu học tập.
Văn phòng phẩm hỗ trợ.

	Buổi chiều (4)
	Tự đánh giá nội dung 4 đã học trực tuyến - tập trung ở các vấn đề sau:
- Hiểu được cách thức xây dựng kế hoạch tự học và hướng dẫn đồng nghiệp để nâng cao năng lực ứng dụng CNTT & TT trong hoạt động dạy học, giáo dục và quản lí học sinh ở trường THPT;
- Chia sẻ và rút kinh nghiệm được cách thức triển khai và thực hiện kế hoạch tự học và hướng dẫn đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng CNTT & TT trong hoạt động dạy học, giáo dục và quản lí học sinh ở trường THPT.
Nội dung trọng tâm triển khai
Xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp và một số gợi ý thực hiện kế hoạch trong thực tế.

	Lớp học, máy chiếu, bảng trắng sử dụng bút lông, âm thanh, bàn ghế kê theo nhóm.
Internet/Wi-fi, LMS/LCMS 
Kế hoạch học tập của học viên
Tài liệu học tập.
Văn phòng phẩm hỗ trợ.

	
	Tổng kết khoá bồi dưỡng.
	Hội trường, backdrop, máy chiếu, âm thanh, bàn ghế theo yêu cầu hoạt động chủ động.





NỘI DUNG THỰC HÀNH CUỐI KHOÁ
	Giai đoạn 1. Tự kiểm tra

	 
	· Kiểm tra tất cả các hoạt động đã học theo chuỗi hệ thống của kịch bản khóa học.
· Thực hiện đủ các yêu cầu của các hoạt động theo chuỗi hệ thống của kịch bản khóa học để đảm bảo hoàn thành tiến độ.
· Thực hiện các khảo sát có liên quan.

	Giai đoạn 2. Củng cố và hoàn thiện


	
	· Hoàn thiện kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT sau khi được góp ý (từ khoá tập huấn trực tiếp).
· Hoàn thiện kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp.


	Giai đoạn 3. Phát triển

	  
	· Hoàn thiện các nội dung đọc thêm, mở rộng của kịch bản sư phạm trực tuyến.
· Kết nối với giảng viên sư phạm chủ chốt giải quyết các câu hỏi, vấn đề phát sinh ở mô đun 9.
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[bookmark: _heading=h.1ksv4uv][bookmark: bookmark=id.30j0zll][bookmark: bookmark=id.1fob9te]1.1. Công nghệ thông tin và truyền thông trong quản trị trường THPT
[bookmark: _heading=h.4anzqyu]1.1.1. Khái niệm 
Theo Luật Công nghệ Thông tin năm 2017, CNTT được định nghĩa là “tập hợp các phương pháp khoa học, công nghệ và công cụ kĩ thuật hiện đại để sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lí, lưu trữ và trao đổi thông tin số”. CNTT là thuật ngữ dùng để chỉ các ngành khoa học và công nghệ liên quan đến thông tin và các quá trình xử lí thông tin. Theo quan niệm này, CNTT là hệ thống các phương pháp khoa học, công nghệ, phương tiện, công cụ, bao gồm chủ yếu là các máy tính, mạng truyền thông và hệ thống các kho dữ liệu nhằm tổ chức, lưu trữ, truyền dẫn và khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn thông tin trong mọi lĩnh vực hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa...
Định nghĩa CNTT & TT có khá nhiều, đa số các tác giả đều đưa ra nhận định thuật ngữ này dưới 2 góc độ: vai trò, chức năng và các thiết bị kỹ thuật của nó. Cụ thể, Taruna Ramesur, 2012 cho rằng, CNTT & TT bao gồm tất cả các phương tiện kỹ thuật được sử dụng để xử lí thông tin và hỗ trợ giao tiếp, bao gồm phần cứng máy tính và mạng, phần mềm trung gian truyền thông cũng như phần mềm cần thiết. Hay Samuel Owusu-Ansah & Thomas van der Walt, 2021 quan niệm, CNTT & TT đề cập đến tất cả các dạng công nghệ được sử dụng để tạo, lưu trữ, chia sẻ hoặc truyền và trao đổi thông tin. Các công nghệ đó như đài phát thanh, truyền hình, video, DVD, điện thoại (cả điện thoại cố định và điện thoại di động), hệ thống vệ tinh, máy tính, phần cứng và phần mềm mạng; cũng như các thiết bị và dịch vụ liên quan đến các công nghệ này, chẳng hạn như hội nghị truyền hình và thư điện tử.
Có thể thấy CNTT & TT là một thuật ngữ rộng hơn của CNTT, dùng để chỉ tất cả các công nghệ truyền thông, bao gồm internet, mạng không dây, điện thoại di động, máy tính, phần mềm, phần mềm trung gian, hội nghị truyền hình, mạng xã hội và các các ứng dụng và dịch vụ đa phương tiện cho phép người dùng truy cập, truy xuất, lưu trữ, truyền tải và thao tác thông tin dưới dạng kỹ thuật số.
Quản trị có nhiều nghĩa và cấp độ khác nhau, trong phạm vi của tài liệu này, chúng tôi tiếp cận khái niệm từ góc nhìn quản trị của một tổ chức. Theo Trần Khánh Đức, 2019 thì quản trị của một tổ chức là “quá trình điều hành tổ chức bằng phương thức hoạch định các hoạt động; huy động, cung ứng đầy đủ, kịp thời và có chất lượng các nguồn lực (nhân lực, tài lực và vật lực), các phương tiện và điều kiện tất yếu cho mọi hoạt động của tổ chức để tổ chức vận hành đạt được hiệu quả các mục tiêu đã định trong môi trường luôn luôn biến động và với phạm vi nguồn lực huy động được”. Cụ thể, quản trị nhà trường, trong Thông tư 14/2018/TT-BGD&ĐT ban hành Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông định nghĩa là “quá trình xây dựng các định hướng, quy định, kế hoạch hoạt động trong nhà trường; tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục học sinh thông qua huy động, sử dụng các nguồn lực, giám sát, đánh giá trên cơ sở tự chủ, có trách nhiệm giải trình để phát triển nhà trường theo sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu giáo dục của nhà trường” (BGD&ĐT, 2018). Phân tích các khái niệm trên cho thấy, quản trị nhà trường cần tiến hành theo quy trình từ việc xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra giám sát các hoạt động của nhà trường trên cơ sở huy động các nguồn lực hiện có của nhà trường để thực hiện có hiệu quả, chất lượng các nội dung quản lí phù hợp với mục tiêu giáo dục, đáp ứng tầm nhìn, sứ mạng của trường.
Hệ thống, phân tích các khái niệm liên quan đến CNTT & TT và quản trị nhà trường, chúng tôi cho rằng: Ứng dụng CNTT & TT trong quản trị nhà trường là quá trình sử dụng các phương tiện và công cụ kĩ thuật hiện đại của kỹ thuật máy tính và viễn thông để hỗ trợ thực hiện các chức năng, nội dung trong quản trị nhà trường nhằm đạt được mục tiêu của hoạt động giáo dục ở trường phổ thông. 
[bookmark: _heading=h.2pta16n]1.1.2. Đặc điểm ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản trị trường THPT 
Có thể đề cập đến một số đặc điểm ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT như sau:
Ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT hướng đến mục tiêu chung của quản trị nhà trường. Nghĩa là dù ở mức độ ứng dụng CNTT & TT nào cũng cần phải chú trọng và tuân thủ mục tiêu của QTNT và việc ứng dụng hay sử dụng CNTT & TT cần đảm bảo thực hiện sao cho đạt được mục tiêu QTNT, cụ thể là đảm bảo thực hiện các chức năng QTNT một cách tối đa, đảm bảo triển khai các nội dung QTNT một cách đầy đủ, tích cực, tuân thủ những yêu cầu chung của QTNT góp phần phát triển nhà trường, nâng cao hiệu quả giáo dục nhà trường.
Ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT không làm thay chức năng của người quản lí hay không làm lu mờ vị trí, vai trò của nhà quản lí mà góp phần làm cho người quản lí thay đổi phương thức quản trị nhà trường của mình. Việc ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT cho thấy sẽ phần nào giảm tải các thao tác, hành động cụ thể của nhà quản lí trong QTNT nhưng không vì thế mà nhà quản lí sẽ bị lu mờ vai trò bởi tầm nhìn quản lí, các chức năng của quản lí từ kế hoạch hóa đến tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá… đều vẫn đảm bảo thực hiện một cách đầy đủ và bài bản. Ngay cả với công nghệ hiện đại và các phần mềm tiện ích để quản lí cơ sở giáo dục, cũng không thể thay thế chức năng của nhà quản lí bởi suy cho cùng CNTT & TT vẫn là công cụ do con người tạo ra, làm chủ và nhà quản lí sẽ khai thác, sử dụng nó để thực thi sứ mạng quản lí của mình để phát triển nhà trường.
Ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT tạo điều kiện QTNT thông minh và gián tiếp. Cụ thể, nhờ vào tính thông minh của CNTT & TT, hỗ trợ người CBQL trong việc tìm kiếm, xử lí thông tin, giúp cho người quản lí có thể lưu trữ, xử lí, chia sẻ thông tin đến các thành viên trong nhà trường một cách kịp thời và chính xác. Không những thế, các vấn đề về QTNT còn được xử lí dựa trên dữ liệu để ghi nhận, đối sánh, phân tích, đánh giá, rút ra các vấn đề cần chú ý và đề xuất các biện pháp, giải pháp một cách thông minh. CNTT & TT trong quản trị nhà trường là không có giới hạn về không gian và thời gian nên dù ở bất kì đâu, thời gian nào người CBQL cũng có thể sử dụng CNTT & TT trong việc quản lí, điều hành nhà trường một cách kịp thời, tác động nhanh nhất với những diễn biến về tình hình giáo dục, các hoạt động quản trị của nhà trường sao cho thiết thực và khả thi.
Ứng dụng CNTT & TT trong QTNT có tính phức tạp và nhạy cảm. Việc ứng dụng CNTT & TT đòi hỏi phải hiểu, làm chủ và nhất là quản lí việc ứng dụng này sao cho chặt chẽ và hiệu quả. Bởi lẽ, quản lí CNTT & TT không đơn thuần chỉ là vấn đề quản lí kỹ thuật, mà phải quản lí cả về thông tin, dữ liệu, việc xây dựng, cung cấp, truyền tải, khai thác thông tin, dữ liệu cũng như sự tác động của nó và cả những người thực thi, thụ hưởng. Điều này đòi hỏi người quản lí phải tỉnh táo, có tầm nhìn nhưng phải rất chặt chẽ và cẩn trọng. Ngoài ra, CNTT & TT có những diễn tiến và sức mạnh đặc thù nên cần được chú trọng đến tính nhạy cảm của nó khi sự tác động của nó đến cả một hệ thống, con người… bằng những con số, hình ảnh định lượng, công khai. Tính nhạy cảm sẽ phát sinh trong khi ứng dụng CNTT & TT đòi hỏi các CBQL phải tăng cường các giải pháp trong việc sử dụng, vận hành, bảo mật, quản lí cơ sở dữ liệu, sử dụng CNTT & TT để tương tác và thực thi các hành động quản lí của mình.
Ứng dụng CNTT & TT đòi hỏi phải có tính cập nhật và liên tục đổi mới. Với đặc điểm phát triển và đào thải nhanh của CNTT & TT, CBQL phải nắm bắt kịp thời tình hình và xu hướng phát triển của CNTT để cải tiến, trang bị, phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu QTNT vừa phù hợp với đặc điểm của nhà trường, vừa phù hợp với xu thế của công nghệ và nhất là những đổi thay của bối cảnh, những yêu cầu sáng tạo có liên quan. Để liên tục đổi mới, một mặt nhà quản lí cần phải đảm bảo có tầm nhìn chiến lược, có khả năng nhạy cảm và dự báo với những đầu tư liên quan đến CNTT & TT cũng như có sự kế hoạch hóa từng chặng đầu tư trong cái nhìn tổng thể. Khi sử dụng CNTT & TT trong QTNT, cần bình tĩnh và không nao núng trước các thay đổi và nhất là các thông tin mới liên tục diễn ra, cần xem xét phát triển hệ thống, cải tiến từ nền tảng và gắn kết trên tư duy sáng tạo và toàn cục để việc sử dụng CNTT & TT vẫn đạt được các yêu cầu ề đổi mới, sáng tạo nhưng đảm bảo hiệu quả quản lí và nhất là hiệu quả đầu tư, ứng dụng.
[bookmark: _heading=h.3oy7u29]1.1.3. Phân loại 
Căn cứ vào đặc điểm và mức độ ứng dụng CNTT & TT trong trường phổ thông, có thể phân loại việc ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT theo mô hình phân lớp ứng dụng CNTT trong trường phổ thông nói chung, với 4 lớp cơ bản:
- Lớp giao tiếp;
- Lớp dịch vụ công trực tuyến;
- Lớp ứng dụng và cơ sở dữ liệu;
- Lớp hạ tầng và các điều kiện đảm bảo khác 
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[bookmark: _heading=h.243i4a2]Hình 1.1. Các lớp ứng dụng CNTT trong trường phổ thông (công văn 5807)
Trong đó:
[bookmark: bookmark=id.3znysh7]- Lớp giao tiếp (kênh giao tiếp)
Lớp giao tiếp gồm các ứng dụng CNTT giúp người dùng (học sinh, giáo viên, cán bộ quản lí, cơ quan quản lí giáo dục các cấp, phụ huynh học sinh, người dân và xã hội) giao tiếp với nhà trường, cụ thể: Giao tiếp thông qua trang thông tin điện tử (website) trường học; Giao tiếp thông qua mạng xã hội và các công cụ trực tuyến khác; Giao tiếp thông qua thư điện tử như phụ huynh liên lạc nhà trường, thầy cô giáo; học sinh tương tác với thầy cô, thầy cô kiêm nhiệm tư vấn tâm lý ở trường phổ thông...
[bookmark: bookmark=id.2et92p0]- Lớp dịch vụ công trực tuyến
Một số dịch vụ công trực tuyến có thể áp dụng trong quản trị trường phổ thông như: Đăng ký tuyển sinh đầu cấp; Phục vụ phụ huynh thông tin về quá trình học tập, rèn luyện của học sinh; Đăng ký nghỉ phép; Giúp học sinh đăng ký tham gia hoạt động ngoại khóa, tham gia câu lạc bộ ở trường; Và một số dịch vụ công trực tuyến thiết thực khác.
Các dịch vụ công trực tuyến trong nhà trường phải được cung cấp tối thiểu ở mức độ 3 và được đặt liên kết trên trang thông tin điện tử của trường hoặc theo các yêu cầu của cơ quan quản lí giáo dục cấp trên.
- Lớp ứng dụng và cơ sở dữ liệu
Phân tích một số lớp ứng dụng và cơ sở dữ liệu liên quan đến các hoạt động quản trị trong nhà trường như sau:
+ Nhóm ứng dụng CNTT phục vụ quản lí, điều hành gồm phần mềm quản lí về: Trang thông tin điện tử (Website) trường học; Thư điện tử với tên miền riêng của trường; Quản lí văn bản điều hành (e-office); Quản lí thông tin đội ngũ; Quản lí quá trình học tập, rèn luyện của học sinh; Hỗ trợ xếp thời khóa biểu; Quản lí tài sản; Quản lí tài chính; Quản lí thư viện; Quản lí nội bộ. Các phần mềm ứng dụng quản lí dùng chung của ngành (do Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT yêu cầu).
+ Nhóm ứng dụng CNTT đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá gồm: Soạn bài giảng điện tử; Mô phỏng, phần mềm thí nghiệm ảo; Học tập trực tuyến (e-learning); Kho tài liệu, giáo án, bài giảng, học liệu điện tử; Các ứng dụng hỗ trợ dạy - học và kiểm tra, đánh giá khác.
[bookmark: bookmark=id.3dy6vkm]Ưu tiên triển khai các giải pháp ứng dụng CNTT có tính đồng bộ (gồm kho học liệu số, bài giảng e-learning, phần mềm thiết kế bài giảng điện tử, phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo và phần mềm dạy học,…). 
- Lớp hạ tầng và các điều kiện đảm bảo khác
Lớp hạ tầng và các các điều kiện đảm bảo hiệu quả ứng dụng CNTT gồm các nhóm nhằm hỗ trợ cho quản lí, điều hành gồm:
+ Hạ tầng và thiết bị công nghệ thông tin
Hạ tầng và thiết bị CNTT bao gồm trang thiết bị CNTT và hạ tầng kết nối mạng nhằm triển khai có hiệu quả ứng dụng CNTT trong các hoạt động của trường, gồm các hệ thống, thiết bị: Hệ thống mạng LAN, mạng không dây (wifi); Kết nối mạng Internet; Hệ thống lưu trữ, máy chủ phục vụ nội bộ (nếu cần); Phòng máy tính; Phòng học bộ môn, phòng học đa năng có ứng dụng CNTT; Phòng sản xuất học liệu điện tử; Các thiết bị phục vụ ứng dụng CNTT trong dạy học trên lớp; Các thiết bị CNTT phục vụ quản lí, điều hành; Hệ thống họp, hội nghị trực tuyến; Hệ thống giám sát; Các thiết bị, giải pháp dạy học trên lớp hoặc qua mạng; Các giải pháp và một số thiết bị kỹ thuật khác.
+ An toàn, an ninh thông tin
Nhóm giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin bao gồm các thiết bị, giải pháp kỹ thuật và dịch vụ CNTT về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin nhằm triển khai ứng dụng CNTT trong các hoạt động của trường diễn ra an toàn, hiệu quả. Tất cả hệ thống ứng dụng CNTT trong nhà trường phải đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Dữ liệu phát sinh trong quá trình ứng dụng CNTT phải do các cấp có thẩm quyền quản lí.
[bookmark: _heading=h.1t3h5sf]1.2. Vai trò và tầm quan trọng của công nghệ thông tin và truyền thông trong quản trị trường THPT 
[bookmark: _heading=h.11si5id]1.2.1. Trong tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường
Kế hoạch phát triển nhà trường là văn bản thể hiện sứ mạng, tầm nhìn và chiến lược phát triển nhà trường đối với các nội dung trong QTNT, đó có thể là kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Kế hoạch này giúp nhà trường hoạch định được mục đích, mục tiêu phát triển, cách thức, các giải pháp và nguồn lực hỗ trợ thực hiện. Lập kế hoạch và ra quyết định trong QTNT là một trong những quy trình thực hiện chức năng quản lí, đó là một công việc phức tạp, khó khăn nhưng lại có ý nghĩa tiên quyết, mang tính định hướng đối với người quản lí. Để có kế hoạch phát triển phù hợp, người quản lí cần thu thập các nguồn thông tin, dữ liệu để có thể xây dựng kế hoạch và quyết định hiệu quả:
Để thực hiện các bước trong xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường một cách khoa học, có tính khả thi, việc ứng dụng CNTT & TT là vô cùng cần thiết, bởi:
- CNTT & TT hỗ trợ nhà trường đưa ra các dự báo trong tương lai về các thay đổi của bối cảnh bên trong và bên ngoài nhà trường để đưa ra các quyết định phù hợp.
- CNTT & TT hỗ trợ nhà trường thực hiện phân tích hiện trạng của nhà trường về điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ, thách thức một cách nhanh chóng thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu được lưu trữ một cách khoa học về: quy mô, chất lượng giáo viên; quy mô, chất lượng học sinh, nguồn tài chính, cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện dạy học.
- Thông qua ứng dụng CNTT & TT, nhà quản lí có thể dễ tham khảo, lấy ý kiến của các bên liên quan trong nhà trường về dự thảo kế hoạch trước khi được phê duyệt, ban hành. Điều này giúp tạo sự đồng thuận, đảm bảo cơ chế dân chủ trong nhà trường.
- CNTT & TT tạo điều kiện để phổ biến, triển khai kế hoạch đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và có thể là học sinh, phụ huynh về chiến lược phát triển nhà trường.
[bookmark: _heading=h.3ls5o66]1.2.2. Trong quản trị hoạt động dạy học, giáo dục học sinh
Ứng dụng CNTT & TT vào trong hoạt động dạy học, giáo dục được xem là một yêu cầu bắt buộc đối với các trường. Việc ứng dụng CNTT & TT vào dạy học, giáo dục giúp đổi mới cả về hình thức và phương pháp tổ chức dạy học, giáo dục. Cụ thể, việc chuyển từ dạy học tập trung trên lớp sang dạy học trực tuyến, sử dụng các phương pháp mang tính truyền thống sang quan điểm lấy người học làm trung tâm, nâng cao tính tích cực chủ động, sáng tạo trong học tập của người học nhờ sự hỗ trợ đặc biệt của CNTT. Qua đó, người học có thể tiếp cận tri thức mọi nơi, mọi lúc, chủ động trong việc học tập và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn; giáo viên phát huy được khả năng tư duy sáng tạo, tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, đầu tư bài giảng một cách bài bản, hiệu quả. Ứng dụng CNTT & TT trong dạy học được thực hiện ở các nội dung như:
- Ứng dụng CNTT & TT hỗ trợ đổi mới nội dung, phương pháp dạy, học, thi và kiểm tra đánh giá trong các môn học, hoạt động giáo dục; triển khai phương thức dạy học trực tuyến (tăng cường đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, đường truyền Internet, phần mềm, học liệu và tập huấn giáo viên, học sinh áp dụng dạy học trực tuyến hiệu quả); triển khai các giải pháp ứng dụng CNTT trong kiểm tra, đánh giá (xây dựng ngân hàng câu hỏi, phần mềm khảo thí và các điều kiện triển khai).
- Giúp nhà trường xây dựng học liệu dạy học trực tuyến, xây dựng bài giảng e-learning, ngân hàng câu hỏi trực tuyến, tư liệu 3D, thí nghiệm ảo, phần mềm mô phỏng, sách điện tử tương tác,… đóng góp vào kho bài giảng e-Learning, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến, kho học liệu số.
- Một số ứng dụng được sử dụng trong quản lí hoạt động giảng dạy, giáo dục như: Xây dựng kế hoạch dạy học, thời khóa biểu; Quản lí hoạt động thực hiện hoạt động giảng dạy; bài giảng điện tử; Mô phỏng, phần mềm thí nghiệm ảo; Học tập trực tuyến; Xây dựng kho tài liệu, giáo án, bài giảng, học liệu điện tử; Các ứng dụng hỗ trợ dạy - học và kiểm tra, đánh giá khác.
Ví dụ minh họa sau cho thấy việc ứng dụng CNTT & TT vào trong quản lí hoạt động dạy học, giáo dục giúp hoạt động quản trị nhà trường được tiến hành thuận lợi hơn.
	Trường THPT L Q Đ
Vấn đề khó khăn: 
- Do tình hình dịch bệnh, trường THPT LQĐ tổ chức dạy học trực tuyến bằng Google Meet và kết hợp với tổ chức nhóm trên Zalo để thông báo, giao bài, thu bài, giải đáp thắc mắc…cho học sinh và phụ huynh.
- Một trong những vấn đề khó khăn trong quá trình tổ chức như trên là: thông tin trôi nổi không được tổ chức, giáo viên khó thực hiện giao nhiệm vụ vào theo dõi quá trình học tập của học sinh, học sinh dễ mất thông tin, khó truy cập các tài nguyên trước đó.
- Thêm vào đó, ban giám hiệu nhà trường cũng gặp khó khăn trong việc theo sát, quản lí, hỗ trợ các lớp học trực tuyến.
Xử lí vấn đề: Để giải quyết vấn đề trên, bên cạnh Google Meet cần có thêm công cụ giúp giáo viên quản lí, hỗ trợ quá trình dạy học trực tuyến như: cung cấp học liệu, giao bài, thu bài, trao đổi thông tin,…Trường đã định hướng sử dụng thêm các công cụ trong hệ sinh thái của Google như:
- Google Classroom để tạo không gian học tập trực tuyến cho phép giáo viên tổ chức các hoạt động: cung cấp học liệu, giao nhiệm vụ, giám sát học sinh thực hiện nhiệm vụ, phản hồi kết quả; các hoạt động trao đổi thảo luận,…
- Google Form để khảo sát, kiểm tra; Google Sheet, Google Doc cho phép cộng tác trực tuyến,…
- Goolge Calendar để hỗ trợ việc thực hiện học tập theo thời khóa biểu.
 Dưới đây là hình ảnh thể hiện việc ứng dụng Google Classroom để quản lí hoạt động dạy học trực tuyến
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Kết quả:
Các công cụ miễn phí trong hệ sinh thái Google đã giúp quản lí, tổ chức quá trình dạy và học trực tuyến trong giai đoạn dịch bệnh của giáo viên và học sinh hiệu quả và khoa học hơn, đồng thời  tạo thuận lợi hơn cho công tác quản lí của nhà trường. Nhìn vào hình minh họa có thể thấy với Google Classroom, giáo viên có thể quản lí việc hướng dẫn học tập, thông báo, giao nhiệm vụ, và phản hồi kết quả học tập một cách có hiệu quả và trật tự; học sinh có thể dễ dàng theo dõi, thực hiện theo các yêu cầu của giáo viên cũng như trao đổi thảo luận với bạn bè trong lớp. Sau mỗi lớp dạy, giáo viên dùng Google Form như một sổ đầu bài điện tử để báo cáo tình hình lớp (tên lớp, thời gian, sĩ số, nội dung học, vấn đề phát sinh, …) vào form do Trường thiết kế sẵn. Ban giám hiệu, CBQL nhà trường cũng có thể dễ dàng vào lớp theo dõi thông tin, giám sát và hỗ trợ giáo viên khắc phục các vấn đề nảy sinh trong quá trình tổ chức dạy học trực tuyến. 


[bookmark: _heading=h.20xfydz]1.2.3. Trong quản trị nhân sự nhà trường
Trong quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục, đào tạo của Đảng, Nhà nước và ngành giáo dục đều rất coi trọng vai trò, vị trí của đội ngũ giáo viên bởi họ chính là người quyết định trực tiếp chất lượng của giáo dục. Vì vậy, việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên được coi là một trong những giải pháp cốt lõi trong chính sách đầu tư và phát triển giáo dục. Theo quan điểm quản trị nhân sự thì quy trình quản trị được thực hiện theo các bước: Bước 1: Xác định nhu cầu nhân sự; Bước 2: Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc; Bước 3: Quảng cáo/ Tuyển dụng nhân sự; Bước 4: Sắp xếp, bố trí nhân sự; Bước 5: Sử dụng, bồi dưỡng nhân sự và hướng dẫn sự thích nghi; Bước 6: Đánh giá kết quả công tác/ Khen thưởng/ Thăng tiến (Trần Khánh Đức, 2019). Sáu bước trên cũng chính là những nội dung cơ bản của quản trị nhân sự trong trường học. Vì vậy, việc ứng dụng CNTT & TT trong QTNT cũng thực hiên theo quy trình và các yêu cầu trên. 
Thông qua việc ứng dụng CNTT & TT trong quản lí nhân sự, toàn bộ thông tin cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên trong nhà trường được lưu trữ khá đầy đủ trên máy tính và có thể tra cứu sử dụng khi cần thiết một cách nhanh chóng, chính xác, gồm: thông tin cá nhân, quan hệ gia đình; chức vụ, đơn vị công tác; quá trình công tác; diễn biến đào tạo, tiền lương; danh hiệu khen thưởng, kỷ luật; đánh giá, xếp loại công chức hàng năm, sở trường, tình trạng sức khỏe… Nhiều công việc thủ công, mất nhiều thời gian, nay đã thao tác, khai thác trực tiếp trên hệ thống phần mềm như: 
- Việc lập và quản lí các danh mục về tổ chức bộ máy, chức vụ lãnh đạo quản lí; danh mục bảng lương, phụ cấp lương… 
- Việc tổng hợp, xây dựng các báo cáo thống kê theo quy định của Bộ GD&ĐT, Sở/Phòng GD&ĐT; việc tổng hợp, phân tích số liệu nguồn nhân lực trong toàn trường hoặc của từng đơn vị phòng ban cụ thể. 
- Hỗ trợ thực hiện một số quy trình nghiệp vụ, gồm: cập nhật hồ sơ cán bộ, nâng lương thường xuyên, luân chuyển nội bộ, đào tạo, bồi dưỡng…
- Hỗ trợ từng nhân sự thông tin, hướng đến sự chủ động, khuyến khích phát triển. Thông qua phân quyền truy cập, từng nhân sự có thể khai thác trên phần mềm các thông tin phục vụ công việc, theo dõi các thông tin cá nhân: tiền lương, đào tạo, khen thưởng, đánh giá… một cách liên tục, đầy đủ và chủ động khai thác thông tin phù hợp, hệ thống.
- Cập nhật và lưu giữ các thông tin của cán bộ, giáo viên như thông tin về chấp hành nội quy cơ quan, quy chế văn hóa công sở… và những thông tin khác cần thiết theo định hướng nội dung quản trị.
Nói cách khác, việc ứng dụng CNTT & TT trong quản trị nhân sự sẽ giúp hoạt động quản lí thông tin cá nhân, tập thể được tiến hành một cách khoa học, hiệu quả hơn.
Có thể theo dõi trường hợp minh họa sau đây để thấy vai trò của CNTT & TT trong việc quản trị nhân sự trong nhà trường.
	Trường THPT V T Đ
Vấn đề khó khăn: 
	CTGDPT 2018 có nhiều sự thay đổi về mục tiêu, kế hoạch, nội dung cũng như thời lượng giáo dục so với CTGDPT 2006. Số tiết của các môn học trong chương trình có sự thay đổi, có môn tăng số tiết và có môn giảm số tiết. Đặc trưng nhất của CTGDPT 2018 với cấp THPT là quy định về các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc; các chuyên đề học tập và các môn học tự chọn. Nhà trường cần có sự chuẩn bị trước hết là về nhân sự cho sự thay đổi này. (Ví dụ: chuẩn bị đội ngũ GV để dạy các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, ..., tính toán phân công giảng dạy cho các nhóm môn lựa chọn, chuyên đề học tập ...).
Trường THPT V T Đ cần quan sát toàn diện cũng như thống kê nguồn lực hiện có về nhân sự (số lượng, cơ cấu, chất lượng) và đối chiếu với yêu cầu mới của chương trình từ đó có kế hoạch phân công, bồi dưỡng hoặc đề xuất tuyển dụng nhân sự phù hợp. Việc sử dụng các hồ sơ giấy, hoặc thông tin lưu trữ rời rạc trên máy tính sẽ làm công việc này mất rất nhiều thời gian..
Xử lí vấn đề: 
Trưởng sử dụng hệ thống thông tin quản lí tập trung của Sở GDĐT để lưu trữ, cập nhật thông tin, kết xuất báo cáo, thống kê về nhân sự khi cần thiết. Tất cả các thông tin lý lịch và quá trình làm việc, khen thưởng, kỷ luật của nhân sự đều được lưu trữ. Hệ thống cũng cho phép quản lí thông tin giáo viên thỉnh giảng và phân công công việc cho giáo viên. Dưới đây là hình ảnh thể hiện việc ứng dụng CNTT trong quản lí nhân sự ở cơ sở này.
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Kết quả: Nhìn vào hình ảnh minh họa có thể thấy tất cả hồ sơ nhân sự của Trường đều được số hóa, thông tin chung của nhân sự đến quá trình công tác như tuyển dụng, nghỉ hưu, nghỉ việc, tạm nghỉ, chuyển công tác đều được quản lí trên hệ thống phần mềm, việc trích xuất báo cáo, cập nhật, chỉnh sửa thông tin đều được tiến hành một cách nhanh chóng. Đặc biệt, khi Hiệu trưởng muốn theo dõi, kiểm tra tình hình nhân sự bất kỳ thì đều dễ dàng truy cập và tìm kiếm, trích xuất thông tin. Việc phân công giảng dạy, phân công chủ nhiệm và các nhiệm vụ khác đều được tích hợp, tiến hành công bằng, không bị chồng chéo nhiệm vụ giữa các nhân sự. Các thông tin theo mục tiêu quản trị của Hiệu trưởng đã xác lập đều có thể được thao tác hóa đã góp phần rút ngắn thời gian thực hiện, giải quyết thông tin một cách hiệu quả và nhanh chóng cũng như góp phần tạo ra các tác động hữu hiệu đến với giáo viên và các nhân sự giúp việc có liên quan trong công tác quản trị cơ sở.


[bookmark: _heading=h.4kx3h1s]1.2.4. Trong quản trị tổ chức, hành chính nhà trường
Quản lí tổ chức, hành chính được xem là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lí nhà trường. Để công tác này thực hiện một cách liên tục, thống nhất, đồng bộ và cung cấp đủ thông tin kết quả phục vụ cho hoạt động điều hành, quản lí thì một trong những nhiệm vụ cải cách hành chính trong giáo dục là tăng cường ứng dụng CNTT & TT trong hoạt động này. Cụ thể, tác động của ứng dụng CNTT & TT đến quản lí tổ chức, hành chính trong giáo dục như sau:
- Hỗ trợ thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát hoạt động của nhà trường. Mức độ thực hiện các văn bản, chỉ đạo điều hành của các đơn vị nhanh chóng và hiệu quả hơn khi ứng dụng CNTT & TT.
- Xây dựng thể chế, chính sách và tổ chức thực hiện thuận tiện hơn: Tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của Bộ/Sở/Phòng GD&ĐT đối với các nhiệm vụ trong trường; Ban hành văn bản quy chế, quy định, đảm bảo đồng bộ, khả thi; ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh, nghị quyết trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, hoạt động cụ thể của nhà trường.
- Góp phần cải cách hành chính trong giáo dục: Đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính; công khai, minh bạch mọi thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đơn vị, giáo viên; thực hiện và giám sát, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn khi ứng dụng CNTT hiệu quả. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính và kiến nghị sửa đổi các quy định về thủ tục không còn phù hợp gây vướng mắc, khó khăn cho tổ chức và cá nhân; Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trong giáo dục như một minh chứng tích cực về ứng dụng CNTT. 
Có thể nói, việc ứng dụng CNTT & TT giúp nhà trường quản lí văn bản toàn diện, quản lí tài liệu chuyên nghiệp, điều hành công việc toàn diện, phân công, xử lí công việc, xử lí văn bản từ xa ở mọi nơi, mọi lúc, gửi thông báo hàng loạt, trao đổi thảo luận, lịch đơn vị, lịch cá nhân, danh bạ điện thoại, gửi tin nhắn, trưng cầu ý kiến, lấy ý kiến, biểu quyết… Bên cạnh đó, việc ứng dụng CNTT & TT trong công tác văn thư là nhu cầu khách quan, hỗ trợ đắc lực cho các khâu nghiệp vụ của công tác văn thư, từ thủ công sang tự động hoá, góp phần giải quyết nhanh nhất trong khâu chuyển giao và lưu văn bản, hồ sơ và thể hiện tính khoa học, hiện đại trong giải quyết công việc của nhà trường.
Ứng dụng CNTT & TT trong quản lí tổ chức, hành chính thể hiện rõ ở nội dung:
- Triển khai sử dụng hệ thống thư điện tử, cổng thông tin điện tử, hệ thống website giáo dục và thực hiện công khai thông tin trên trang thông tin điện tử.
- Triển khai văn bản điện tử, hệ thống quản lí hành chính điện tử (e-office); giao dịch văn bản điện tử với Bộ/Sở/Phòng GD&ĐT.
- Các dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt các dịch vụ phục vụ người học, giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lí giáo dục và các tổ chức, cá nhân khác. Trong đó, tập trung triển khai dịch vụ phục vụ người học: Tra cứu thông tin và kết quả học tập, các dịch vụ liên quan đến xác nhận của CSGD, đóng học phí, dịch vụ liên quan đến thư viện; Các dịch vụ phục vụ giáo viên, nhân viên, CBQL: Lịch công tác, thời khóa biểu, thông tin hồ sơ cá nhân, đăng ký công tác, đăng ký nghỉ phép, dịch vụ liên quan xác nhận hồ sơ...
- Hệ thống thông tin báo cáo giáo dục: Dựa vào hệ thống phần mềm, việc thực hiện các báo cáo hàng năm, báo cáo định kì, báo cáo đột xuất được thực hiện một cách nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm rất nhiều thời gian trong quá trình thực hiện các báo cáo.
- Hệ thống hội nghị trực tuyến: Ứng dụng phương thức họp trực tuyến để tổ chức họp, hội nghị, hội thảo qua mạng và tổ chức sinh hoạt chuyên môn nói chung và sinh hoạt chuyên môn thực hiện CTGD phổ thông 2018 nói riêng (đặc biệt đối với hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường, huyện hay tỉnh/TP); hệ thống hội nghị trực tuyến phục vụ kết nối giữa các sở GD&ĐT với Bộ GD&ĐT; khai thác sử dụng hiệu quả hệ thống họp qua mạng do Bộ GD&ĐT cung cấp miễn phí tại địa chỉ http://hop.moet.edu.vn góp phần quản trị tổ chức, hành chính nhà trường tốt hơn.
Có thể theo dõi trường hợp minh họa sau đây để có thể thấy vai trò của CNTT & TT trong việc quản trị tổ chức, hành chính trong nhà trường.
	Trường THPT H N
Vấn đề khó khăn: 
Công tác tuyển sinh đầu cấp là một trong nhiệm vụ được thực hiện một cách thường xuyên ở tất cả các cơ sở giáo dục phổ thông. Với tình hình dịch bệnh COVID-19, phụ huynh không thể trực tiếp đến trường để đăng ký hồ sơ cho con nhập học.
Xử lí vấn đề: 
Nhà trường tổ chức việc đăng ký hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng thông tin dịch vụ công của tỉnh. Theo đó, phụ huynh sẽ truy cập vào địa chỉ web được cung cấp để chọn trường và nhập các thông tin đăng kí cần thiết. Dưới đây là hình ảnh minh họa việc đăng ký nhập học qua Cổng thông tin.
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Kết quả: 
Việc ứng dụng CNTT đã giúp việc đăng ký diễn ra nhanh chóng, chính xác, đảm bảo sức khỏe trong tình hình dịch bệnh. Đồng thời với dữ liệu đã được số hóa, sắp xếp, thống kê, nhà trường và Sở GDĐT có thể dễ dàng quản lí và ra quyết định tối ưu cho công tác tuyển sinh đầu cấp.


[bookmark: _heading=h.2s8eyo1]1.2.5. Trong quản trị tài chính nhà trường
Sử dụng CNTT đã tác động rõ đến quản trị tài chính trong nhà trường, cụ thể:
- Hỗ trợ tổ chức thực hiện việc xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp với kế hoạch giáo dục, kế hoạch nâng cao năng lực nghề nghiệp của CBQL, GV dựa trên dữ liệu hệ thống, cụ thể được lưu trữ, đối sánh; hỗ trợ việc xây kế hoạch phát triển CSVC, thiết bị, công nghệ và điều kiện thực tế của nhà trường, của địa phương thực tiễn và khả thi;
- Điều chỉnh, bổ sung QCCTNB, nhất là những hoạt động phát sinh khi triển khai thực hiện CTGDPT 2018 và những vấn đề liên quan đến thu giá dịch vụ đối với HS học bán trú dựa trên các dữ liệu CNTT & TT cũng như các phân tích, đánh giá gợi mở;
- Quản lí thu - chi các nguồn trong và ngoài ngân sách theo đúng Luật Ngân sách nhà nước, đảm bảo nguyên tắc thiết thực, hiệu quả hướng đến nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường dựa vào dữ liệu quản lí, ứng dụng các phần mềm CNTT, tiện ích khác;
- Thực hiện nghiêm túc, đúng các quy định về chế độ báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán theo những quy định hiện hành; Định kỳ tổ chức công tác kiểm tra tài chính nội bộ; làm tốt công tác kiểm toán theo quy định của pháp luật để khắc phục thiếu sót, sơ hở trong hoạt động QTTC hướng đến nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường thông qua việc lưu trữ, khai thác, đối sánh, phân tích dữ liệu trên hệ thống CNTT & TT;
- Thực hiện công khai, minh bạch tài chính công khai, dân chủ, đúng quy định với sự hỗ trợ của CNTT & TT.
Có thể thấy, việc quản lí tài chính với một khối lượng công việc khổng lồ, đòi hỏi phải đảm bảo các nguyên tắc tập trung dân chủ, hiệu quả, đặc biệt là phải công khai, minh bạch để tạo điều kiện cho hoạt động giám sát, kiểm soát các quyết định về thu, chi trong quản lí tài chính, hạn chế những thất thoát và đảm bảo hiệu quả của những khoản thu-chi, hạn chế tiêu cực và rủi ro khi quyết định các khoản chi tiêu trong nhà trường, thì việc ứng dụng CNTT & TT được xem là công cụ giúp quản lí tài chính dễ dàng, hiệu quả. Có thể minh chứng một số vai trò của CNTT & TT trong quản lí tài chính:
- Giúp nhà trường quản lí được các nguồn thu-chi: các loại phí, lệ phí hiện hành  các khoản thu gắn với hoạt động của trường; các khoản thu khác theo quy định của pháp luật như tiền lãi từ tiền gửi ngân hàng, các khoản thu sản xuất, cung ứng dịch vụ, các nguồn huy động vốn hợp pháp từ tổ chức, cá nhân theo đúng quy định hiện hành.
- Hỗ trợ cán bộ quản lí trong việc lập kế hoạch tài chính và dự toán: Ứng dụng CNTT & TT giúp xác định việc thu chi trong trường: Thu những nguồn nào? Vào thời gian nào? Thời gian nào chi cái gì, chi bao nhiêu, nguồn kinh phí nào? Lập kế hoạch tài chính là cơ sở quan trọng để lập dự toán. Dự toán gồm các nội dung chính: tổng số thu; kinh phí ngân sách nhà nước cấp; tổng số chi; các khoản phải nộp ngân sách nhà nước. 
- Tổ chức thực hiện hoạt động thu chi trong nhà trường đảm bảo đúng luật, công bằng, công khai, minh bạch;
- Dễ dàng thực hiện các hoạt động thanh quyết toán liên quan đến hoạt động giảng dạy, coi thi và tính lương, phụ cấp của cán bộ, công nhân viên nhà trường thông qua hệ thống phần mềm theo dõi, giám sát chặt chẽ, chính xác. Việc thanh toán nhanh chóng, tạo sự động viên, khích lệ cho đội ngũ công nhân viên nhà trường trong công tác.
- Dựa vào các phần mềm quản lí, việc kiểm tra tài chính được thực hiện theo các qui định về kế toán và tài chính được chấp hành nghiêm chỉnh, các số liệu tài liệu, chứng từ được lưu trữ chính xác, trung thực và có hệ thống. Cũng từ phần mềm quản lí tài chính, việc trích xuất, thực hiện các báo cáo, kê khai tài chính theo năm, tháng hoặc báo cáo thu-chi được thực hiện nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm thời gian, nhân lực.
- Tiết kiệm nhân lực, thời gian lao động cho kế toán, thủ quỷ và góp phần hỗ trợ  phụ huynh, học sinh thông qua tích hợp đóng học phí, lệ phí qua ngân hàng một cách nhanh chóng, tiện lợi để nâng cao sự hài lòng của phụ huynh, học sinh trong dịch vụ.
Có thể theo dõi trường hợp minh họa sau đây để có thể thấy vai trò của CNTT & TT trong việc quản trị tài chính trong nhà trường.
	Trường THPT AN
Vấn đề khó khăn: 
Công tác thu phí học phí của nhà trường được thực hiện hàng tháng và chủ yếu tập trung vào thời gian đầu tháng. Trước đây, vào thời điểm này, bộ phận kế toán nhà trường thường xuyên quá tải, phụ huynh chờ đợi khá lâu khi thanh toán, thời gian đóng chưa linh hoạt, nhiều phụ huynh không thể sắp xếp công việc để đóng tiền đúng hạn dẫn đến công tác thanh, quyết toán của nhà trường phải kéo dài. Nguyên nhân là do bộ phận kế toán còn nhiều thao tác thủ công trong quá trình thực hiện quy trình thu học phí như: viết tay phiếu thu, công tác nhập liệu chưa thống nhất, đồng bộ gây khó khăn, mất thời gian cho công tác kiểm đếm, thống kê, báo cáo nên thường xảy ra sai sót, nhầm lẫn.
Xử lí vấn đề: 
Nhằm xử lí những vấn đề khó khăn trong công tác quản lí thu học phí, Trường chuyển sang sử dụng phần mềm Misa Emis (Phân hệ Quản lí Khoản thu), hệ thống này tích hợp nhiều tác vụ như: lập danh sách thu tiền, gởi thông báo đến phụ huynh (bằng các kênh trực tuyến), thanh toán học phí trực tuyến, xuất phiếu thu, hóa đơn điện tử, đối soát học phí, lập báo cáo. Hệ thống sử dụng hệ cơ sở dữ liệu tập trung, phân quyền truy cập chặt chẽ giúp nhà trường giải quyết được phần lớn các vấn đề phát sinh trong công tác thu học phí đã nêu ở trên.
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Kết quả: 
Ứng dụng phần mềm CNTT chuyên dụng quản lí tài chính đã hỗ trợ bộ phận kế toán xử lí các tác vụ liên quan đến công tác thu học phí và các khoản thu định kì khác như: lập kế hoạch thu, theo dõi các khoản thu theo từng đợt, theo dõi miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo lớp/ theo từng học sinh; giảm thiểu áp lực thu tiền mặt cho kế toán tại những ngày thu phí thông qua việc mở cổng hệ thống thanh toán trực tuyến cho phụ huynh; nhà trường có công cụ thông báo việc thu học phí và các khoản thu khác cho phụ huynh học sinh nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phi in ấn giấy thông báo, phiếu thu, hóa đơn. Ngoài ra, phần mềm giúp giáo viên có thể thực hiện thu hộ cho kế toán theo từng học sinh hoặc cả lớp và chuyển lại danh sách cho kế toán; ban giám hiệu có thể kiểm tra, giám sát tiến độ thu làm căn cứ thực hiện những chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời. Và đặc biệt việc ứng dụng giải pháp phần mềm CNTT đã giúp phụ huynh chủ động thời gian đóng tiền, không mất thời gian đi lại và chờ đợi, đáp ứng nhu cầu thanh toán không cần sử dụng tiền mặt đang là xu hướng của thời đại công nghệ 4.0, giảm thiểu rủi ro sai sót.


[bookmark: _heading=h.1f7o1he]1.2.6. Trong quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh của nhà trường
CSVC, phương tiện, thiết bị được xem là một trong các thành tố của hoạt động dạy học giáo dục. CSVC, thiết bị trong dạy học, giáo dục là yếu tố căn bản, tiền đề trong việc nâng cao chất lượng dạy học, điều kiện vật chất quan trọng cho việc đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường, đảm bảo điều kiện để thực hiện các phương pháp dạy học tích cực.
TB&CN đảm bảo tính trực quan trọng quá trình dạy học, tạo điều kiện cho học sinh hình thành những năng lực và phẩm chất, đáp ứng yêu cầu cần đạt của CTGDPT 2018. Đây cũng là công cụ lao động của giáo viên, là phương tiện giúp học sinh chiếm lĩnh kiến thức, hình thành những kỹ năng cần thiết, bước đầu luyện tập thực hành, lao động và ứng dụng trong đời sống.
Theo quan điểm tiếp cận nội dung trong quản lí thì quản trị CSVC, thiết bị được thực hiện bao gồm các nội dung: (1) Mua sắm, bổ sung; (2) Khai thác, sử dụng; (3) Sửa chữa, bảo trì và (4) Thanh lí tài sản. Ứng dụng CNTT & TT trong quản lí CSVC, thiết bị cung cấp cho nhà trường một hệ thống quản lí các tài sản đến các đơn vị, phòng ban, phòng học, phòng thí nghiệm. Đặc biệt, cung cấp cho các cá nhân trong quá trình làm việc tại trường và thu hồi sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu, những vấn đề này làm sao để được đồng bộ giữa bộ phận quản lí nhân sự và đơn vị quản lí tài sản, thiết bị; quản lí và kiểm kê tài sản một cách hiệu quả, đơn giản theo quy định chung và hướng đến hiệu quả khai thác, sử dụng, bảo quản tài sản công. Việc ứng dụng CNTT & TT sẽ là một giải pháp giúp người CBQL xử lí được các nhiệm vụ đó, cụ thể:
Một là, ứng dụng CNTT & TT đóng vai trò quan trọng vào công tác quản lí của trường về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học bởi thông qua cơ sở dữ liệu, người quản lí nắm được tổng thể và chi tiết về chủng loại, số lượng, hiện trạng sử dụng CSVC, phương tiện, thiết bị đầy đủ, kịp thời. Cơ sở dữ liệu là một kênh thông tin đắc lực giúp người quản lí đưa ra biện pháp quản lí, xử lí tài sản của trường một cách phù hợp, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết kế chính sách và thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành phù hợp với thực tiễn, qua đó nâng cao hiệu quả quản lí, sử dụng CSVC, thiết bị.
Hai là, ứng dụng CNTT & TT góp phần công khai, minh bạch công tác quản lí, sử dụng CSVC, phương tiện, thiết bị. Cơ sở dữ liệu về CSVC, phương tiện, thiết bị với hệ thống thông tin thống nhất từ các cấp trong nhà trường cho phép người quản lí bao quát tổng thể và chi tiết tài sản của các đơn vị cấp dưới, góp phần tích cực vào việc minh bạch thông tin khi ra các quyết định liên quan đến tài sản của nhà trường. 
Ba là, cơ sở dữ liệu về CSVC, thiết bị của nhà trường cho phép quản lí, lưu trữ và cập nhật một cách kịp thời, từng bước đầy đủ thông tin về hiện trạng, biến động của các phương tiện, thiết bị. Trên cơ sở này, có thể đưa ra các quyết định tu sửa, bảo trì hay đầu tư mua sắm các phương tiện, thiết bị phục vụ công tác quản trị nhà trường.
Một số ứng dụng CNTT & TT khác trong quản lí CSVC, thiết bị có thể đề cập: Quy trình mua sắm (Đề xuất mua sắm của các đơn vị; Tổng hợp nhu cầu mua sắm; Duyệt mua và đặt hàng); Quản lí danh mục tài sản (Phân loại nhóm thiết bị, phương tiện; quản lí các nhà cung cấp thiết bị; vị trí các phòng ban, phòng học…); Quản lí kiểm kê (Kế hoạch kiểm kê; Kiểm kê phòng ban; Kiểm kê cá nhân); Bảo dưỡng, thanh lí tài sản (Bảo dưỡng đình kì; Phân bổ tài sản đến các đơn vị; Điều chuyển tài sản; Nhật ký sử dụng tài sản; Cập nhật thông tin kiểm kê)…, đều chịu sự tác động của ứng dụng CNTT & TT.
Có thể theo dõi trường hợp minh họa sau đây để có thể thấy vai trò của CNTT & TT trong việc quản trị cơ sở vật chất, thiết bị trong nhà trường.
	Trường THTP L Q Đ
Vấn đề khó khăn: 
Để chuẩn bị hiệu quả cho hoạt động dạy học, vào đầu mỗi năm học trường THPT L Q Đ đều cần thực hiện việc rà soát tình hình cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để có thể có kế hoạch bảo trì, bổ sung phù hợp. Công việc này tốn khá nhiều thời gian và độ chính xác không cao khi quản lí bằng số sách vì số lượng thiết bị nhiều, thông tin thiếu, khó đối chiếu (nguồn gốc, dòng sản phẩm, mã thiết bị, năm sản xuất, tình trạng sử dụng, lịch sử bảo trì, lịch sử mượn trả, …). Thêm vào đó, việc mượn trả thiết bị dạy học của giáo viên và học sinh được thực hiện bằng cách đăng kí thủ công, gây mất thời gian và khó quản lí cho cả hai bên, dẫn đến hiệu suất sử dụng một số thiết bị không cao. Nhà trường cần có giải pháp để theo dõi, quản lí, và khai thác hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí các thiết bị, tài nguyên hiện có.
Xử lí vấn đề: 
Trường ứng dụng phần mềm trong quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và quản lí việc theo dõi mượn trả thiết bị. Hình ảnh minh họa dưới đây mô tả một cách gợi mở về các vấn đề đã thực hiện.
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Kết quả: 
Trường đã theo dõi thống kê các giao dịch, mua bán, đổi trả, cho tặng, ký gửi. Báo cáo xuất - nhập - tồn, kiểm kê kho thiết bị một cách khoa học, chặt chẽ. Điều này làm cho công tác quản trị có những đổi thay nhất là sự nhất quán về quan điểm và phân công, phân nhiệm, báo cáo kết quả theo yêu cầu.


[bookmark: _heading=h.3rdcrjn]1.2.7. Trong quản trị chất lượng giáo dục trong nhà trường
Đảm bảo chất lượng giáo dục nhà trường nhằm xác định trường đạt mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn; lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của trường; thông báo công khai với các cơ quan quản lí nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của trường; để cơ quan quản lí nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục. Việc các trường đạt được công nhận đạt chuẩn quốc gia nhằm khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực cho giáo dục, góp phần tạo điều kiện đảm bảo cho trường không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Thực hiện kiểm định, tự đánh giá trong trường phổ thông được thực hiện theo các bước: Thành lập Hội đồng tự đánh giá; Lên kế hoạch; Thu thập, xử lí, phân tích minh chứng; Đánh giá mức đạt của từng tiêu chuẩn, tiêu chí; Viết báo cáo tự đánh giá; Công bố báo cáo và tiến hành các hoạt động cải tiến. Trong quy trình này, có thể thấy việc thu thập, phân tích, lưu trữ minh chứng và viết báo cáo đánh giá là hai nhiệm vụ chiếm rất nhiều thời gian, công sức của hội đồng tự đánh giá. Vì vậy, ứng dụng CNTT & TT sẽ giúp công việc được thuận tiện, dễ dàng hơn cho người quản lí. Thông qua ứng dụng CNTT & TT, có thể đề cập đến vai trò cụ thể:
- Với việc thu thập, xử lí, lưu trữ thông tin minh chứng: Quá trình triển khai công tác KĐCLGD đòi hỏi tập hợp, quản lí và khai thác có hiệu quả nguồn số liệu, thông tin và minh chứng đa dạng, phức tạp, đồng thời lưu trữ lâu dài. CNTT & TT triển khai số hóa minh chứng, phân loại thư mục minh chứng theo từng tiêu chuẩn, tiêu chí tạo điều kiện thuận lợi cho việc cập nhật, lưu trữ và đối chiếu thông tin để sử dụng, khai thác.
- Đối với sự phối hợp giữa các nhóm đánh giá: việc triển khai công tác KĐCLGD cần phải có sự tham gia, phối hợp của nhiều đơn vị, cá nhân trên cùng một cơ sở dữ liệu dùng chung. Với khối lượng công việc nhiều và phức tạp như vậy nên việc ứng dụng CNTT và quản lí hoạt động ứng dụng CNTT trong KĐCLGD nhằm mục đích thu thập, lưu trữ, khai thác và chia sẻ nguồn số liệu, hồ sơ được số hóa là rất cần thiết.
- Với việc báo cáo tự đánh giá: Việc cập nhật báo cáo trên một cơ sở dữ liệu dùng chung, tạo điều kiện cho các thành viên, giáo viên trong trường dễ dàng truy cập, đánh giá, góp ý, điều chỉnh cho báo cáo tự đánh giá được hoàn thiện hơn. CNTT tạo điều kiện để lưu trữ, đối sánh và hoàn thiện báo cáo theo quy trình với các hồ sơ lưu vết cụ thể.
- Với hoạt động đánh giá ngoài: Đoàn đánh giá ngoài có thể dễ dàng truy cập vào phần mềm qua mạng Internet để nghiên cứu các hồ sơ, minh chứng đã được số hóa của trường, tiết kiệm được thời gian tìm kiếm minh chứng bằng văn bản, giấy tờ, từ đó có thể dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động khảo sát thực tế, phỏng vấn các tập thể và cá nhân... trong quá trình đánh giá ngoài. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh, CNTT & TT có thể hỗ trợ các phiên đánh giá bằng hình thức trực tuyến vẫn hiệu quả, thiết thực.
- Với việc khảo sát, lấy kiến của đối với hoạt động quản lí của nhà trường: Thông qua việc ứng dụng CNTT & TT, trường có thể thực hiện các khảo sát online với các hoạt động quản lí: quản lí dạy học, nhân sự, cơ sở vật chất, tài chính… nhanh chóng với giáo viên, học sinh, phụ huynh; từ đó cũng có thể dễ dàng phân tích, xử lí kết quả dựa trên dữ liệu để lấy căn cứ thực hiện các hoạt động cải tiến, đảm bảo chất lượng của trường.
Có thể theo dõi trường hợp minh họa sau đây để có thể thấy vai trò của CNTT & TT trong việc quản trị cơ sở vật chất, thiết bị trong nhà trường.
	Trường THPT N C T
Vấn đề khó khăn: 
Trường đã và đang thực hiện công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, một trong những vấn đề khó khăn lớn nhất trong công tác tự đánh gia là việc lưu trữ minh chứng, truy cập minh chứng phục vụ kiểm định. Tình trạng mã hóa minh chứng, đến lưu trữ không khoa học theo báo cáo đánh giá khiến cho việc tìm kiếm khó khăn, khiến trường phải thường xuyên phục hồi minh chứng, mặc dù các hoạt động đều được thực hiện nghiêm túc.
Xử lí vấn đề: 
Trường tiến hành số hóa minh chứng và lưu trữ theo từng folder được tạo theo từng mã minh chứng đã được thiết lập trên google drive.
[image: ]
Kết quả: 
Các hồ sơ minh chứng đã được số hóa theo từng tiêu chuẩn, tiêu chí, và lưu trữ trên google drive.Việc truy xuất minh chứng được tiến hành dễ dàng phục vụ cho viết báo cáo đánh giá, hạn chế tối đa việc thất lạc minh chứng.



[bookmark: _heading=h.3z7bk57]1.2.8. Trong xây dựng hình ảnh, quản trị thương hiệu nhà trường
Quản trị thương hiệu được xem là vấn đề có ý nghĩa dài hạn đối với tất cả các trường học, trong bối cảnh cạnh tranh giáo dục ngày càng cao. Quản trị thương hiệu được Neil H. McElroy định nghĩa là: “việc ứng dụng các kỹ năng marketing cho một sản phẩm, một dòng sản phẩm hoặc một thương hiệu chuyên biệt, nhằm gia tăng giá trị cảm nhận về sản phẩm của người tiêu dùng và từ đó gia tăng tài sản thương hiệu, khả năng chuyển nhượng thương quyền” (Chu Thị Lan Hương, 2017). Thương hiệu của nhà trường là điểm nhấn quan trọng trong hoạt động truyền thông - marketing để thu hút người học, sự quan tâm của phụ huynh và đem lại nguồn tài chính cho trường. Mặt khác, từ góc nhìn của khách hàng, người học, nhà tuyển dụng và xã hội luôn quan tâm và tìm hiểu kỹ về hoạt động dạy học và giáo dục cũng như thương hiệu, chất lượng, uy tín của nhà trường để có thể đưa ra quyết định đúng đắn cho bản thân, cho việc học tập và các đầu tư giáo dục. Việc nhận diện thương hiệu của một trường không chỉ dựa vào hình ảnh hữu hình như: logo, khẩu hiệu, mà quan trọng hơn đó là chất lượng giáo dục, đào tạo (chất lượng đầu vào - quá trình đào tạo - chất lượng đầu ra), văn hóa nhà trường, trách nhiệm với cộng đồng tựu trung ở hình ảnh của trường. Ngày nay, để lan tỏa giá trị thương hiệu, hình ảnh của nhà trường đến với người học, xã hội thì việc ứng dụng CNTT & TT là một công cụ mang tính quyết định đến việc quản trị thương hiệu của nhà trường. Vai trò của CNTT & TT trong việc quản trị thương hiệu có thể phân tích dưới các khía cạnh:
- Khai thác tính năng, sức mạnh của CNTT & TT để xây dựng và giới thiệu hình ảnh, thương hiệu của nhà trường đến với các bên có liên quan; tiếp tục sử dụng CNTT & TT như công cụ và phương tiện để lan tỏa hình ảnh của nhà trường, phủ rộng độ nhận diện hình ảnh của trường với phụ huynh, học sinh và cộng đồng quan tâm.
- Thực hiện các khảo sát, đánh giá nhu cầu học tập để dự báo số lượng tuyển sinh đầu vào cũng như triển khai các thông báo tuyển sinh, các thông tin có liên quan đến việc lan tỏa các hoạt động của trường gắn với mục tiêu quảng bá hình ảnh. Cụ thể, trước đó, việc khảo sát trực tiếp với các khách thể, gửi bảng hỏi và chờ đợi với thời gian rất lâu để nhận hoặc thậm chí là không nhận được phản hồi có tính chất xây dựng, thì nay, việc thực hiện các khảo sát online được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả. Hoặc khi có thông báo tuyển sinh đã được ban hành, nhà trường có thể thiết kế thành các banner, video, công bố lên website, email, mạng xã hội để truyền thông các thông tin tuyển sinh đến người học, phụ huynh và những người có quan tâm để quảng bá, giới thiệu.
- Ứng dụng CNTT & TT còn thực thi việc xây dựng hình ảnh của trường khi mô tả chân dung và các hoạt động của trường như: dạy học, giáo dục, ngoại khóa, các điều kiện hỗ trợ dạy học, giáo dục như: đội ngũ, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị,… thông qua website, fanpage của Trường được đầu tư và cập nhật liên tục. Với một bộ content marketing cơ bản: video, blog post, tài liệu thuyết trình, website… thì CNTT & TT là một cánh tay đắc lực để việc thiết kế trở nên nhanh chóng, hiệu ứng và sau đó, gửi đến người học, phụ huynh để gây ấn tượng, cảm xúc và tối ưu thời gian thực hiện, tiếp cận.
- Ứng dụng CNTT & TT trong việc quản trị thương hiệu nhà trường còn thể hiện ở việc định vị hình ảnh hiện tại, phác họa hình ảnh tương lai và ghi dấu ấn về thương hiệu của nhà trường thông qua chuỗi hành động xây dựng thương hiệu, củng cố và lan tỏa. Từng hình ảnh về trường, về đội ngũ giáo viên, học sinh và những thay đổi, lịch sử và thành tích của nhà trường và các tiêu điểm khác sẽ khắc sâu thương hiệu của nhà trường. Đây cũng là cơ sở giúp người dùng (học sinh, giáo viên, cán bộ quản lí, cơ quan quản lí giáo dục các cấp, phụ huynh học sinh, người dân và xã hội) giao tiếp với nhà trường, dần nhận diện thương hiệu nhà trường và góp phần lan tỏa tích cực bằng cách phương tiện khác nhau. CNTT & TT còn là kênh thông tin quan trọng trong việc truyền thông, quảng bá hình ảnh, thương hiệu của nhà trường đối với xã hội bởi kênh giao tiếp này hiện đại, nhanh chóng và phù hợp với bối cảnh, có sức lan tỏa mạnh và sâu.
Minh họa ví dụ sau đây để có thể thấy vai trò của CNTT & TT trong việc quản trị thương hiệu, hình ảnh nhà trường.
	Trường THPT T H
Vấn đề khó khăn: 
Trước đây, nhà trường chỉ sử dụng một kênh thông tin truyền thông duy nhất là qua văn bản thông báo để thông tin đến phụ huynh và học sinh. Điều này gây khó khăn cho việc tiếp cận thông tin, phụ huynh phải đến tận trường hoặc liên hệ qua email, điện thoại để được giải đáp, tư vấn về thông tin tuyển sinh, hoạt động giáo dục trước khi lựa chọn cho con em mình nộp hồ sơ xét tuyển. 
Xử lí vấn đề: 
Trường ứng dụng CNTT & TT trong việc đa dạng các kênh truyền thông, đặc biệt là đầu tư, nâng cấp trang thông tin điện tử của Trường với sự tham gia của một số nhân sự Tổ CNTT và Phó Hiệu trưởng phụ trách nhiệm vụ. 
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Kết quả: 
Sau khi tổ chức thực hiện ứng dụng CNTT & TT cho công tác truyền thông một cách khoa học, mức độ hài lòng của học sinh, sự tin tưởng của phụ huynh qua khảo sát nhanh được nâng lên khá cao, góp phần nâng rating của nhà trường trên môi trường Internet thông qua chỉ số tìm kiếm (Search Index). Thông tin, hình ảnh của nhà trường được truyền tải, cập nhật nhanh chóng, chi tiết, trực quan sinh động, đáp ứng từng đối tượng mục tiêu muốn tìm hiểu. Học sinh nhận được thông báo học tập kịp thời; phụ huynh dễ dàng tiếp cận, tìm kiếm thông tin; CBQL, GV, NV có kênh chính thống, hiệu quả để nhận-chuyển thông tin.


Tóm lại, ứng dụng CNTT & TT trong QTNT vừa được xem là một công cụ hỗ trợ cho việc vận hành các chức năng, nội dung trong quản trị trường học và chính bản thân nó, CNTT & TT cũng là một nội dung quan trọng mà người CBQL phải thực hiện trong QTNT hiện đại. Việc ứng dụng CNTT & TT sẽ giúp người CBQL điều hành, QTNT một cách khoa học, hiệu quả, chặt chẽ, tiết kiệm thời gian, nhân lực và đích đến xa hơn là giúp đạt được mục tiêu của QTNT, cụ thể hơn là mục tiêu của hoạt động GD&ĐT.
[bookmark: _heading=h.j8sehv]1.3. Một số yêu cầu cơ bản trong sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản trị trường THPT 
[bookmark: _heading=h.338fx5o]1.3.1. Đảm bảo tính khoa học
Để đáp ứng yêu cầu này, khi sử dụng CNTT & TT trong QTNT phải dựa trên các quan điểm, lí thuyết về quản trị nhà trường, hoạt động dạy học, giáo dục, cũng như những đòi hỏi bản thể về tính khoa học của CNTT & TT: 
- Sử dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT cần tuân thủ những đòi hỏi về mặt khoa học với hoạt động truyền thông và đặc trưng của CNTT nhất là những yêu cầu khách quan, hệ thống, chuẩn xác của các phần mềm, công cụ tiện ích và thiết bị công nghệ có liên quan.
- Sử dụng CNTT & TT cần được tuân thủ các yêu cầu về quan điểm sư phạm, quan điểm về tổ chức hoạt động dạy hoc, giáo dục nhất là đảm bảo đáp ứng được mục tiêu, nội dung của hoạt động dạy học, giáo dục; phù hợp với hình thức, phương pháp tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục. Bên cạnh đó, cần chú ý đến sự phù hợp với điều kiện, môi trường tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục để hướng đến kết quả cuối cùng là đạt được mục tiêu của chương trình giáo dục, xa hơn là mục tiêu giáo dục theo quy định.
- Sử dụng CNTT & TT cũng phải được nghiên cứu, dựa trên quan điểm, lí thuyết khoa học, phù hợp với các mô hình về QTNT. Cụ thể, khi ứng dụng CNTT & TT vào quản trị cần phải đảm bảo thực hiện theo các chức năng quản trị mang tính hệ thống. Từ việc xây dựng kế hoạch để phân tích bối cảnh hiện trạng của nhà trường, điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ, thách thức; Xác lập mục tiêu, nội dung cụ thể của việc ứng dụng CNTT & TT; Lộ trình áp dụng; Các giải pháp và các nguồn lực hỗ trợ đến việc tổ chức và chỉ đạo thực hiện, thiết lập cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân cụ thể trong việc ứng dụng CNTT & TT; Tăng cường chức năng kiểm tra, giám sát để hoạt động được thực hiện theo đúng kế hoạch đã ban hành, kịp thời điều chỉnh các vấn đề phát sinh đều phải đảm bảo, chú trọng. 
- Sử dụng CNTT & TT cần dựa trên kết quả nghiên cứu và thể chế hóa, cập nhật trong kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường bởi kế hoạch chiến lược được xem là kim chỉ nam, xác định đích đến của nhà trường, được xây dựng dựa trên phân tích, đánh giá của lãnh đạo trường, giáo viên và sự đóng ý kiến của các bên liên quan.
- Sử dụng CNTT & TT cũng cần vận dụng một cách đồng bộ và linh hoạt các phương pháp về QTNT trên một quan điểm khoa học với các cơ sở luận cứ vững chải: Nâng cao nhận thức cho CBQL, người dạy, người học, nhân viên hỗ trợ về tầm quan trọng, kỹ năng ứng dụng CNTT & TT trong dạy học, giáo dục. Bên cạnh đó, cần thiết lập các phương pháp mang tính hành chính, pháp luật cùng phương pháp động viên, kích thích để đảm bảo vận hành một cách hiệu quả hướng đến mục tiêu quản trị đã xác định cũng như sự kỳ vọng của tổ chức và của nhà quản lí.
[bookmark: _heading=h.1idq7dh]1.3.2. Đảm bảo tính pháp lí 
Khi sử dụng CNTT & TT trong nhà trường, người quản lí cũng cần đảm bảo các quy định pháp lí liên quan, cụ thể là các quy định pháp lí về ứng dụng CNTT & TT, quy định về sở hữu trí tuệ, bản quyền của các thiết bị, phần mềm được sử dụng và một số quy định khác có liên quan trong dạy học, giáo dục. Phân tích cụ thể như sau:
Một là, việc sử dụng CNTT & TT phải căn cứ vào quan điểm chỉ đạo, đường lối chính sách về giáo dục của Đảng và Nhà nước đối với GD&ĐT. Theo đó, đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT là đổi mới những vấn đề cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện phải tuân thủ. Vì vậy, việc ứng dụng CNTT & TT vừa có sự đổi mới, nhưng phải có kế thừa, phát huy, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của thế giới; kiên quyết chấn chỉnh nhận thức sai lầm, phải bảo đảm tầm nhìn dài hạn, phù hợp với cấp học; các giải pháp phải đồng bộ, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm và có lộ trình, bước đi phù hợp.
Hai là, việc ứng dụng CNTT & TT trong QTNT phải đảm bảo các căn cứ pháp lí liên quan đến giáo dục, giáo dục phổ thông như: Luật Giáo dục số 43/2019 được Quốc hội ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2019; Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học… Các văn bản pháp lí này nêu rõ mục đích, nguyên tắc, nội dung giáo dục; quyền, nghĩa vụ của các lực lượng liên quan trong và ngoài trường, đặc biệt, quy định rõ việc đầu tư, sử dụng cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị trong QTNT. Vì vậy, việc ứng dụng CNTT & TT trong nhà trường không được thực hiện sai lệch các văn bản pháp lí này.
Ba là, sử dụng CNTT & TT phải thực hiện dựa trên các văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông về CNTT & TT; Bộ GD&ĐT về CNTT, ứng dụng CNTT & TT trong trường học như: Quy định mô hình ứng dụng CNTT trong trường phổ thông; Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT hàng năm; Quy định về quản lí, vận hành và sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên... trong đó cần chú trọng các nội dung chính: xác định được mục tiêu, nội dung, mức độ ứng dụng CNTT trong các hoạt động giáo dục phù hợp với chủ trương chung và điều kiện thực tế, mang lại hiệu quả đầu tư và ứng dụng CNTT một cách thiết thực; mô hình ứng dụng CNTT gồm hai mức: cơ bản và nâng cao với các nội dung cụ thể có liên quan. Đảm bảo các quy định về quản lí và tổ chức dạy học trực tuyến, cụ thể là hoạt động dạy học, kiểm tra, đánh giá, học liệu và quản lí, lưu trữ hồ sơ dạy học trực tuyến. Cụ thể, giáo viên không thể tự quyết định sử dụng hình thức dạy học trực tuyến hỗ trợ/thay thế dạy học trực tiếp mà người đứng đầu cơ sở giáo dục quyết định (Bộ GD&ĐT, 2017, 2018, 2019, 2020).
Bốn là, khi sử dụng CNTT & TT vào QTNT, CBQL cần tuyên truyền, phổ biến cũng như thiết lập các quy định liên quan đến văn hóa đạo đức số và sử dụng, giao tiếp qua Internet cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường. Đảm bảo an toàn an ninh thông tin, nhân lực sử dụng CNTT, quản lí và chỉ đạo điều hành; an toàn thông tin với các hệ thống CNTT (phần cứng, phần mềm, website...). Thường xuyên rà soát, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin khi dùng phần mềm trực tuyến và thiết bị cá nhân. Cần tuân thủ các quy tắc như tôn trọng, tuân thủ pháp luật: Tuân thủ luật pháp Việt Nam, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; quy tắc lành mạnh: Hành vi, ứng xử trên mạng xã hội phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hóa truyền thông tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; quy tắc an toàn, bảo mật thông tin (Quốc hội, 2018).
Năm là, CBQL cần quan tâm đến vấn đề bản quyền và quyền sử dụng hợp pháp thiết bị, phần mềm trong giáo dục. Luật bản quyền và Luật Sở hữu trí tuệ đã được ban hành, vì vậy CBQL cần nghiên cứu và nắm rõ các văn bản này. Cần tuân thủ các yêu cầu ở Luật quốc tế về bản quyền được đăng ký tại Berne (Thụy Sĩ) năm 1886. Theo đó, quyền tác giả là hiển nhiên, không cần công bố hay đăng ký mà hưởng tác quyền suốt đời, cộng thêm tối thiểu 50 năm khi qua đời. Với Luật Việt Nam về bản quyền thì Quyền tác giả được quy định chi tiết trong luật sở hữu trí tuệ, bộ Luật Dân sự 2005 và nghị định 100/NĐ*CP/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ Luật Dân sự, Luật Sở hữu Trí tuệ về quyền tác giả. Riêng về vấn đề bản quyền phần mềm thì phần mềm hay chương trình máy tính được bảo hộ như tác phẩm văn học, dù được thể hiện dưới dạng mã nguồn hay mã máy. Vi phạm bản quyền là việc nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt qua mạng truyền thông và các phương tiện kĩ thuật hoặc sử dụng chúng mà không trả phí hoặc sự đồng ý của chủ phần mềm (điều 28, Luật Sở hữu Trí tuệ 2005).
Sáu là, nguồn học liệu số, thiết bị công nghệ, công cụ phần mềm tiện ích cũng phải tuân thủ tính chuẩn mực, hợp pháp và tránh những xung đột lợi ích. Cụ thể, với nguồn học liệu số, CBQL cần phải đảm bảo kiểm tra học liệu số phải tuân thủ các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và bản quyền tác giả song song với các yêu cầu về sở hữu khai thác, nhân bản. Đối với thiết bị công nghệ và các công cụ phần mềm tiện ích cần đảm bảo khai thác hợp pháp, tuân thủ các quy định về tính sở hữu một cách nghiêm túc. Trong bối cảnh hiện nay, các cơ sở giáo dục cần tiến hành lên kế hoạch và triển khai ứng dụng phần mềm tự do mã nguồn mở cho hệ thống máy tính của đơn vị (gồm máy chủ và máy trạm), cho các phần mềm ứng dụng và hệ điều hành sao cho vừa sức, khả thi.
Bảy là, vấn đề bảo vệ dữ liệu và an toàn thông tin cũng cần tuân thủ hiệu quả. Bởi an toàn thông tin là sự bảo vệ thông tin và các hệ thống thông tin, tránh bị truy nhập, sử dụng, tiết lộ, gián đoạn, sửa đổi hoặc phá hoại trái phép nhằm bảo đảm tính nguyên vẹn, tính bảo mật và tính khả dụng của thông tin. Theo đó, an ninh thông tin là việc bảo đảm thông tin trên mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Bảo mật là việc bảo vệ những thứ có giá trị. Trong đó, bảo mật thông tin là liên quan đến lưu trữ và xử lí thông tin, bảo mật thông tin gồm các vấn đề pháp lí: hệ thống chính sách, quy định, yếu tố con người; quản lí, nhận thức; và vấn đề kỹ thuật gồm kỹ thuật mật mã, bảo mật mạng,… Khi sử dụng CNTT & TT trong trường học và trong quản trị, cần đảm bảo an toàn an ninh thông tin với các hệ thống CNTT (phần cứng, phần mềm, wesbite...). Thường xuyên rà soát, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin khi dùng phần mềm trực tuyến và thiết bị cá nhân: điện thoại thông minh, máy tính, máy tính bảng... một cách cẩn trọng.
[bookmark: _heading=h.3gnlt4p]1.3.3. Đảm bảo tính thực tiễn
Tính thực tiễn khi sử dụng CNTT & TT trong QTTH đòi hỏi phải dựa vào thực tiễn của cơ sở giáo dục phổ thông, cụ thể nhất là thực tế khả năng của người dùng và các điều kiện có liên quan về hạ tầng CNTT & TT. Có thể chú ý đến các vấn đề sau:
Một là, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và khả năng người dạy, người học ở từng cơ sở giáo dục phổ thông. Hiện nay, sử dụng CNTT & TT vào QTNT phải phù hợp với điều kiện hiện có của trường về cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, điều kiện về nguồn ngân sách. Tùy thuộc điều kiện thực tiễn để việc sử dụng CNTT sao cho thiết thực và khả thi. Điều này đòi hỏi trường phải rà soát cụ thể và khai thác triệt để những điều kiện hiện có và đề xuất kế hoạch mua sắm bổ sung, duy trì, nâng cấp trang thiết bị CNTT đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng CNTT & TT, tổ chức dạy học trực tuyến; đẩy mạnh kết nối cáp quang Internet tới các cơ sở giáo dục. Hơn hết, cần có biện pháp huy động các bên cùng hỗ trợ kinh phí để trang bị đồng bộ, từng bước chuẩn hóa, hiện đại hóa hệ thống CSVC, thiết bị hỗ trợ việc ứng dụng CNTT & TT trong quản lí. Riêng với CBQL và giáo viên, cần đánh giá về nhận thức, thái độ và cả kỹ năng ứng dụng CNTT & TT trong QTNT thông qua những minh chứng cụ thể và các kết quả định lượng. Từ đó, đề xuất đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, giáo viên và các cán bộ kỹ thuật (nếu có) về việc ứng dụng CNTT & TT để bắt kịp với những thay đổi không ngừng của thời đại công nghệ số. Nội dung bồi dưỡng cần bám sát một số nội dung: kỹ năng sử dụng CNTT nói chung, Kỹ năng khai thác sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lí và cơ sở dữ liệu ngành, Kỹ năng dạy học trực tuyến và quản lí hoạt động này…(Bộ TT&TT, 2014).
Hai là, phù hợp với nhu cầu của người học, của địa phương và cơ sở giáo dục phổ thông. Mục đích của việc ứng dụng CNTT & TT là nhằm hỗ trợ tạo động lực cho công tác quản trị nhà trường đạt được mục tiêu của hoạt động giáo dục. Theo đó, mọi hoạt động liên quan đến ứng dụng CNTT & TT cần xuất phát từ nhu cầu giải quyết vấn đề hoặc cải thiện các lĩnh vực quản trị của nhà trường. CNTT & TT là công cụ để CBQL quản trị trường học nên trước khi thực hiện đầu tư ứng dụng CNTT & TT, những câu hỏi CBQL đặt ra là (i) vấn đề quản trị nhà trường đang gặp phải là gì, CNTT & TT sẽ giúp giải quyết hay cải thiện các vấn đề quản trị đó như thế nào, (ii) làm thế nào để đánh giá đúng và phù hợp nhu cầu ứng dụng CNTT & TT vào quản trị trường học, và (iv) liệu trường có sẵn sàng và có đủ nguồn lực để đầu tư ứng dụng CNTT & TT hay không. Những câu hỏi này sẽ cần phải được quan tâm xuyên suốt để hoạt động ứng dụng CNTT & TT đảm bảo mục tiêu đề ra, thực hiện và giám sát đánh giá, phục vụ công tác quản trị của CBQL hiệu quả.
	Ví dụ: Trường Trung học phổ thông NTT
Vấn đề khó khăn, bất cập ban đầu của Trường là xuất phát từ quản lí hoạt động dạy học (tổ chức lớp học, xếp thời khóa biểu, phân công giảng dạy, thông tin học sinh, quản lí kết quả học tập của học sinh,... Khi có số lượng lớp tăng dần do ở khu cư dân mới đang phát triển) và quản lí tài chính (quản lí thu chi, hóa đơn chứng từ, thực hiện báo cáo,… theo các quy định chung). Dựa trên những vấn đề quản trị gặp phải, cùng với điều kiện tài chính hiện có, Trường tập trung đầu tư ứng dụng CNTT & TT vào giải quyết hai vấn đề khó khăn ở trên và một số phát sinh khác. Sau khi cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường nhận thức, trải nghiệm được tiện ích của việc ứng dụng CNTT & TT vào các hoạt động, Trường dần ứng dụng toàn diện vào các hoạt động quản trị của Trường. Những lo lắng ban đầu và một số khó khăn đã được giải quyết khi việc xếp thời khóa biểu chủ động, tạo điều kiện cho giáo viên đến trường khai thác thời gian một cách hiệu quả, công tác quản trị giảm dần các mâu thuẫn, tranh luận hay các ý kiến phản hồi, đề xuất đổi lịch, đổi thời khóa biểu giảm đi đáng kể. Các báo cáo trực tiếp về tài chính cũng được thực hiện đều đặn và kiểm toán nội bộ (chủ yếu là kiểm tra về công tác tài chính thu chi cụ thể rõ ràng, cụ thể hơn…) làm cho quản trị nhà trường có những thay đổi đáng kể.


[bookmark: _heading=h.3u2rp3q]Thực tế cho thấy việc sử dụng CNTT & TT ở từng cơ sở giáo dục không thể như nhau bởi những điều kiện ban đầu cũng như sự đầu tư về hạ tầng, thiết bị công nghệ và cả yếu tố con người cũng khác nhau. Vì thế, dựa trên điều kiện của cơ sở giáo dục phổ thông, từng trường có thể nâng dần việc sử dụng CNTT & TT ở mức cao hơn theo thời gian. Với các cơ sở giáo dục có điều kiện và có nền tảng, có thể lựa chọn áp dụng một số giải pháp ứng dụng CNTT & TT mức độ nâng cao, hiện đại, có tính sáng tạo cao, tiếp cận với công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT & TT trong quản lí, dạy học. Theo công văn số 5807/BGDĐT-CNTT ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn triển khai mô hình ứng dụng CNTT trong trường phổ thông, việc ứng dụng CNTT & TT trong trường phổ thông triển khai ở 2 mức độ: Mức cơ bản: là yêu cầu ứng dụng CNTT & TT tối thiểu trong các hoạt động quản lí và giáo dục mà một nhà trường cần đạt được nên đây là yêu cầu cần tuân thủ (Xem Phụ lục 1. Mô tả yêu cầu các mức đáp ứng ứng dụng CNTT ở cơ sở giáo dục phổ thông).
[bookmark: _heading=h.lnxbz9]1.3.4. Đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả
Tính đồng bộ và hiệu quả được xem xét trên bình diện QTNT phải từng bước đảm bảo tính đồng bộ, nâng cao hiệu quả sử dụng CNTT & TT trong QTNT nói chung, hướng đến hiệu quả của dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh.
Một là, căn cứ vào các nội dung của hoạt động QTNT thì việc ứng dụng CNTT & TT trong trong quản trị trường học phải đảm bảo thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ với các nội dung như: Quản trị hoạt động dạy học; Quản trị cơ sở vật chất; Quản trị đội ngũ; Quản trị tài chính; Quản trị sự phối hợp giữa các lực lượng giáo dục, các tổ chức đoàn thể. Điều này cần được xem xét rộng ra, hướng đến sự nhất quán trong nội bộ cơ sở giáo dục phổ thông, các đơn vị liên quan, liên ngành ngang và dọc. 
Hai là, để đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả trong việc ứng dụng CNTT & TT cần thiết lập Tài khoản quản trị và tài khoản sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành và Mã định danh trên Cơ sở dữ liệu ngành (Bộ GD&ĐT, 2019b), áp dụng cụ thể vào các trường phổ thông như sau:
- Đối với tài khoản quản trị và tài khoản sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu
+ Tài khoản quản trị của CSGD do SGD&ĐT hoặc PGD&ĐT trực tiếp quản lí cấp và quản lí. Tài khoản sử dụng của các bộ phận, cá nhân trong CSGD do CSGD cấp và quản lí.
+ Tổ chức, cá nhân được cấp tài khoản chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản, bảo mật dữ liệu và quản lí, sử dụng tài khoản theo đúng mục đích, chức năng quy định.
[bookmark: bookmark=id.1t3h5sf]- Đối với thiết lập Mã định danh trên cơ sở dữ liệu ngành
Mã định danh của mỗi đối tượng được quản lí trên Cơ sở dữ liệu ngành là duy nhất, được hình thành từ lần tạo lập dữ liệu đầu tiên và bất biến (không bị thay đổi hoặc xóa bỏ từ khi mã được sinh ra). Mã định danh phục vụ công tác quản lí, báo cáo, kết nối dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu ngành và các mục đích khác do BGD&ĐT quy định. Mã định danh ở các trường được thiết lập theo các cấp độ như sau: Mã định danh của CSGD do SGD&ĐT hoặc PGD&ĐT trực tiếp quản lí cấp từ lần tạo tập đầu tiên; Mã định danh giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lí CSGD; Mã định danh của học sinh. Quy định cụ thể về tạo lập, sử dụng mã định danh có thể xem chi tiết trong Thông tư số 26/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lí, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Ba là, các hoạch định về CNTT & TT phải xem xét tổng chi phí cung cấp và duy trì cơ sở hạ tầng cần thiết, đảm bảo các khoản đầu tư được thực hiện với sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, giáo viên và các chính sách khác hướng đến việc sử dụng nguồn học liệu số và thiết bị công nghệ đạt hiệu quả, có chú ý đến tính lâu dài, đồng bộ. Cụ thể, việc đầu tư vào các ứng dụng trong nhà trường: thiết kế bài giảng - kế hoạch bài dạy; khai thác dữ liệu; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; tham khảo nguồn học liệu số trong đó có sách điện tử, giáo trình điện tử; truy cập, trao đổi thông tin trong giảng dạy, học tập; tự phát triển năng lực nghề nghiệp, nâng cao kiến thức; xây dựng thư viện điện tử nhà trường… đều phải có một tầm nhìn kết nối hệ thống, lâu dài, đồng bộ và nhất là tính hiệu quả trong thực tiễn.
Bốn là, cần hướng đến tính hiệu quả của việc sử dụng CNTT & TT trong QTNT theo đặc trưng của dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực, cụ thể là: đạt được mục tiêu, yêu cầu cần đạt hay chuẩn đầu ra bởi suy cho cùng hiệu quả QTNT vẫn là phải hướng đến mục tiêu giáo dục, cụ thể là sự phát triển của người học về phẩm chất và năng lực theo yêu cầu của CTGD phổ thông 2018. Song song đó, các hiệu quả về QTNT khác từ vấn đề nhân sự, tài chính, hình ảnh, thương hiệu… đều là những yếu tố được chú trọng xem xét như tiêu điểm để việc sử dụng CNTT & TT phải hướng đến và đạt được nhằm góp phần xây dựng và phát triển nhà trường đạt được sự kỳ vọng và khát khao.
[bookmark: _heading=h.odc9jc]1.4. Xu hướng ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT hiện nay 
Xu hướng của sự phát triển giáo dục không nằm ngoài dòng chảy của xu hướng phát triển kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ, văn hoá… Để không chậm bước so với giáo dục thế giới, giáo dục Việt Nam cần xem việc sử dụng CNTT & TT là cơ hội quan trọng để tạo ra bước ngoặc của sự phát triển. Xu hướng ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT hiện nay đang diễn ra khá mạnh mẽ, tuy vậy, có thể quan tâm đến hai xu hướng chính: chuyển đổi số trong QTNT và Quản trị trường học thông minh.
[bookmark: _heading=h.35nkun2]1.4.1. Chuyển đổi số trong quản trị nhà trường
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư có nhiều tác động tích cực đến giáo dục. Đặc biệt, khi nhân loại đang trải qua đại dịch Covid-19, việc nhanh chóng ứng dụng CNTT & TT trong giáo dục đặc biệt trong QTNT được thực hiện sâu rộng. Ứng dụng CNTT & TT có thể được ứng dụng trong nhiều hoạt động: quản lí thông tin đội ngũ, quản lí cơ sở vật chất, quản lí tài chính,... cho thấy nhà trường phải thực hiện được việc chuyển đổi số để áp dụng việc đồng bộ hoá toàn diện các hoạt động quản trị.
1.4.1.1. Khái niệm chuyển đổi số
Tùy vào từng lĩnh vực được ứng dụng mà thuật ngữ chuyển đổi số có một cách tiếp cận khác nhau. Thuật ngữ thường dùng về chuyển đổi số có thể hiểu là sự tích hợp các công nghệ kỹ thuật số vào tất cả các lĩnh vực của một doanh nghiệp, tận dụng các công nghệ để thay đổi căn bản cách thức vận hành, mô hình kinh doanh và cung cấp các giá trị mới cho khách hàng của doanh nghiệp đó cũng như tăng tốc các hoạt động kinh doanh. Tại Việt Nam, khái niệm “Chuyển đổi số” thường được hiểu theo nghĩa là quá trình thay đổi từ mô hình doanh nghiệp truyền thống sang doanh nghiệp số bằng cách áp dụng công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big Data), Internet cho vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud)… nhằm thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa công ty. Thuật ngữ Chuyển đổi số thường dễ bị nhầm lẫn với khái niệm “Số hóa”. Số hóa có thể hiểu là quá trình hiện đại hóa, chuyển đổi các hệ thống thường sang hệ thống kỹ thuật số (chẳng hạn như chuyển từ tài liệu dạng giấy sang các file mềm trên máy tính, số hóa truyền hình chuyển từ phát sóng analog sang phát sóng kỹ thuật số...); trong khi đó, “Chuyển đổi số” là khai thác các dữ liệu có được từ quá trình số hóa, rồi áp dụng các công nghệ để phân tích, biến đổi các dữ liệu đó và tạo ra các giá trị mới hơn. “Số hóa” như một phần của quá trình “Chuyển đổi số”.
Khi ngành giáo dục trở nên cạnh tranh hơn, chuyển đổi số đang trở thành một xu hướng tất yếu vì thế giới số mới đòi hỏi các nhà giáo dục phải thích nghi và áp dụng các công nghệ, phương pháp và tư duy kỹ thuật số. Theo Hồ Tú Bảo, 2020 chuyển đổi số trong giáo dục đơn giản là chuyển đổi hoạt động dạy lên môi trường số bởi cốt lõi của giáo dục là dạy và học. Ứng dụng công nghệ số trong quản trị nhà trường là quá trình thay đổi từ mô hình quản trị nhà trường mang tính truyền thống sang mô hình quản trị số bằng cách thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa nhà trường từ việc áp dụng công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big Data), Internet cho vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud)… nhằm nâng cao hiệu quả quản lí nhà trường.
1.4.1.2. Vai trò của chuyển đổi số trong quản trị nhà trường
Nhận thức rõ chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là con đường đưa Việt Nam phát triển mạnh mẽ, ngày 03/6/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm phát triển Việt Nam thành một quốc gia số với mục tiêu liên quan chặt chẽ với nhau: một Chính phủ số, một nền kinh tế số và một xã hội số trong đó, giáo dục là lĩnh vực được ưu tiên chuyển đổi số cùng với y tế. 
Trong giáo dục, chuyển đổi số giúp mọi người tiếp cận thông tin nhiều hơn, rút ngắn về khoảng cách, thu hẹp về không gian, tiết kiệm về thời gian, đây được xem là xu thế tất yếu của thời đại. 
Đối với quản trị nhà trường, chuyển đổi số đem lại nhiều lợi ích như sau:
Thứ nhất, đối với hoạt động dạy học và quản lí hoạt động dạy học: Tăng tính tương tác, tính thực hành - ứng dụng: ứng dụng thực tế ảo (Virtual Reality - VR), thực tế tăng cường (Augmented Reality - AR) trong giáo dục để tạo dựng các phòng thí nghiệm ảo, mô hình thực tế ảo có khả năng tương tác với người dùng,… giúp cho người học có những trải nghiệm đa giác quan, dễ hiểu, dễ nhớ và gây hứng thú cho người học,… (Mai Ngọc Tuấn, 2020). Tạo không gian và thời gian học linh động, thúc đẩy giáo dục mở - bình đẳng - cá thể hóa: việc học tập trực tuyến, các khóa học đào tạo từ xa tạo điều kiện cho người học có nhiều lựa chọn trong học tập, nghiên cứu mọi lúc, mọi nơi, tiếp cận thông tin đa chiều, thu hẹp mọi không gian, tiết kiệm tối ưu về thời gian, từ đó phát triển bản thân. Hơn nữa, chuyển đổi số cũng giúp nhà quản lí xem xét, đánh giá một cách hệ thống từ việc chuẩn bị đến tiến hành và có thể dõi theo quá trình tổ chức dạy học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học. 
Thứ hai, việc triển khai dạy học, giáo dục trực tuyến dựa trên học liệu số hệ thống, khả thi giúp các cơ sở giáo dục cắt giảm được chi phí đáng kể về cơ sở vật chất, chi phí giảng dạy và chuyên gia; người học tiết kiệm học phí, chi phí sinh hoạt và tài liệu học tập. Khi nhà quản lí đầu tư tập trung vào số hóa hồ sơ dạy học, giáo dục; tăng cường học liệu số và lưu trữ minh chứng có liên quan theo yêu cầu số hóa; tương tác với các bên có liên quan thông qua tài liệu số hóa, có thể nâng cao hiệu quả dạy học, giáo dục. Việc áp dụng các nền tảng số trong giáo dục tạo ra các cơ hội để: i) kết nối hạ tầng trong mọi lĩnh vực, mọi khâu của quá trình giáo dục và đào tạo; ii) tăng khả năng tương tác và sự linh hoạt cho người học trong không gian và thời gian thực - ảo, môi trường học tập thực - ảo (Physical-cyber environment interaction) dựa trên nền tảng số.
Thứ ba, nâng cao hiệu quả quản trị thông qua một số thành tựu CNTT, chuyển đổi số góp phần quan trọng trong việc vận hành các hoạt động của nhà trường, tiêu biểu như: IoT (Internet vạn vật) giúp nâng cao hiệu quả quản trị, giám sát trong các cơ sở giáo dục, theo dõi hành vi của người học và số hóa những dữ liệu ấy một cách hệ thống, xử lí nhanh và phản hồi để có thể đảm bảo điều khiển hoạt động của nhà trường tích cực hơn.  Công nghệ Big data (dữ liệu lớn) giúp phân tích hành vi học tập của người học để có hỗ trợ, tư vấn phù hợp trong đó việc số hóa các dữ liệu là yêu cầu cần thiết và mang tính dài lâu, dõi theo người học. Hoặc AI (trí tuệ nhân tạo) giúp xây dựng những ứng dụng hỗ trợ nhà quản trị trong việc giám sát, kiểm tra, đánh giá và đưa ra quyết định trên nhiều lĩnh vực quản trị được số hóa bài bản, hệ thống.
1.4.1.3. Nội dung chuyển đổi số trong quản trị nhà trường
Chuyển đổi số trong QTNT tập trung vào hai nội dung chủ yếu: chuyển đổi số trong quản trị nhà trường trên bình diện chung và chuyển đổi số trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học.
Chuyển đổi số trong quản trị nhà trường nói chung bao gồm: số hóa thông tin quản lí, tạo ra những hệ thống cơ sở dữ liệu lớn liên thông, triển khai các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng các Công nghệ 4.0 (AI, blockchain, phân tích dữ liệu,...) để quản lí, điều hành, dự báo, hỗ trợ ra quyết định trong ngành GD&ĐT một cách nhanh chóng, chính xác. Từ những dữ liệu được số hóa có thể quản lí hệ thống, tra cứu, truy cập, đối sánh và phân tích, đánh giá, có thể biến chúng thành cơ sở để khai thác trong việc quản lí hành chánh, quản lí nhân sự; quản lí tài chính; quản lí các nội dung theo yêu cầu nhất là quản lí theo tính hệ thống, theo nhóm nội dung – mục tiêu. Trong tiến trình phát triển của các cơ sở giáo dục phổ thông, việc số hóa dữ liệu là căn cứ để đảm bảo thực hiện các yêu cầu của kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, góp phần tham gia tích cực các bảng đánh giá, xếp hạng cơ sở giáo dục theo định hướng phát triển một cách hữu hiệu.
Chuyển đổi số trong dạy học, giáo dục của nhà trường thể hiện rõ ở việc số hóa học liệu (sách giáo khoa điện tử, bài giảng điện tử, kho bài giảng e-learning, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm), số hóa các hồ sơ có liên quan trong giáo dục học sinh: phiếu đánh giá, nhận xét; bản kiểm phát triển… cũng như số hóa để hướng đến thư viện số, phòng thí nghiệm ảo, triển khai hệ thống dạy học, giáo dục trực tuyến, xây dựng các trường học ảo theo lộ trình phát triển và định hướng dài lâu (cyber school). Nếu được thực thi với các cơ sở khoa học, chuyển đổi số trong giáo dục sẽ đạt hiệu quả đáng ghi nhận cũng như đóng góp dấu ấn quan trọng vào học tập suốt đời. Khi nhà quản lí định hướng việc số hóa này, triển khai thành kế hoạch chiến lược với lộ trình và chỉ tiêu, hành động cụ thể, quyết tâm việc số hóa trong dạy học, giáo dục và trong QTNT nói chung sẽ khởi sắc và đạt kết quả mong đợi.
1.4.1.4. Một số điều kiện cần đảm bảo thành công của chuyển đổi số trong nhà trường
Chuyển đổi số trong giáo dục dựa trên nền tảng hành vi và thói quen số hóa nhất là khâu lưu trữ dữ liệu số hóa, hệ thống hóa và quản lí theo mã vẫn còn hạn chế trong thực tiễn, vì thế các điều kiện về con người và cơ chế chính sách cần ưu tiên đảm bảo:
Thứ nhất, cơ chế, chính sách, hành lang pháp lí phải được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lí thuận lợi cho chuyển đổi số trong toàn ngành. Một số cơ sở pháp lí như sở hữu trí tuệ, bản quyền tác giả; liên quan đến chất lượng việc dạy học trên môi trường mạng như an toàn thông tin mạng; liên quan đến chính trị, tư tưởng, đạo đức người dạy, người học như bảo vệ thông tin cá nhân, an ninh thông tin trên môi trường mạng; các quy định liên quan đến điều kiện tổ chức dạy - học trên mạng, kiểm định chất lượng, tính pháp lí và công nhận kết quả khi dạy - học trực tuyến cần đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp và thúc đẩy nhà quản lí thực hiện chuyển đổi số hệ thống, quyết liệt.
Thứ hai, nền tảng hạ tầng, cơ sở vật chất cơ bản phải được trang bị đồng bộ hướng đến các nội dung quản trị của nhà trường; đảm bảo môi trường mạng thông suốt, ổn định, an toàn thông tin nhằm thực hiện các chức năng QTNT trong đó, đảm bảo việc hỗ trợ số hóa để thực thi công tác QTNT thuận lợi và hiệu quả.
Thứ ba, đội ngũ nhân lực (cán bộ quản lí, giáo viên, học sinh) có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số từ góc độ khai thác, sử dụng đến thực hành, thực hiện, trước hết là kỹ năng sử dụng CNTT, kỹ năng an toàn thông tin, kỹ năng khai thác, sử dụng hiệu quả các ứng dụng phục vụ công việc dạy - học (Tô Hồng Nam, 2020). Việc đánh giá về hành vi, thói quen, kỹ năng của các chủ thể này về chuyển đổi số để từ đó tác động, thay đổi thông qua các chương trình bồi dưỡng mang tính thực hành là điều kiện thiết yếu cần được đầu tư, đảm bảo.
Thứ tư, các hướng dẫn về chuyển đổi số với các yêu cầu cụ thể, quy trình, từng bước thực hiện và kỹ thuật tương ứng cũng cần được đảm bảo nhất là dựa trên thực trạng về thói quen, kỹ năng chuyển đổi số đã và đang hiện hữu ở các cơ sở giáo dục phổ thông. Việc xây dựng các bản tự đánh giá, các bản hướng dẫn chuyển đổi số ở từng lĩnh vực, nội dung cụ thể như là cẩm nang hành động là điều kiện quan trọng để các cơ sở giáo dục phổ thông thúc đẩy quá trình chuyển đổi số song song với việc thực thi số hóa các văn bản, tài liệu, dữ liệu hiện tại ban hành, khai thác.
[bookmark: _heading=h.44sinio]1.4.2. Quản trị trường học thông minh 
Giáo dục thông minh, trường học thông minh và quản trị trường học thông minh, là một xu hướng mới phát triển mạnh mẽ sau khi các trường học đã tiến hành một phần của chuyển đổi số hoặc chuyển đổi số đạt được kết quả đồng bộ. Để hiện thực hoá các hoạt động “thông minh”, trên cơ sở nền tảng số hoá có sẵn, các ứng dụng được xây dựng với lõi “AI - trí tuệ nhân tạo”, thực hiện những tác vụ cụ thể từ đó hỗ trợ người dùng đưa ra quyết định, hoặc đưa ra những phán đoán, suy luận, hoặc cao hơn nữa đó là những giá trị mới được giới thiệu để hướng đến hiệu quả cao là xu hướng cần quan tâm hiện nay.
1.4.2.1. Khái niệm quản trị trường học thông minh
Giáo dục thông minh (smart education) là thuật ngữ mô tả việc học tập trong thời đại kĩ thuật số. Mục tiêu của giáo dục thông minh là “nuôi dưỡng” những “người học thông minh” để đáp ứng nhu cầu công việc và cuộc sống ở thế kỉ 21. Cocoli M (2014) định nghĩa giáo dục thông minh là “giáo dục trong một môi trường thông minh được hỗ trợ bởi công nghệ thông minh, sử dụng các công cụ và thiết bị thông minh. 
Trường học thông minh là một tổ chức học tập đổi mới một cách có hệ thống về phương pháp dạy-học và quản lí trường học nhằm chuẩn bị cho HS bước vào thời đại thông tin (Omidinia, Masrom, Selamat, 2012). Hay Mehdi Soltan cho rằng, trường học thông minh là nhà trường được thiết kế để tạo ra môi trường học tập, cải tiến hệ thống quản lí trường và đào tạo học sinh đạt được yêu cầu của giáo dục (Mehdi Soltan, 2012). Trường học thông minh có thể gồm sáu yếu tố: Khuôn viên thông minh, Con người thông minh, Đào tạo thông minh, Nghiên cứu thông minh, Quản trị thông minh và Ảnh hưởng thông minh (Bakkenn và cộng sự, 2018). Như vậy, trường học thông minh là một thuật ngữ mô tả các hoạt động ở trường học trong thời đại kĩ thuật số. Mục tiêu của trường học thông minh là hỗ trợ tối đa, hiệu quả, thông minh cho người quản trị, người dạy, người học thực hiện mục tiêu đề ra và kết nối hiệu quả các trường, các đối tượng khác.
Quản lí trường học thông minh là quản lí hoạt động giảng dạy thông minh hướng tới hoạt động học tập thông minh để phát triển khả năng, trình độ, kỹ năng thông minh của người học. Học tập thông minh là học tập tích cực, tự giác, thích ứng, sáng tạo trong việc sử dụng truyền thông, giao tiếp hiện đại (Lê Ngọc Hùng, Bùi Thị Phương, 2020).
Quản trị trường học thông minh là quá trình tiếp cận một cách phù hợp với giáo dục thông minh - trường học thông minh, sử dụng và khai thác các xu hướng ứng dụng thông minh để thực thi các chức năng quản lí, tổ chức và điều khiển hoạt động quản trị bằng những hoạt động cụ thể với sự tham gia của hệ thống công cụ thông minh. Trên cơ sở này, chúng tôi cho rằng xu hướng quản trị trường học thông minh là quá trình sử dụng các công cụ, phương tiện thông minh để định hướng, tổ chức thực hiện các chức năng quản trị và hành động quản trị theo nội dung nhằm vận hành trường học thông minh để đạt được mục tiêu đã xác lập một cách hiệu quả nhất.
Tùy theo mức độ chuyển đổi số, thực trạng số hóa và thực trạng của việc sử dụng các công cụ, phương tiện thông minh để định hướng, tổ chức thực hiện các chức năng quản trị ở từng cơ sở giáo dục, việc quản trị trường học thông minh sẽ được thực hiện từng phần hay bán phần hoặc có thể thực hiện tổng thể và toàn diện để hướng đến kết quả kỳ vọng về QTNT.
1.4.2.2. Vai trò của quản trị trường học thông minh
Một số vai trò cơ bản của quản trị trường học thông minh có thể đề cập như sau:
Thứ nhất, quản trị trường học thông minh cung cấp và mở rộng dạy học, giáo dục trực tuyến; tăng cường cơ hội trải nghiệm học tập và ứng dụng trong học tập theo định hướng thông minh, từ đây, người học sẽ thích nghi với thực tiễn, định hướng tư duy và hành động trong thực tiễn và cả tương lai để phát triển và thành công. Ngoài ra, quản trị trường học thông minh cho phép việc sử dụng công nghệ biến đổi để cung cấp các hướng dẫn phù hợp với khả năng và nhu cầu cụ thể của từng học sinh nhằm phát triển tối đa phẩm chất, năng lực của từng học sinh một cách thông minh.
Thứ hai, quản trị trường học thông minh tạo điều kiện cho nhà quản lí dễ dàng và thuận lợi, nhanh chóng nhất trong tiếp nhận những hướng dẫn và phản hồi sư phạm từ học sinh, cùng với giáo viên và các bên có liên quan nghiên cứu và đề xuất các giải pháp hay biện pháp giáo dục phát triển học sinh hiệu quả hơn. Cụ thể, khi những thông tin về kết quả học tập toàn diện được cung cấp nhanh chóng, có thể phân tích, đề xuất các tác động để từ đó phát triển học sinh và cải thiện liên tục chất lượng và hiệu quả học tập. Với giáo viên và các đối tượng khác, quản trị trường học thông minh cũng cho phép nhà quản lí nhìn nhận, đánh giá và đề xuất các tác động về phát triển nghề nghiệp, vị trí nghề nghiệp hay động viên, khuyến khích cũng như giám sát, tác động điều chỉnh nhằm đảm bảo sự công bằng và nhân văn và không ngừng phát triển trong các cơ sở giáo dục.
Thứ ba, quản trị trường học thông minh cho phép kết nối mọi trường học, cơ sở giáo dục phổ thông với băng thông rộng, tốc độ cao bằng cách sử dụng các tiến bộ và ứng dụng công nghệ; mở rộng kết nối lớp học với các nguồn mở ngoài nhà trường theo định hướng mục tiêu để cùng gắn kết và phát triển. Bên cạnh đó, điều này còn góp phần đảm bảo các thành viên của tập thể sư phạm ứng dụng công nghệ vào dạy học, giáo dục để phát triển liên tục nghề nghiệp cho đội ngũ nói riêng và nhà trường nói chung. 
Thứ tư, quản trị trường học thông minh hướng đến việc nâng dần mức độ thông minh trong việc phát triển cơ ở giáo dục thông minh và hiệu quả tương đồng, lãnh đạo và quản lí hiệu quả dựa trên nền tảng công nghệ và năng lực công nghệ, từ đây quản trị trường học thông minh sẽ thực hiện giải pháp tổng thể: chương trình học thông minh, hướng dẫn và dạy học thông minh, quản lí thông minh, thiết lập và duy trì quan hệ đối ngoại thông minh (Vũ Thị Thúy Hằng, 2018). Thông qua quản trị trường học thông minh, các hoạt động quản lí sẽ được thực hiện có chất lượng hơn, tiết kiệm chi phí trong thực tế, cải thiện chất lượng của các quyết định thông qua khả năng tiếp cận tốt hơn thông tin và đẩy nhanh quá trình ra quyết định hướng đến mục tiêu phát triển.
1.4.2.3. Nội dung quản trị trường học thông minh
Nội dung quản trị trường học thông minh có thể phân tích dựa trên ứng dụng “thông minh” trong quản trị nhà trường với một số hoạt động:
- Quản lí hoạt động dạy học có thể khai thác: Hệ thống phần mềm hỗ trợ quá trình nhập học; hệ thống chatbot hỗ trợ các thông tin về trường học, chi tiết hóa yêu cầu về thủ tục giấy tờ và các vân đề liên quan; Hỗ trợ đưa ra kế hoạch hoạt động của năm học dựa trên thông tin đầu vào như kết quả những năm học trước, kế hoạch hoạt động năm học trước… Hoặc Hệ thống hỗ trợ đề nghị sắp xếp thời khoá biểu tối ưu dựa trên thông tin số lượng giáo viên, số học sinh, phòng học, thời gian mong đợi của giáo viên; Quản lí lớp học thông minh: smart class room, smart LMS; Quản lí công tác kiểm tra, đánh giá, thi cử: Hệ thống hỗ trợ quá trình kiểm tra đánh giá đảm bảo công bằng, chính xác;… 
- Quản lí công văn và chính sách có thể thực hiện: Hệ thống tự động cập nhật những công văn mới, chính sách mới liên quan tới giáo dục và tự động phân tích, đề nghị giải pháp cho công tác QTNT thông qua các tư vấn cụ thể; Đối sánh, phát hiện các công văn cùng nhóm, gần nhóm và đề xuất phân tích, xem xét từ hệ thống nhận diện, xử lí.
- Quản lí công tác, nhân sự: Hệ thống thông minh dựa báo số lượng nhân viên cần tuyển, vị trí tuyển trong thời gian tới theo dữ liệu quy hoạch, dự báo. Quản lí điểm danh nhân sự bằng hệ thống tự động điểm danh trên cơ sở các nguồn thông tin khác nhau như: khuôn mặt, ánh mắt, vân tay, giọng nói, thẻ từ, mã vạch… được xác lập khi chạy được trên cả hai nền tảng máy tính và di động. Song song đó, hệ thống cũng hỗ trợ ghi nhận, sắp xếp và hệ thống hóa các công việc theo mẫu khung xác lập, ứng dụng chế độ nhắc việc theo các định hướng và mặc định công cụ, phương thức xử lí.
- Quản lí cơ sở vật chất: Hệ thống hỗ trợ quản lí cơ sở vật chất thông minh tránh thất thoát, đưa lời khuyên về tận dụng tối đa nguồn lực CSVC, hỗ trợ giảm thiểu những tai nạn phát sinh trong quá trình khai thác và sử dụng. Cụ thể, có thể nhận diện tần suất khai thác cơ sở vật chất của các phòng học, dãy phòng; thực hiện tính năng cảnh báo những biểu hiện bất thường theo dữ liệu dự báo, phân tích nhu cầu tăng – giảm cơ sở vật chất, phòng học dựa trên những biến đổi về số học sinh, số lớp, nhu cầu giáo viên…
- Quản lí dữ liệu số có thể khai thác: Hệ thống hỗ trợ chuyển đổi số học liệu, dữ liệu quản lí để đóng gói và sắp xếp hệ thống theo mã định dạng, định danh. Các dữ liệu có thể được phân tích và xuất ra theo yêu cầu, phát hiện các quy luật và đưa ra các gợi ý, định hướng trong thực tiễn quản lí.
- Quản lí tài chính trực tuyến: Hệ thống thanh toán học phí không dùng tiền mặt, đồng thời đưa ra đề nghị phương thức thanh toán tiết kiệm và hữu hiệu nhất đối với từng cá nhân dựa trên thông tin địa điểm, tài khoản và các khuyến mãi ưu đãi; hệ thống hỗ trợ phân tích dữ liệu tài chính cung cấp các kết quả để đề xuất giải pháp cụ thể có liên quan về đầu vào, đầu ra và các yêu cầu khác về các biến số, thao tác tài chính có liên quan. Ngoài ra, với tính năng thông minh, hệ thống cho phép nhà quản trị có thể xác lập các yêu cầu về báo cáo tài chính định kỳ, kiểm toán nội bộ, thực hiện chức năng nhắc học phí, so sánh học phí và dự trù mức tăng giảm và các tác động nếu có…
1.4.2.4. Một số điều kiện đảm bảo triển khai quản trị trường học thông minh
Để đảm bảo triển khai quản trị trường học thông minh ở trường THPT, dẫu từng mức độ khác nhau, nhưng những điều kiện cần đảm bảo bao gồm:
- Chiến lược phát triển mô hình trường học thông tin: Chiến lược trường học thông minh là cơ sở quan trọng để xác định mục tiêu hoạt động của nhà trường, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, tài chính, đội ngũ..., từ đó tạo sự đồng thuận của các bên liên quan trong và ngoài trường để triển khai mô hình trường học thông minh một cách hiệu quả. Lẽ nhiên, trường học thông minh cũng có nhiều mức độ khác nhau nhưng quan trọng nhất vẫn là việc xác lập quy mô, cấp độ mong đợi và khả năng thực thi, từ đó mới có định hướng cụ thể và khả thi để không gây những áp lực với đội ngũ hoặc không tạo ra những dư luận hiểu nhầm hay ảo tưởng về giáo dục thông minh, trường học thông minh.
- Chuẩn bị chu đáo đội ngũ nhân sự, đặc biệt là giáo viên và các kỹ thuật viên để đáp ứng yêu cầu của trường học thông minh bởi đội ngũ giáo viên thông minh là yếu tố quyết định thành công của trường học thông minh. Vì vậy, giáo viên cần: có chuyên môn vững vàng, năng lực sư phạm hiện đại, năng lực công nghệ để sử dụng, phối hợp các thiết bị thông minh trong dạy học, giáo dục. Việc làm chủ công nghệ nhất là CNTT & TT ở giáo viên không chỉ góc nhìn kỹ năng mà là tầm nhìn song song với đạo đức và trách nhiệm khi tham gia trường học thông minh với nhiệm vụ của người thầy, cô giáo.
- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị thông minh: Đây là các yếu tố điều kiện quan trọng, ảnh hưởng đến việc triển khai hoạt động sư phạm thông minh bởi tính chất nền tảng và vai trò cơ sở của thiết bị công nghệ, hệ thống internet, CNTT… Cụ thể, hệ thống máy tính có nối mạng Internet, bảng tương tác, bục giảng thông minh, máy tính bảng cá nhân cho học sinh, hệ thống băng thông rộng chất lượng cao, hệ thống các phần mềm dạy và học, hệ thống các phần mềm quản lí, hệ thống camera giám sát và điều khiển các hoạt động của nhà trường, phòng học ảo, thư viện số, phòng thực hành - thí nghiệm ảo… và những tiện ích khác có liên quan là những hạng mục cần được xem xét để đầu tư cho nhà trường theo tầm nhìn phát triển hệ thống ngay cả khi đầu tư từng chặng, từn giai đoạn thì phải chú trọng đến tính kết nối và phát triển. 
- Tầm nhìn và năng lực của đội ngũ cán bộ quản lí: Lãnh đạo và quản lí nhà trường có vai trò quan trọng trong việc truyền cảm hứng, thực hiện chia sẻ tầm nhìn và dẫn dắt, hỗ trợ cho các thành viên nhà trường chuyển đổi dần sang giáo dục thông minh. Thực hiện chuyển đổi mô hình trường học đòi hỏi lãnh đạo, quản lí nhà trường phải công nhận và sử dụng “sức mạnh của công nghệ” để nâng cao hiệu quả học tập của học sinh; đồng thời “sử dụng thời gian, tài chính và nhân viên hiệu quả hơn” (Vũ Thị Thúy Hằng, 2018). Không phải ngẫu nhiên khi yếu tố này được đề cập cuối cùng mà bởi từ chiến lược, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất thiết bị chỉ được xây dựng hay đầu tư khả thi khi nhà quản lí phải có nhận thức đúng, quan điểm tích cực và nhất là tầm nhìn phù hợp để sử dụng CNTT & TT nhất là phát triển giáo dục thông minh. Một mặt, định hướng, tổ chức triển khai cụ thể; mặt khác, cũng nhận ra những hạn chế, rào cản để tác động hiệu quả nhằm thay đổi song song với việc tiếp nhận các ý tưởng, đề xuất bằng một quan điểm mở, có tầm nhìn, có nghệ thuật truyền cảm hứng để khai thác và tạo ra sức mạnh cùng thay đổi hướng đến xây dựng và phát triển giáo dục thông minh ở cơ sở giáo dục.

	CÂU HỎI THẢO LUẬN
1. Phân tích một số yêu cầu cơ bản về ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT.
2. Vì sao nói chuyển đổi số trong quản trị nhà trường là xu hướng cơ bản ứng dụng CNTT và truyền thông trong quản trị trường THPT hiện nay?
3. Quản trị trường học thông minh vào trong quản trị trường THPT hiện nay đang diễn ra như thế nào? Anh chị hãy đánh giá thực trạng ứng dụng quản trị trường học thông minh ở cơ sở giáo dục anh chị công tác hoặc một cơ sở giáo dục tự chọn khác.
4. Phân tích và cho ví dụ minh họa về tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT&TT trong quản trị nhà trường THPT? Liên hệ với cơ sở giáo dục anh chị đang phụ trách để phân tích tác động của việc ứng dụng CNTT&TT trong quản trị nhà trường THPT ở một nội dung cụ thể để khẳng định về vai trò của ứng dụng CNTT & TT.
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[bookmark: _heading=h.3dhjn8m]2.1.1. Kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT
Kế hoạch hóa là chức năng cơ bản nhất và quan trọng trong số các chức năng quản lí, là cơ sở để thực hiện các chức năng tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra. Kế hoạch nhằm xây dựng quyết định về mục tiêu, chương trình hành động và bước đi cụ thể trong một thời gian nhất định của một hệ thống quản lí. Lập kế hoạch là tổng thể các hoạt động liên quan tới đánh giá, dự đoán - dự báo và huy động các nguồn lực để xây dựng chương trình hành động trong tương lai cho tổ chức (Nguyễn Thành Vinh, 2012). Lập kế hoạch là sự xác định một cách có căn cứ khoa học những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về sự phát triển một quá trình và định ra giải pháp, phương tiện cơ bản để thực hiện có kết quả những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đó. Nói cách khác, lập kế hoạch là làm rõ mục đích, phương hướng của tổ chức; tức là quyết định cần phải làm gì, vào lúc nào, như thế nào, bộ phận nào sẽ làm việc đó, và khi nào phải hoàn tất công việc đã xác định (Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Lê Thị Mai Phương, 2015). 
Kế hoạch ứng dụng CNTT & TT trong QTNT, hiểu một cách khái quát là: Tập hợp các tư tưởng và quan điểm của nhà quản lí được sử dụng để hướng dẫn các hoạt động và công việc ứng dụng CNTT & TT nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra. Kế hoạch này liên quan đến việc lựa chọn phương pháp phù hợp và cách thức thực hiện các hoạt động CNTT-TT trong tương lai của trường, là công cụ quản lí hỗ trợ các nhà trường xác định phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục trên cơ sở điều kiện, hoàn cảnh thực tế đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của CTQG năm 2018 và đảm bảo hiệu quả.
Trong giới hạn của tài liệu, chúng tôi tiếp cận và gợi ý về quy trình xây dựng kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lí hành chính theo điều kiện cụ thể của Trường, hiện trạng cơ sở vật chất trang thiết bị, đặc điểm nguồn lực, nhân lực, vật lực để đạt được các mục tiêu giáo dục đã đề ra. Kế hoạch ứng dụng CNTT-TT được xây dựng định kỳ hoặc hàng năm trên cơ sở kế hoạch giáo dục tổng thể của nhà trường và tình hình thực hiện nhiệm vụ CNTT của Bộ GD&ĐT nhằm hướng đến nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường THPT hay quản trị cơ sở giáo dục phổ thông.
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Việc lập kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong QTNT nhằm mục đích:
- Kế hoạch ứng dụng CNTT & TT là cơ sở cho các chức năng quản lí khác, từ mục tiêu đã xác định của kế hoạch sẽ làm điểm tựa cho việc xác định, phân công và giao quyền, lựa chọn phong cách chỉ đạo và kiểm tra giám sát trong quá trình ứng dụng CNTT & TT. Từ kế hoạch ứng dụng CNTT & TT để thúc đẩy sự phát triển và đổi mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng công tác quản lí nhà trường. Thực hiện đồng bộ việc ứng dụng CNTT & TT trong các hoạt động, trọng điểm là đổi mới giảng dạy và quản lí. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT & TT trong dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực góp phần xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường, bảo đảm thực hiện CTGDPT 2018 phù hợp với điều kiện cụ thể.
- Tạo sự thống nhất trong hoạt động ứng dụng CNTT & TT của nhà trường, giảm bớt những hành động tùy tiện, tự phát, vô tổ chức, chệch hướng mục tiêu đã xác định. Tập trung các mục tiêu cụ thể, mục tiêu thành phần, mục tiêu của các bộ phận vào mục tiêu chung, mục tiêu trọng tâm. 
- Xác định bối cảnh hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản lí hoạt động giáo dục chung của toàn trường. Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị CNTT; từng bước hiện đại hóa, đặc biệt là đầu tư và hoàn thiện hạ tầng CNTT của nhà trường, có sự kết nối liên thông với các cấp quản lí.
- Xác lập cơ sở lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức và huy động nguồn lực thực hiện hoạt động quản lí giáo dục theo mục tiêu và góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục. Kế hoạch này giúp nhà trường huy động và sử dụng nguồn lực để triển khai các hoạt động giáo dục một cách tích cực chủ động, lựa chọn được cách hình thức tổ chức thực hiện phù hợp, đảm bảo cho sự phát triển của nhà trường theo từng mốc thời gian.
- Hình thành căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động ứng dụng CNTT & TT, xác lập các yêu cầu để tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng về CNTT cho cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên đáp ứng nhu cầu phát triển của trường. Tạo động lực phát huy tinh thần tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu khoa học kỹ thuật hiện đại từ đó góp phần nâng dần chất lượng giảng dạy và học tập, công tác quản lí trong nhà trường.
- Nâng cao vai trò của CNTT & TT, biến CNTT trở thành “công cụ đắc lực” trong việc nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục. Tạo niềm tin, động lực, trao quyền, giám sát chất lượng quản lí, chất lượng dạy học đối với đội ngũ CB, GV, NV của nhà trường dựa trên kế hoạch và tầm nhìn chiến lược phát triển. Hỗ trợ CBQL thực hiện hiệu quả, chính xác, tiết kiệm và nhanh hơn các nhiệm vụ phát triển trong đó có nhiệm vụ ứng dụng CNTT & TT, nhằm hỗ trợ tốt cho việc quản lí nhà trường đạt hiệu quả cao. 
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Lập kế hoạch ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT cần tuân thủ:
a. Tính đồng bộ, thống nhất
- Kế hoạch ứng dụng CNTT & TT do Hiệu trưởng hay Phó hiệu trưởng  chuyên trách ban hành sau khi tổ chức thảo luận dân chủ, công khai trong đơn vị và có ý kiến thống nhất của bộ phận chuyên môn. Một trong những đặc trưng của trường THPT là cơ cấu theo khối lớp, các lớp có giáo viên chủ nhiệm dạy các môn học cơ bản và giáo viên môn học đặc thù: tin học, âm nhạc, mỹ thuật, ngoại ngữ… vì vậy, phác thảo kế hoạch ứng dụng CNTT & TT trường THPT cần tranh thủ ý kiến của khối trưởng các khối lớp, giáo viên tin học, giáo viên đặc thù và CBQL phụ trách CNTT. Thời gian ban hành kế hoạch vào đầu năm học hành chính theo kế hoạch thời gian năm học hàng năm.
- Kế hoạch được xây dựng hàng năm dựa trên kế hoạch giáo dục chung của nhà trường, phải đảm bảo sự đồng bộ, tính logic, thống nhất giữa các yếu tố trong kế hoạch, phải có sự thống nhất trong tập thể nhà trường và các bên có liên quan: Ban Giám hiệu, các Tổ chuyên môn, Tổ văn phòng, Ban đại diện cha mẹ học sinh…
- Kế hoạch phải phản ánh tổng thể các hoạt động của nhà trường, gắn các nhiệm vụ kế hoạch năm học, có chú ý vấn đề tài chính năm học của từng trường, từng năm. Đặc biệt, kế hoạch phải đảm bảo thực hiện mục tiêu của CTGDPT 2018 và mục tiêu ứng dụng CNTT & TT của nhà trường, tổ chuyên môn và giáo viên đã xác lập. 



	Ví dụ minh họa về tính đồng bộ, thống nhất:
Mục tiêu của kế hoạch năm học: Năm học 2020-2021 đảm bảo thực hiện chương trình GDPT; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học, tăng cường các hình thức dạy học trực tuyến... hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tế của nhà trường.
Mục tiêu của kế hoạch ứng dụng CNTT & TT được xây dựng dựa trên kế hoạch năm học:
Ứng dụng CNTT đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá
- Khuyến khích giáo viên sử dụng giáo án điện tử hay kế hoạch bài dạy có ứng dụng CNTT, ứng dụng các phần mềm vào giảng dạy nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy.
- Tổ chức hướng dẫn, tập huấn cho giáo viên sử dụng một số phần mềm dạy học trực tiếp như Google Meet, Zoom để có thể chuyển đổi hoạt động giảng dạy từ trực tiếp sang trực tuyến nhằm phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid - 19. 
- Tổ chức xây dựng ngân hàng câu hỏi trực tuyến, bước đầu áp dụng một số hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập bằng hình thức trực tuyến.


b. Tính khoa học  
Xây dựng kế hoạch cần phải dựa trên căn cứ pháp lí, thực tiễn, coi trọng phân tích thực trạng, dự đoán từ đó xác định thời gian thực hiện kế hoạch hợp lí, phù hợp với nhà trường. Nội dung kế hoạch phải toàn diện, cân đối, đảm bảo cấu trúc logic, nêu được nhiệm vụ trọng tâm, các nhiệm vụ, chỉ tiêu của kế hoạch phải rõ ràng, phản ánh mục tiêu QTNT trong việc thực hiện các hoạt động dạy học và giáo dục.
Tính khoa học trong kế hoạch còn đòi hỏi các yêu cầu cụ thể về hạ tầng CNTT, các phần mềm hay các yêu cầu kỹ thuật cần được cụ thể hóa, chi tiết theo định hướng, đảm bảo tuân thủ sự khách quan, chính xác và định hướng triển khai. Tính khoa học không thể tách rời khỏi những yêu cầu có liên quan về tài chính, sự khả thi… bởi đây là các cơ sở để đảm bảo kế hoạch thực sự khoa học trên nhiều bình diện khác nhau.
	Ví dụ minh họa về tính khoa học:
Khi xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT & TT trong năm học, Trường THPT đã căn cứ vào các pháp lí sau:
Căn cứ Công văn số 4003/BGDĐT-CNTT ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT  về việc hướng dẫn nhiệm vụ CNTT năm học 2020-2021;
Căn cứ Kế hoạch số 3354/SGDĐT-Vp ngày 22/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo ...về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ CNTT năm học 2020-2021
Thực hiện Kế hoạch số 38/KH... ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường THPT……..về việc ban hành Kế hoạch năm học 2020-2021.
Minh họa trên cho thấy, Trường THPT….. khi xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT & TT đã dựa trên các căn cứ pháp lí: hướng dẫn nhiệm vụ CNTT của BGD&ĐT, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT của Sở Giáo dục và Đào tạo, kế hoạch năm học của trường. Các căn cứ pháp lí này rất quan trọng để đảm bảo hoạt động ứng dụng CNTT & TT của nhà trường phù hợp, đảm bảo tính hiệu quả.


c. Tính thực tiễn
Căn cứ thực tiễn là nguyên tắc quan trọng khi lập kế hoạch ứng dụng CNTT & TT, bởi công nghệ trong thời đại cuộc cách mạng 4.0, CNTT phát triển nhanh và ngày càng hiện đại, tiện lợi hơn. Việc lập kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT cần bám sát yêu cầu nhiệm vụ, điều kiện thực tế của nhà trường. Ngoài các yếu tố đảm bảo thực tiễn đã nêu ở tiểu mục 1.2.3, người CBQL cần xem xét các yếu tố liên quan, ảnh hưởng đến sự hiệu quả của hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong nhà trường, đó là:
- Mục tiêu giáo dục hàng năm được nêu ra trong kế hoạch giáo dục của nhà trường. Đây là định hướng quan trọng cho các hoạt động ứng dụng CNTT & TT.
- Thực trạng đội ngũ CB, GV, NV nhà trường trong đó cần đánh giá về thực trạng chất lượng giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lí đáp ứng CTGDPT 2018, nhất là năng lực ứng dụng CNTT & TT. Từ đó, CBQL có thể xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao năng lực sử dụng CNTT dựa trên khả năng thực tế của đội ngũ CBQL và GV[footnoteRef:1]. [1:  Bộ Giáo dục và Đào tạo, “Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông”] 

- Hoạt động ứng dụng CNTT & TT cần có nguồn lực lớn để xây dựng hạ tầng, công nghệ nên nội dung huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường gồm vận động, tiếp nhận các khoản tài trợ bên cạnh nguồn lực của Nhà nước cần được lồng ghép vào kế hoạch ứng dụng CNTT & TT để thực hiện các nội dung: trang bị thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy và học; thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học; cải tạo, sửa chữa, xây dựng các hạng mục công trình phục vụ hoạt động giáo dục tại cơ sở giáo dục4. Khi hoạt động quản trị tài chính của nhà trường theo hướng tăng cường tự chủ đã đạt được yêu cầu cơ bản theo mô hình tự chủ - tự chịu trách nhiệm, nhất là mục tiêu thực hiện chủ trương xã hội hóa trong việc cung cấp dịch vụ giáo dục, phát huy cao nhất vai trò của toàn xã hội trong việc nâng cao chất lượng giáo dục khi thực hiện CTGDPT 2018 thì việc đảm bảo tính thực tiễn cũng cần lưu ý đến vấn đề này và khai thác sao cho hiệu quả.
- Thực trạng CSVC, TB&CN của nhà trường cũng là một yêu cầu thực tiễn quan trọng. Căn cứ vào đánh giá điều kiện CSVC, TB&CN thực tế; thực trạng quản trị CSVS, TB&CN và kế hoạch mua sắm, sửa chữa, bổ sung, tiếp nhận và sử dụng CSVS, TB&CN, khi lập kế hoạch ứng dụng CNTT & TT, người CBQL cần lồng ghép nội dung mua sắm trang thiết bị hạ tầng CNTT một cách hợp lí, cân bằng giữa thực trạng, kế hoạch tăng cường CSVC chung của nhà trường và yêu cầu kỹ thuật công nghệ cho hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong dạy học, giáo dục và quản lí.
Các căn cứ này cần phân tích cụ thể thông qua sử dụng ma trận SWOT để chỉ rõ các điểm mạnh, yếu, cơ hội, thách thức của nhà trường trong triển khai kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT, từ đó, việc xây dựng kế hoạch mới thực tiễn và thích ứng.
d. Tính khả thi và hiệu quả
- Kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT phải phù hợp với điều kiện thực tế của trường về cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ đáp ứng các yêu cầu triển khai CTGDPT 2018. Cụ thể, cần xác định được thuận lợi, khó khăn để có kế hoạch tăng cường thiết bị hạ tầng, bồi dưỡng nâng cao trình độ CNTT của CB, GV, NV, góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra. Kế hoạch được xây dựng phải phù hợp với điều kiện, ngân sách của nhà trường, với nhu cầu ứng dụng CNTT & TT trong từng hoạt động giáo dục, hoạt động quản lí nhà trường.
- Kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT phải tính đến sự hiệu quả đó là tiết kiệm kinh phí, khai thác tối đa, ứng dụng thiết thực, hợp lí. CBQL cần phải chú ý đến các điều kiện để thực hiện kế hoạch như: nhân lực, nguồn lực phục vụ hoạt động ứng dụng; thời gian đảm bảo lộ trình; sự phân cấp, phối hợp thực hiện kế hoạch với các bộ phận trong và ngoài nhà trường.
- Lập kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong QTNT phải đảm bảo:
+ Tuân thủ các quy định về ứng dụng CNTT & TT trong cơ quan nhà nước, các hướng dẫn, thẩm định của các cơ quan quản lí giáo dục về ứng dụng CNTT & TT trong trường học.
+ Tính hiệu quả trong đầu tư và tính ứng dụng vì CNTT phát triển rất nhanh, có phần mềm, phần cứng đề xuất trước đó đến khi triển khai đã lạc hậu hoặc thậm chí đã không còn trên thị trường. Đối với giải pháp công nghệ mới, cần có các bước thử nghiệm, thẩm định, đánh giá hiệu quả trước khi nhân rộng triển khai.
	Ví dụ minh họa về tính hiệu quả:
Kế hoạch ứng dụng CNTT & TT có hiệu quả hay không phụ thuộc vào việc kế hoạch ấy giải quyết được các vấn đề khó khăn mà quản trị nhà trường đang gặp phải, đáp ứng được nhu cầu cấp bách của thực tiễn cần xử lí.
Trường THPT... đang gặp hai vấn đề khó khăn trong quản trị liên quan đến quản lí công tác hành chính, cụ thể là tiếp nhận, xử lí và lưu trữ công văn đi và đến, khó khăn thứ hai liên quan đến quản lí hồ sơ nhân sự nhất là tình hình trường có các nhân sự chuyển công tác nên phải thay thế các nhân sự tuyển dụng mới. Dựa trên hai vấn đề đang gặp phải thì kế hoạch ứng dụng CNTT & TT trong năm học đó phải xác định nhiệm vụ trong tâm là tập trung xử lí được hai vấn đề liên quan đến công tác hành chính và nhân sự nhờ vào tính năng của CNTT. Đây là cơ sở quan trọng để đảm bảo công tác quản trị có tiêu điểm và việc ứng dụng CNTT & TT tập trung vào hiệu quả quản trị, tránh việc khai thác, ứng dụng CNTT dàn trải, thiếu cơ sở…


e. Tính phát triển và tập trung dân chủ
- Kế hoạch phải được xây dựng trên trên cơ sở kết quả đạt được của kì kế hoạch trước đó, phát triển ở mức cao hơn, hoàn thiện hơn; có thể lồng ghép vào kế hoạch giáo dục của nhà trường hàng năm để đảm bảo tính phát triển được đảm bảo. Mặt khác, hoạt động ứng dụng CNTT & TT cũng phát triển không ngừng nên kế hoạch cần phát triển ở mức cao hơn, xa hơn theo định hướng đáp ứng nhu cầu của HS, GV và của nhà trường nói chung bên cạnh việc hướng đến các chuẩn đã có bởi những đòi hỏi từ bối cảnh và các thành tựu của CNTT & TT liên tục cập nhật theo hướng chinh phục con người.
- Kế hoạch ứng dụng CNTT & TT liên quan đến nhiều bộ phận chức năng khác nhau của nhà trường nên khi xây dựng cần có tính dân chủ thể hiện ở sự kết hợp tập trung thống nhất giữa vai trò lãnh đạo của ban giám hiệu với sự tham gia của CB, GV, NV và các bên có liên quan. Bản kế hoạch được soạn thảo và ban hành với sự tham gia thảo luận rộng rãi của tập thể nhà trường sẽ tạo động lực gắn với trách nhiệm của từng cá nhân trong việc triển khai ứng dụng CNTT & TT trong quản lí, trong hoạt động dạy và học. Đây cũng chính là cơ sở quan trọng để tạo ra sự đồng thuận nhằm góp phần làm cơ sở triển khai kế hoạch một cách hiệu quả.
	Ví dụ minh họa về tính phát triển:
Kế hoạch ứng dụng CNTT & TT trong quản trị của Trường THPT V T T  năm học 2019 chỉ thực hiện nhiệm vụ: Xây dựng Website trường học để cung cấp, công khai thông tin giáo dục đến xã hội. Nhưng đến năm 2021, nhà Trường đã thực hiện nhiệm vụ này ở mức cao hơn: Rà soát, cập nhật website của Trường (có thể tích hợp phần mềm quản lí trường học trực tuyến lên website) để cung cấp, công khai thông tin giáo dục; cung cấp các dịch vụ công trực tuyến tới phụ huynh, học sinh…


[bookmark: _heading=h.2rrrqc1]2.1.4. Cấu trúc của kế hoạch tổng thể về hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT trong một năm học
Kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT có thể được xây dựng theo nhiều cấp: kế hoạch dài hạn, hay còn gọi là kế hoạch chiến lược (trên 5 năm); kế hoạch trung hạn (thường xây dựng cho 3 đến 5 năm); kế hoạch năm học (1 năm). Mỗi loại kế hoạch có mức độ khác nhau trong mục tiêu, nhiệm vụ và tiến độ thực hiện, nhưng về cơ bản, cấu trúc của một bản kế hoạch là khá giống nhau. Trong tài liệu này, chỉ tập trung định hướng, xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT&TT theo năm học nhằm thực hiện các nhiệm vụ của trong năm học của trường, đặc biệt là nhiệm vụ CNTT năm học và định hướng chung về phát triển CNTT & TT đáp ứng yêu cầu của bối cảnh nhất là triển khai chương trình GDPT 2018. 
Nội dung ứng dụng CNTT & TT trong QTNT hay nội dung quản lí lĩnh vực CNTT của các nhà trường phổ thông hiện nay chủ yếu được lồng ghép vào kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch chuyên môn bộ môn hoặc dưới hình thức thông báo, hướng dẫn được trích dẫn, sao y từ các văn bản của cơ quan ngành cấp trên có liên quan đến ứng dụng CNTT & TT nói chung hoặc có thể xây dựng riêng thành một kế hoạch với các tên gọi tương tự. Từ thực tế đó, qua nghiên cứu và nhằm đáp ứng những yêu cầu cơ bản ứng dụng CNTT & TT trong QTNT nhất là yêu cầu cần đạt của module này, cần quan tâm đến Khung kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT như sau:
- Một là, căn cứ pháp lí và thực tiễn để xây dựng kế hoạch: chỉ thị thực hiện nhiệm vụ CNTT & TT của năm học, hướng dẫn nhiệm vụ năm học; kế hoạch thời gian năm học do UBND tỉnh thành phố quận huyện ban hành; các chỉ đạo của cơ quan quản lí nhà nước; các văn bản pháp lí liên quan đến CNTT & TT và giáo dục; kế hoạch có liên quan;
- Hai là, phân tích bối cảnh, hạn chế, khó khăn trong quản trị nhà trường, thực trạng ứng dụng CNTT&TT: việc ứng dụng CNTT & TT có hiệu quả, đúng mục tiêu hay không phải được xuất phát từ những bất cập, hạn chế xuất phát từ công tác quản trị nhà trường. Vì vậy, việc đánh giá những bất cập liên quan đến các nội dung quản trị như: Hoạt động chỉ đạo, điều hành; hoạt động dạy học; công tác quản lí tài chính, cơ sở vật chất, thiết bị; quản lí nhân sự; quản lí học sinh; quản lí chất lượng,… cần được phân tích, đánh giá kỹ lưỡng để xác định đúng vấn đề trọng tâm cần giải quyết, thông qua sự hỗ trợ của CNTT & TT. Vì vậy, đây là một bước cực kì quan trọng, cốt lõi để kế hoạch ứng dụng CNTT & TT trong một năm học giải quyết được các vấn đề thực tiễn mà công tác quản trị nhà trường đang gặp phải, đáp ứng được mục tiêu, hiệu quả trong việc cải tiến các hoạt động quản trị nhà trường. Bên cạnh đó, cần tiến hành đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT kì trước hoặc đánh giá tổng thể theo khung thời gian xác định tương đối. Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ và thách thức trong bối cảnh hiện tại để đánh giá tổng quan thực trạng của nhà trường, làm cơ sở định hướng mục tiêu, nhiệm vụ ứng dụng CNTT & TT trong một năm học.
- Ba là, mục tiêu ứng dụng CNTT & TT (Hoặc MĐYC): Mục tiêu của việc ứng dụng CNTT & TT cần xây dựng và xác định dựa trên các hạn chế, khó khăn và quản trị nhà trường đang gặp phải, từ đó mới định hướng đúng những nhiệm vụ trong tâm của kế hoạch trong một năm học cần phải giải quyết. Xây dựng mục tiêu của kế hoạch cần phân theo cấp độ: mục tiêu chung (tổng thể); mục tiêu cụ thể; chỉ tiêu thực hiện. Các mục tiêu cần xây dựng theo tiêu chí: thứ tự ưu tiên của các mục tiêu; xác định khung thời gian thực hiện các mục tiêu; mục tiêu phải rõ ràng, đo lường và đánh giá được. Để đảm bảo tính khả thi của kế hoạch trong một năm, số lượng mục tiêu nên từ 3 đến 5.
- Bốn là, nhiệm vụ của kế hoạch (Hoặc Nội dung kế hoạch): nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ cụ thể (nội dung cụ thể; thời gian thực hiện; người/ đơn vị phụ trách); điều kiện và dự kiến kết quả cho từng nội dung trong kế hoạch. Nhiệm vụ của kế hoạch cần bám sát các nhiệm vụ nằm trong hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT&TT của Bộ GD&ĐT, Sở và Phòng giáo dục theo từng năm, bên cạnh đó phải căn cứ vào thực trạng, điều kiện của nhà trường và đặc biệt dựa trên mục tiêu của kế hoạch đã được xác định.
- Năm là, giải pháp thực hiện: tương ứng với từng nhiệm vụ cụ thể của kế hoạch, cần xác định giải pháp cụ thể để thực hiện từng nhiệm vụ, đảm bảo tập trung đúng các nguồn lực về nhân lực - đội ngũ, về cơ sở vật chất hạ tầng CNTT & thiết bị công nghệ, tài chính vào từng nhiệm vụ. Cần xác định nhiều giải pháp trong từng nhóm giải pháp, tiến hành phân tích, đánh giá mức độ cần thiết, khả thi của từng giải pháp để xác định mức độ ưu tiên các phương án, ngoài ra cần có các giải pháp dự phòng để xử lí các nhiệm vụ khi tiến độ, hiệu quả thực hiên nhiệm vụ không đảm bảo.
- Sáu là, tổ chức thực hiện: tổ chức thực hiện chính là từng kế hoạch hành động cụ thể cho các nhiệm vụ, vì vậy cần xác định rõ các nội dung hành động, đơn vị, cá nhân sẽ chịu trách nhiệm, thời gian thực hiện, kinh phí dự kiến cho từng hoạt động. Các yêu cầu kèm theo và các lưu ý khi triển khai thực hiện cũng được đề cập sao cho thật cụ thể và chi tiết, đảm bảo đường dẫn của hoạt động này để thực thi hiệu quả.
Có thể xem khung mẫu gợi ý về kế hoạch ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT dưới đây:
Bảng 2.1. Khung mẫu gợi ý về kế hoạch ứng dụng CNTT & TT trong QTNT THPT
	SỞ GD&ĐT…
TRƯỜNG …
Số:      /KH-…
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…, ngày…tháng…năm…


KẾ HOẠCH
Về việc triển khai hoạt động ứng dụng CNTT & TT
Năm học…………………
Căn cứ…
Thực hiện…
(Nêu các căn cứ pháp lí phù hợp nhất)
I. Phân tích bối cảnh, thực trạng ứng dụng CNTT & TT của nhà trường
1.1. Phân tích những khó khăn, hạn chế trong quản trị, điều hành của nhà trường
1.2. Đánh giá tình hình ứng dụng CNTT&TT
[bookmark: _heading=h.16x20ju]- Thực trạng trình độ CNTT của đội ngũ CB, GV, NV;
- Thực trạng ứng dụng CNTT phục vụ quản lí, điều hành;
- Thực trạng ứng dụng CNTT trong dạy học, kiểm tra đánh giá;
- Thực trạng trang thiết bị CNTT và hạ tầng mạng;
- Thực trạng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và việc ban hành văn bản pháp lí về ứng dụng CNTT&TT;
1.3. Phân tích SWOT về ứng dụng CNTT&TT của nhà trường
1.3.1. Thuận lợi
1.3.2. Khó khăn
1.3.3. Thời cơ
1.3.4. Thách thức
II. Mục tiêu
2.1. Mục tiêu chung
2.2. Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể
III. Nhiệm vụ ứng dụng CNTT&TT trong nhà trường
3.1. Nhiệm vụ trọng tâm
3.2. Nhiệm vụ cụ thể
IV. Giải pháp thực hiện
Một số giải pháp gợi ý như:
4.1. Giải pháp về triển khai tổ chức thực hiện
4.2. Giải pháp về nhân lực, đội ngũ
4.3. Giải pháp về cơ sở vật chất hạ tầng CNTT & thiết bị công nghệ
4.4. Giải pháp tài chính
4.5. Giải pháp bảo đảm an toàn thông tin…
V. Tổ chức thực hiện
	TT
	Nội dung thực hiện
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Sản phẩm

	
	
	Phụ trách chính
	Phối hợp
	Bắt đầu
	Kết thúc
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Nơi nhận:	Hiệu trưởng
- Sở GD&ĐT (b/c)
- Lưu: VT
Cấu trúc kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT có thể điều chỉnh tùy thuộc vào mục tiêu, nhiệm vụ và nhất là các yêu cầu định hướng chung của địa phương nhất là sự đầu tư có định hướng hay đầu tư hệ thống. Tuy nhiên, kế hoạch ứng dụng CNTT & TT cần đảm bảo các phần cơ bản như trên trong đó nên thể hiện rõ một số chi tiết có liên quan đến: phần mềm, phần cứng, cơ sở dữ liệu, và nguồn nhân lực cần đáp ứng bởi đây là các nội dung không thể thiếu được góp phần tạo nên một kế hoạch khả thi.
[bookmark: _heading=h.3j2qqm3]2.1.5. Cấu trúc của kế hoạch thành phần (tiêu điểm) về hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT trong một năm học
Ngoài việc thiết kế, xây dựng kế hoạch tổng thể về việc ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT trong một năm học thì việc xây dựng các kế hoạch thành phần, hay còn gọi là kế hoạch tiêu điểm để giải quyết từng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cần quan tâm và thực hiện để thể hiện sự chặt chẽ, khoa học trong việc tổ chức thực hiện ứng dụng CNTT & TT. Đây cũng có thể hiểu là kế hoạch ứng dụng CNTT & TT để giải quyết một vấn đề cụ thể trong quản trị trường THPT. Về cấu trúc của một bản kế hoạch thành phần, tiêu điểm cũng tương tự như cấu trúc của một bản kế hoạch tổng thể. Điểm khác biệt đó là về quy mô thực hiện của kế hoạch, đối với kế hoạch thành phần thì chỉ xử lí một hoặc hai nhiệm vụ trong tâm từ kế hoạch tổng thể hoặc có thể xử lí các nhiệm vụ, yêu cầu trọng điểm của cấp trên hoặc xuất phát từ nhu cầu thực tiễn quản lí của nhà trường. Bên cạnh đó, kế hoạch tiêu điểm sẽ tập trung vào những kết quả cụ thể, đo lường được, thời gian thực hiện của kế hoạch thường tập trung vài ba đến năm tháng hoặc dưới một năm học.
Ví dụ minh họa về một vài kế hoạch thành phần như sau: 
- Kế hoạch dạy học trực tuyến, trên truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường để phòng và chống dịch bệnh Covid - 19;
- Kế hoạch về việc ứng dụng CNTT & TT trong việc quản lí hoạt động dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh;
- Kế hoạch về việc ứng dụng CNTT & TT trong việc cải tiến công tác hành chính;
- Kế hoạch về việc rà soát, đánh giá và điều chỉnh cổng thông tin điện tử của  trường.
Có thể phân tích cấu trúc  của bản kế hoạch thành phần như sau:
Một là, phân tích hiện trạng về thuận lợi khó khăn, điểm mạnh, điểm yếu của nhiệm vụ ứng dụng CNTT & TT.
Hai là, xác định mục tiêu, chỉ số cụ thể cần phải đạt được khi xây dựng kế hoạch.
Bốn là, xác định mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của nhiệm vụ, các chỉ tiêu này cần được thể hiện bằng định lượng, với con số cụ thể để có thể đo lường và thể hiện đươc quy mô của nhiệm vụ. Ví dụ, để trang bị hệ thống phòng máy tính phục vụ giảng dạy trực tuyến thì cần phải trang bị 15 máy tính, kết nối wifi toàn bộ ở các hệ thống phòng học,…
Ba là, xây dựng nội dung, lựa chọn các phương pháp để thực hiện mục tiêu, chỉ số đã đề ra.
Bốn là, xác định các nguồn lực cần thiết (nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính, cơ chế, sự phối hợp,…) để đảm bảo kế hoạch thực hiện một cách thuận lợi.
Năm là, xây dựng lộ trình cụ thể (thời gian thực hiện, bộ phận phụ trách, phối hợp, dự trù kinh phí cho từng giai đoạn,…) để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Để kế hoạch áp dụng có tính khả thi, và  tạo được sự đồng thuận cần thiết phải có sự trao đổi, xin ý kiến rộng rãi của các bên liên quan trong nhà trường. Kế hoạch phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, điểm yếu, khó khăn trong công tác quản trị nhà trường. Minh họa kế hoạch thành phần của một trường học THPT  được đính kèm ở Phụ lục 2.
[bookmark: _heading=h.261ztfg]2.1.6. Quy trình lập kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT
Lập kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong QTNT THPT gồm 4 giai đoạn theo quy trình chung: chuẩn bị, soạn thảo, tham vấn các bên có liên quan và hoàn chỉnh kế hoạch.
[bookmark: _heading=h.356xmb2]Giai đoạn 1: Chuẩn bị lập kế hoạch 
Giai đoạn chuẩn bị lập kế hoạch rất quan trọng bởi công tác chuẩn bị càng tốt thì việc lập kế hoạch càng hiệu quả. Giai đoạn này có các bước thực hiện cơ bản như sau:
- Thành lập Ban chỉ đạo về việc triển khai ứng dụng CNTT & TT trong nhà trường. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tư vấn, phân tích, đánh giá thực trạng ứng dụng CNTT & TT của nhà trường. 
- Xác định căn cứ, mục đích, và các thủ tục cần thiết cho việc lập kế hoạch.
- Dựa vào cơ sở các căn cứ để lập kế hoạch ứng dụng CNTT & TT, CBQL cần đảm bảo có đủ thông tin để lập một kế hoạch cụ thể. Kết quả của bước này có thể là một bản kế hoạch ban đầu được CBQL lập ra để tổ chức, chỉ đạo, triển khai việc lập kế hoạch ứng dụng CNTT & TT, trong đó có các nội dung: thành lập nhóm, tổ, ban lập kế hoạch, phân công trách nhiệm CBQL, GV, NV tham gia, chi tiết hóa quy trình lập kế hoạch…
- Đánh giá, kiểm định chất lượng kết quả thực hiện của kế hoạch kì trước hoặc các kế hoạch liền kề. Đây là bước quan trọng nhằm xác định ưu điểm, hạn chế dựa trên hiệu quả của kế hoạch đã mang lại như dữ liệu thực tiễn. Từ các đánh giá đó, CBQL có thể rút kinh nghiệm, cải tiến nội dung kế hoạch tiếp theo sát với thực tiễn và khả thi hơn.
- Thu thập, xử lí và phân tích thông tin cập nhật (về năm học liền kề, về đối tượng giáo dục mới, về các văn bản chỉ thị cập nhật…) phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch.
Giai đoạn 2: Soạn thảo kế hoạch
Soạn thảo kế hoạch đóng vai trò cơ bản, quyết định đối với công tác lập kế hoạch. Trong giai đoạn này có 6 bước thực hiện. Sau khi thực hiện đầy đủ quy trình các bước trong giai đoạn này, CBQL có bức tranh tổng thể về tình hình ứng dụng CNTT & TT của nhà trường và một bản dự thảo kế hoạch khá đầy đủ. Phân tích chi tiết 6 bước trên đã trình bày ở mục 2.1.4 về cấu trúc của bản kế hoạch ứng dụng CNTT&TT theo một năm học. Sau đây tài liệu chỉ trình bày một số ví dụ cụ thể liên quan đến 6 bước như sau:
- Một là, căn cứ pháp lí và thực tiễn để xây dựng kế hoạch: khi xây dựng kế hoạch, Trường cần căn cứ vào văn bản pháp lí của Bộ GD&ĐT, Bộ CNTT&TT, Phòng/ Sở GD&ĐT  liên quan đến ứng dụng CNTT & TT trong QTTN, các văn bản pháp lí như:
Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ Thông tư số 26/2019/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT  về việc ban hành quy định về quản lí, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Công văn số 5807/BGDĐT-CNTT ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT  về việc ban hành hướng dẫn triển khai mô hình ứng dụng CNTT trong trường phổ thông;
- Hai là, phân tích bối cảnh, thực trạng ứng dụng CNTT&TT: để có chương trình hành động phù hợp trong tương lai thì trước hết phải nhận thức đúng hiện trạng của Trường về ứng dụng CNTT & TT trong thời điểm hiện tại, phân tích các nguồn lực gồm: nhân lực, vật lực, tài lực hiện có của trường. Một trong những phương pháp hữu hiệu để phân tích, đánh giá thực trạng ứn dụng CNTT & TT có thể sử dụng là phương pháp SWOT. Phương pháp này giúp phân tích điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ và thách thức của Trường trong việc ứng dụng CNTT & TT. Cụ thể, có thể phân tích thực trạng ứng dụng CNTT&TT thông qua phương pháp SWOT như sau:
	S: Thuận lợi:
- Trường hiện có 2 giáo viên có trình độ cử nhân giảng dạy tin học, 01 chuyên viên phụ trách về các hoạt động CNTT&TT, 90% cán bộ quản lí và giáo viên đều có chứng chỉ tin học cơ bản hoặc tương đương. 
- Đội ngũ giáo viên, nhân viên của trường luôn nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT&TT, từ đó không ngừng chủ động tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực CNTT.
	W: Khó khăn
- Trường chưa trang bị đồng bộ, đầy đủ hệ thống máy tính, máy chiếu tại các phòng học, phòng chuyên môn của các khối lớp. Bên cạnh đó, khoảng 60% các máy tính đã lạc hậu, cấu hình không đảm bảo. 
- Trường chưa xây dựng được các căn cứ pháp lí liên quan đến chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, giám sát theo dõi hoạt động ứng dụng CNTT&TT. Việc triển khai vẫn dựa trên văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Phòng GD&ĐT.

	O: Thời cơ
Chính sách, chủ trương của Nhà nước, Bộ GD&ĐT ưu tiên đầu tư, ứng dụng CNTT&TT trong trường học, nhằm đáp ứng yêu cầu của chương trình phổ thông 2018, cũng như thực tiễn giáo dục.
	T: Thách thức
Ứng dụng CNTT & TT đòi hỏi phải cập nhật và liên tục đổi mới. Nhà trường phải nắm bắt kịp thời tình hình và xu hướng phát triển của CNTT để cải tiến, trang bị, phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu quản lí, vừa phù hợp với xu thế của công nghệ .


- Ba là, mục tiêu ứng dụng CNTT & TT (Hoặc MĐYC): mục tiêu ứng dụng CNTT & TT trong nhà trường là đích đến mong muốn trong tương lai, và là điểm kết thúc của một kế hoạch đã ấn định. Xây dựng mục tiêu phải rõ ràng, đo lường và đánh giá được là yêu cầu tối quan trọng. Để đảm bảo tính khả thi của kế hoạch trong một năm, số lượng mục tiêu nên từ 3 đến 5 mục tiêu sao cho vừa sức. Ví dụ mục tiêu cụ thể của một Trường THPT về hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong một năm học như sau:
	Minh họa về mục tiêu ứng dụng CNTT & TT
Đẩy mạnh ứng dụng CNTT&TT trong quản lí và điều hành nhà trường, tiếp tục triển khai cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, cơ sở dữ liệu của nhà Trường; Rà soát, đánh giá cập nhật cổng thông tin điện tử, phần mềm liên quan đến quản lí các hoạt động của Trường. Tăng cường ứng dụng phương thức họp trực tuyến để tổ chức họp, hội nghị, hội thảo qua mạng và tổ chức sinh hoạt chuyên môn nói chung và sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 nói riêng;


- Bốn là, nhiệm vụ của kế hoạch (Hoặc Nội dung kế hoạch): nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ cụ thể là cụ thể hóa của các mục tiêu đã định của kế hoạch, mỗi mục tiêu có thể có 2 đến 3 nhiệm vụ cụ thể để đạt được nhiệm vụ đề ra. Khi xác định nhiệm vụ ứng dụng CNTT & TT trong Nhà trường, có thể xoay quanh một số nhiệm vụ liên quan đến: hoạt động quản lí, điều hành; ứng dụng CNTT vào hoạt động dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao năng lực của giáo viên; nhiệm vụ về đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin Nhà trường. 
	Minh họa nhiệm vụ cụ thể về ứng dụng CNTT vào hoạt động dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập
- Nhà trường tiếp tục khuyến khích đẩy mạnh ứng dụng CNTT hỗ trợ đổi mới nội dung, phương pháp dạy, học, thi và kiểm tra đánh giá trong các môn học; triển khai phương thức dạy học trực tuyến; triển khai các giải pháp ứng dụng CNTT trong kiểm tra, đánh giá (xây dựng ngân hàng câu hỏi…). Hạn chế lạm dụng CNTT trong dạy học.
- Nhà trường, giáo viên tích cực xây dựng học liệu dạy học trực tuyến, bài giảng e-Learning, câu hỏi trực tuyến,… đóng góp vào kho bài giảng e-Learning, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến, kho học liệu số của ngành, Hệ tri thức Việt số hóa.


- Năm là, giải pháp thực hiện: các giải pháp là một trong những nội dung quan trọng của kế hoạch, nó là công cụ quan trọng và cũng là chất xúc tác quyết định đến thành công hay thất bại thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Việc xác định các giải pháp cần thực hiện theo các bước sau: Xây dựng các giải pháp; Đánh giá các giải pháp; Lựa chọn giải pháp khả thi. Khi lựa chọn giải pháp, cần đánh giá mức độ quan trọng của các mục tiêu ưu tiên, giải pháp nào giải quyết, thực thi được nhiều nhiệm vụ hơn, hiệu quả hơn. Dựa trên các nhiệm vụ của kế hoạch, cần xác định giải pháp cụ thể để thực hiện từng nhiệm vụ, đảm bảo tập trung các nguồn lực về nhân lực - đội ngũ, về cơ sở vật chất hạ tầng CNTT & thiết bị công nghệ, tài chính sao cho phù hợp và hiệu quả hướng đến mục tiêu quản trị chung đã xác lập.
	Minh họa nhóm giải pháp về nhân lực, đội ngũ để triển khai ứng dụng CNTT & TT trong nhà trường
- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng nhằm cao nhận thức cho cán bộ quản lí và giáo viên về vai trò của ứng dụng CNTT trong các hoạt động của nhà trường và các kết quả ứng dụng CNTT đã đạt được thông qua các văn bản hướng dẫn ứng dụng CNTT, các buổi họp giao ban, hội đồng sư phạm, chuyên môn.
- Rà soát, liên tục bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục và học sinh. Nội dung bồi dưỡng gắn liền với nhu cầu thực tiễn về triển khai ứng dụng CNTT trong nhà trường đã được định hướng cụ thể về mặt kỹ năng cần có.


- Sáu là, tổ chức thực hiện: đây được xem là một kế hoạch hành động cụ thể của từng nhiệm vụ, có nhiều hình thức để thể hiện tổ chức thực hiện trong một bản kế hoạch nhưng tất cả đều phải hướng đến yêu cầu cơ bản: triển khai thực hiện bằng các định hướng, phương thức tổ chức khoa học, trí tuệ. Hình thức thể hiện thường dùng nhất là dạng bảng với các nội dung quan trọng gồm: nội dung nhiệm vụ, trách nhiệm thực hiện, phối hợp; thời gian thực hiện; chỉ số đo lường mức độ thực hiện của từng nhiệm vụ. 
Giai đoạn 3: Tham vấn các bên liên quan
Trong quá trình lập kế hoạch nên kết hợp tuyên truyền, phổ biến và chia sẻ với các bên liên quan để tập hợp, tiếp thu được nhiều ý kiến đóng góp trong quá trình lập kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong QTNT. Bất kì một kế hoạch nào dù có thiết kế hoàn hảo vẫn mang màu sắc chủ quan nên việc tham vấn các bên liên quan, đặc biệt là các chuyên gia, CBQL kinh nghiệm là cần thiết nhằm hoàn thiện kế hoạch tổng thể, đạt mục đích đề ra, tạo đồng thuận cao. Cụ thể, việc tham vấn kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong QTNT có thể tiến hành thông qua: Sinh hoạt chi bộ, Thảo luận nội bộ, Thảo luận ở các đơn vị; lấy ý kiến của các lực lượng giáo dục; Tổ chức hội nghị CB, GV, NV. Mục đích của giai đoạn này là để đảm bảo sự tiếp thu ý kiến và đề xuất được một kế hoạch ứng dụng CNTT & TT phù hợp, tương đối hoàn chỉnh.
Giai đoạn 4: Hoàn chỉnh và ban hành kế hoạch
Sau khi tiếp thu các ý kiến nhận xét, đóng góp, cần hoàn chỉnh bản kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong QTNT trước khi thực hiện các thủ tục ban hành theo đúng quy định về văn bản hành chính. Bản kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong QTNT được ban hành đã có tính chính danh, đạt sự đồng thuận cao và cần được phổ biến đến tới toàn thể CB, GV, NV, lãnh đạo nhà trường và các bên liên quan bằng nhiều hình thức, kênh thông tin. Trong đó, đặc biệt chú trọng tăng cường trao đổi thông tin, tài liệu liên quan về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch.
Ở bước này, kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT nhà trường cần viết thành văn bản hoàn chỉnh để phê duyệt và triển khai thực hiện. Phê chuẩn kế hoạch được thực hiện theo trình tự như sau: báo cáo kế hoạch và họp liên tịch thông qua kế hoạch; thông qua kế hoạch tại cơ quan quản lí cấp trên. Sau đó, kế hoạch được lưu vào hồ sơ và theo dõi việc thực hiện. Trong quá trình thực hiện có thể điều chỉnh kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong QTNT nếu cần thiết khi có đủ luận cứ và đánh giá tính khả thi.
Ban hành và phổ biến kế hoạch: Kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT cần được Hiệu trưởng ban hành và phổ biến tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường. Đây cũng là cơ sở quan trọng để trường thu thông tin phản hồi phục vụ cho việc đánh giá cũng như điều chỉnh kế hoạch. Hình thức phổ biến kế hoạch ứng dụng CNTT & TT nhà trường đa dạng, tùy theo từng đối tượng: gửi văn bản hành chính, giới thiệu ở bảng thông báo với Hội đồng Sư phạm, trình bày qua sinh hoạt, hội họp của Trường. Đặc biệt có thể ứng dụng CNTT để phổ biến kế hoạch thông qua website, kênh thông tin trực tuyến… giúp các bên tiếp cận dễ dàng, đồng thời có sự trao đổi thông tin đa chiều về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch được chính xác, dễ hiểu, kịp thời tháo gỡ khó khăn, nảy sinh nhằm đảm bảo việc xây dựng kế hoạch thật sự khoa học, thực tiễn, khả thi cao và nhất là được sự đồng thuận cao tạo ra động lực quyết tâm thực hiện đạt kết quả.
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KẾ HOẠCH
Về việc triển khai hoạt động ứng dụng CNTT & TT
Năm học 2020-2021

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT  về việc ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Căn cứ Thông tư số 26/2019/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT  về việc ban hành quy định về quản lí, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Công văn số 5807/BGDĐT-CNTT ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT  về việc ban hành hướng dẫn triển khai mô hình ứng dụng CNTT trong trường phổ thông;
Căn cứ Công văn số 4003/BGDĐT-CNTT ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT  về việc hướng dẫn nhiệm vụ CNTT năm học 2020-2021;
Căn cứ Kế hoạch số 3354/SGDĐT-Vp ngày 22/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo ….về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ CNTT năm học 2020-2021;
Thực hiện Kế hoạch số 38/KH…. ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường THPT……..về việc ban hành Kế hoạch năm học 2020-2021.
Trường THPT……. ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động ứng dụng CNTT & TT, năm học 2020-2021, như sau:
I. Mục đích - Yêu cầu
1.1. Mục đích
- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT&TT trong quản lí và điều hành Nhà trường, tiếp tục triển khai cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, cơ sở dữ liệu của Nhà trường; Rà soát, đánh giá cập nhật cổng thông tin điện tử, phần mềm liên quan đến quản lí các hoạt động của Trường. Tăng cường ứng dụng phương thức họp trực tuyến để tổ chức họp, hội nghị, hội thảo qua mạng và tổ chức sinh hoạt chuyên môn nói chung và sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 nói riêng;
- Tăng cường ứng dụng CNTT&TT trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. Đặc biệt chú trọng trọng thí điểm dạy học trực tuyến, ngân hàng câu hỏi trực tuyến phù hợp với yêu cầu CTGDPT 2018;
- Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực ứng dụng CNTT&TT của cán bộ quản lí, giáo viên đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018.
1.2. Yêu cầu
Kế hoạch phải xây dựng dựa trên Kế hoạch năm học 2020-2021 của Trường nhằm thực hiện đúng mục tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch năm học. Đặc biệt là thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông 2018, của Sở Giáo dục và của Trường.
Kế hoạch ứng dụng CNTT & TT của Trường cần tranh thủ ý kiến của các bên liên quan để tạo sự đồng thuận của các lực lượng giáo dục, đơn vị trong và ngoài nhà Trường. 
Kế hoạch ứng dụng CNTT&TT phải trên căn cứ pháp lí liên quan đến chỉ đạo, hướng dẫn của ngành, của Sở Giáo dục, thực tiễn, coi trọng phân tích thực trạng, dự đoán từ đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp, lộ trình thực hiện phù hợp, đáp ứng mục tiêu năm học của Trường.
Kế hoạch cần chú trọng nghiên cứu, rà soát cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phần mềm phù hợp với mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục, đảm bảo tính sư phạm.
Kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT cần bám sát yêu cầu nhiệm vụ, điều kiện thực tế của Trường về nguồn tài chính, nhân sự, năng lực ứng dụng CNTT&TT của cán bộ quản lí, giáo viên, học sinh. Ứng dụng CNTT & TT phải đảm bảo tiết kiệm kinh phí, ứng dụng thiết thực, hợp lí. 
II. Phân tích tình hình ứng dụng CNTT & TT trong nhà Trường
2.1. Phân tích vấn đề thách thức, khó khăn liên quan đến quản trị nhà trường
 - Quản lí thông tin, điều hành: Việc tiếp nhận, xử lí, và truyền đạt thông tin giữa các các bộ phân, giáo viên, học sinh và phụ huynh, cũng như việc kết nối thông tin giữa nhà trường với các đơn vị gặp khó khăn. Các thông tin chỉ đạo, điều hành đến các tổ, giáo viên, học sinh và phụ huỳnh rất chậm, không đồng bộ và đặc biệt thông tin bị “nhiễu” khi phải truyền đạt qua nhiều bước, với các kênh thủ công. 
- Về quản lí hoạt động dạy học: Tất cả đều được thực hiện một cách thủ công từ việc xếp thời khóa biểu, lịch thi, theo dõi, giám sát hoạt động giảng dạy đến việc nhập điểm thi, lưu trữ điểm, hồ sơ kiểm tra, đánh giá chưa khoa học, thiếu chặt chẽ, có sự chồng chéo giữa các bộ phận.
2.2. Phân tích hiện trạng ứng dụng CNTT & TT của Trường
2.2.1. Nhóm ứng dụng CNTT phục vụ quản lí, điều hành:
	Tên ứng dụng
	Triển khai
	Chưa triển khai

	Trang thông tin điện tử (Website) 
	☒
	☐

	Thư điện tử với tên miền riêng của nhà trường
	☒
	☐

	 Ứng dụng quản lí văn bản điều hành (e-office)
	☐
	☒

	Ứng dụng quản lí thông tin đội ngũ (giáo viên, CB…)
	☒
	☐

	Ứng dụng quản lí quá trình học tập, rèn luyện học sinh
	☐
	☒

	Ứng dụng hỗ trợ xếp thời khóa biểu
	☐
	☒

	Ứng dụng quản lí tài sản
	☐
	☒

	Ứng dụng quản lí tài chính
	☒
	☐

	Ứng dụng quản lí thư viện
	☐
	☒

	Phần mềm ứng dụng quản lí dùng chung của Ngành
	☒
	☐

	Phần mềm xét tốt nghiệp
	☒
	☐

	Ứng dụng tuyển sinh đầu cấp
	☐
	☒

	Ứng dụng quản lí thi đua khen thưởng
	☐
	☒

	Các ứng dụng quản lí nội bộ khác…
	☐
	☐


2.2.2. Nhóm ứng dụng CNTT đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá
	Tên ứng dụng
	Triển khai
	Chưa triển khai

	Ứng dụng soạn bài giảng điện tử (authoring tools) 
	☒
	☐

	Ứng dụng mô phỏng, phần mềm thí nghiệm ảo
	☐
	☒

	Ứng dụng học tập trực tuyến (e-Learning)
	☒
	☐

	Kho tài liệu, giáo án, bài giảng, học liệu điện tử
	☒
	☐

	Ứng dụng hỗ trợ dạy - học và kiểm tra, đánh giá khác
	☐
	☒


2.2.3. Trang thiết bị CNTT và hạ tầng mạng
	Trang thiết bị CNTT và hạ tầng mạng
	Triển khai
	Chưa triển khai

	Hệ thống mạng LAN, mạng không dây (wifi) 
	☒
	☐

	Kết nối mạng Internet
	☐
	☒

	Hệ thống lưu trữ, máy chủ phục vụ nội bộ
	☐
	☒

	Phòng máy tính
	☒
	☐

	Phòng học bộ môn, phòng đa năng ứng dụng CNTT
	☒
	☐

	Phòng sản xuất học liệu điện tử 
	☐
	☒

	Các thiết bị phục vụ ứng dụng CNTT trong dạy học 
	☒
	☐

	Các thiết bị CNTT phục vụ quản lí, điều hành
	☒
	☐

	Hệ thống họp, hội nghị trực tuyến
	☒
	☐

	Hệ thống giám sát.
	☐
	☒

	Các thiết bị, giải pháp dạy học trên lớp hoặc qua mạng có tính tương tác cao giữa học sinh và giáo viên
	☐
	☒


2.2.4. An toàn, an ninh thông tin và việc ban hành văn bản pháp lí về ứng dụng CNTT & TT
- Trường đã ban hành quy định CB-GV-CNV quản lí chặt mật khẩu truy cập Email, hệ thống mạng nội bộ, không mở Email không rõ nguồn, thường xuyên sao lưu dữ liệu…
-  Hệ thống mạng LAN của trường, máy tính đều được trang bị phần mềm diệt virus bản quyền (BKAV,…), tường lửa (firewall) được thiết lập trong cấu hình modem kết nối internet, đảm bảo an toàn an ninh mạng cho toàn hệ thống 
- Trường đã triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của ngành về thực hiện nhiệm vụ CNTT; Công văn số 5807/BGDĐT-CNTT ngày 21/12/2018 hướng dẫn triển khai mô hình ứng dụng CNTT trong trường phổ thông.
2.3. Phân tích SWOT về ứng dụng CNTT & TT của Trường
2.3.1. Thuận lợi 
- Trường hiện có 2 giáo viên có trình độ cử nhân dạy tin học, 01 chuyên viên phụ trách hoạt động CNTT & TT, 90% cán bộ quản lí và giáo viên đều có chứng chỉ tin học cơ bản hoặc tương đương. Bên cạnh đó, hàng nằm Trường tổ chức bồi dưỡng, cử cán bộ phụ trách và một số giáo viên tham gia đào tạo bồi dưỡng các kỹ năng CNTT, cập nhật các phần mềm, ứng dụng CNTT theo yêu cầu cầu của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT.
- Với yêu cầu của CTGDPT 2018, thay sách giáo khoa, xu thế ứng dụng mạnh mẽ CNTT&TT vào hoạt động dạy học, kiểm tra đánh giá thì đội ngũ giáo viên, nhân viên của trường nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT&TT vào hoạt động giáo dục, từ đó không ngừng chủ động tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực CNTT.
- Cơ sở hạ tầng CNTT&TT của Trường từng bước đầu tư, áp dụng mô hình ứng ứng CNTT theo Công văn 5807 của Bộ GD&ĐT theo các lớp: Lớp quản lí, điều hành; ứng dụng đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá; lớp trang thiết bị và cơ sở hạ tầng mạng; lớp an toàn thông tin. Hiện nhà trường có 02 phòng Tin học với 48 máy vi tính đạt chuẩn Quốc gia theo Quyết định 37/2008 của Bộ GD&ĐT; 6 máy dành cho công tác của quản lí. Đường truyền kết nối Internet tốc độ cao, ổn định; Trường đầu tư xây dựng Website phục vụ công tác quản lí và quảng bá hình ảnh, thông tin tới phụ huynh, học sinh…
2.3.2. Khó khăn 
- Nhân sự phụ trách CNTT của Trường còn phải kiêm nhiệm cả nhiệm vụ quản lí, bảo trì cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, dẫn đến quá tải, chưa đâu tư thời gian hỗ trợ hiệu quả hoạt động ứng dụng CNTT của Trường.
- Trường chưa trang bị đồng bộ, đầy đủ hệ thống máy tính, máy chiếu tại phòng học, phòng chuyên môn. Hiện gần 60% máy tính đã lạc hậu, cấu hình không đảm bảo. 
- Phần mềm ứng dụng trong quản lí đã được triển khai nhưng sử dụng chưa hiệu quả vì những hạn chế đã nêu. Một số ứng dụng chưa được triển khai gồm kho học liệu số, bài giảng e-Learning, phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo và phần mềm dạy học,…
- Việc chuyển đổi số trong dạy học, giáo dục của trường như việc số hóa học liệu (sách giáo khoa điện tử, bài giảng điện tử, kho bài giảng e-Learning, câu hỏi trắc nghiệm), số hóa hồ sơ trong giáo dục học sinh: phiếu đánh giá, nhận xét; bản kiểm phát triển… và việc thực hiện hướng đến thư viện số chưa được triển khai, chưa đáp ứng yêu cầu.
- Nguồn kinh phí đầu tư ở các hoạt động của Trường còn dàn trải nên đầu tư cho ứng dụng CNTT&TT hạn chế, chưa triển khai được các ứng dụng phục vụ quản lí và dạy học.
- Trường chưa xây dựng được các văn bản pháp lí liên quan đến chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, giám sát theo dõi hoạt động ứng dụng CNTT&TT tại Trường.
2.3.3. Thời cơ
- Chính sách, chủ trương của Nhà nước, Bộ GD&ĐT ưu tiên đầu tư, ứng dụng CNTT&TT trong trường học, đáp ứng yêu cầu của CTGDPT 2018, thực tiễn giáo dục.
- Chính sách xã hội hóa giáo dục được quan tâm, Trường đang thiết lập các mối quan hệ, kêu gọi đóng góp của các tổ chức, cá nhân đầu tư việc ứng dụng CNTT&TT.
- Bộ GD&ĐT, Sở Giáo dục đã ban hành văn bản pháp lí, hướng dẫn việc ứng dụng CNTT&TT trong trường học, tạo điều kiện cho Trường trong triển khai, giám sát.
- Nhận thức, sự đầu tư của phụ huynh đối với hoạt động học tập của học sinh ngày càng cao, đặc biệt là đầu tư các thiết bị CNTT trong học tập, từ đó học sinh đã tiếp cận, khai thác các nguồn thông tin phục vụ học tập, nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT.
2.3.4. Thách thức
Ứng dụng CNTT & TT đòi hỏi phải có tính cập nhật và liên tục đổi mới. Với đặc điểm phát triển và đào thải nhanh của CNTT & TT, Nhà trường phải nắm bắt kịp thời tình hình và xu hướng phát triển của CNTT để cải tiến, phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu quản lí phù hợp với đặc điểm của Trường, với xu thế của công nghệ và nhất là bối cảnh. 
III. Nhiệm vụ triển khai ứng dụng CNTT&TT, năm học 2020-2021
3.1. Nhiệm vụ trọng tâm
- Tiếp tục tăng cường ứng dụng CNTT&TT trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, áp dụng dạy và học. Từng bước xây dựng kho học liệu số, ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung, kho bài giảng e-Learning kết nối với Hệ tri thức Việt số hóa.
- Triển khai phần mềm quản lí trực tuyến trên nguyên tắc dữ liệu khai thác thống nhất từ nguồn CSDL tập trung do Sở GD&ĐT quản lí. Tăng cường triển khai giải pháp tuyển sinh trực tuyến đầu cấp và sử dụng hồ sơ điện tử (hồ sơ học vụ, sổ liên lạc…)
- Rà soát, đánh giá để đầu tư, mua sắm, nâng cấp các hạ tầng, trang thiết bị CNTT hiện tại của Trường;
- Chú trọng bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao năng lực, kỹ năng ứng dụng CNTT&TT cho cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên vào trong quản lí, dạy học và thực hiện nhiệm vụ.
3.2. Nhiệm vụ cụ thể
3.2.1. Hạ tầng CNTT trong trường học:
- Duy trì tốt đường truyền internet do Viettel cung cấp một cách thông suốt. 
- Bảo dưỡng, sửa chữa, sử dụng có hiệu quả máy tính và các trang thiết bị CNTT hiện có nhằm phục vụ tốt cho công tác quản lí, học tập của học sinh và nhu cầu sử dụng của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó khai thác tối đa phòng học Tiếng Anh (trang bị bảng tương tác) phục vụ dạy học cho nhiều môn.
- Tham mưu, xã hội hóa để trang bị thêm máy tính, trang thiết bị để đảm bảo các phòng làm việc đều có máy tính nối mạng ổn định phục vụ công việc.
- Có biện pháp đảm bảo an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu, thông tin cá nhân, Trường, trang bị phần mềm diệt vi rút bản quyền, thiết bị điện ổn định bảo vệ phần cứng...
- Tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên trang bị máy tính cá nhân, nối mạng để phục vụ công việc hướng đến 100% CB, GV, NV đều có máy tính nối mạng tại gia đình. Mỗi CB, GV, NV đều phải có hộp thư điện tử, sử dụng thường xuyên để liên lạc. Nhà trường thường xuyên liên lạc qua tin nhắn điều hành trên trang Smas.Edu.
3.2.2. Ứng dụng CNTT trong quản lí, điều hành trong nhà trường
- Sử dụng phần mềm quản lí trường học, sổ liên lạc điện tử Smas.Edu, phần mềm hỗ trợ xếp thời khóa biểu, sử dụng hệ thống thư điện tử thông suốt từ giáo viên đến nhà trường, phòng, sở. Nhập liệu và quản lí, sử dụng tốt trang cơ sở dữ liệu ngành.
- Sử dụng tốt các trang và phần mềm như: Báo cáo trực tuyến EMIS, trang trường học kết nối, kiểm định chất lượng, phổ cập giáo dục, phát triển WEB nhà trường, khai thác thông tin trên trang http://moet.gov.vn,phần mềm kế toán MISA...
3.2.3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, đổi mới kiểm tra, đánh giá
- Nhà trường tiếp tục khuyến khích đẩy mạnh ứng dụng CNTT hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy, học, thi và kiểm tra đánh giá trong các môn học; triển khai dạy học trực tuyến; triển khai giải pháp ứng dụng CNTT trong kiểm tra, đánh giá (xây dựng ngân hàng câu hỏi…). Hạn chế lạm dụng CNTT trong dạy học hoặc ứng dụng miễn cưỡng.
- Nhà trường, giáo viên tích cực xây dựng học liệu dạy học trực tuyến, bài giảng e-Learning, ngân hàng câu hỏi trực tuyến,… đóng góp vào kho bài giảng e-Learning, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến, kho học liệu số ngành và Hệ tri thức Việt số hóa.
- Tăng cường vai trò của các tổ chuyên môn trong nhà trường giúp hiệu trưởng quản lí, đánh giá nội dung học liệu số trước khi đưa vào sử dụng; rà soát, đánh giá, hoàn thiện các mô hình, giải pháp, phương pháp ứng dụng CNTT đổi mới phương pháp dạy học, đặc biệt là dạy học trực tuyến đảm bảo hiệu quả, phù hợp điều kiện Nhà trường.
- Phổ biến và định hướng cho giáo viên, học sinh khai thác thông tin trên mạng internet, mạng xã hội một cách an toàn, tin cậy cao để phục vụ cho dạy học. Định hướng trong công tác dạy và học trực tuyến trên trang http;//elearning.gov.vn. Tăng cường công tác sử dụng công nghệ giáo dục STEM đối với các môn học. 
- Nghiên cứu, triển khai các ứng dụng kiểm tra, đánh giá, khảo sát đánh giá năng lực học sinh qua phần mềm trực tuyến nhằm đổi mới phương thức kiểm tra đánh giá học sinh, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh hoặc các điều kiện không thể tổ chức thi tập trung.
3.2.4. Bồi dưỡng năng lực công nghệ thông tin cho đội ngũ
- Tăng cường các lớp tập huấn, trợ giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh về năng lực sử dụng CNTT trong Trường. Tập huấn chi tiết việc sử dụng phần mềm quản lí học sinh, liên lạc điện tử, vào điểm, quản lí thông tin, sử dụng sổ chủ nhiệm, sổ học bạ, sổ đăng bộ điện tử... trên Smas.Edu với giáo viên chủ nhiệm, bộ môn, sử dụng các thiết bị CNTT, phần mềm mới, kỹ năng xây dựng bài giảng E-Learning, khai thác các nguồn học liệu, kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet, phần mềm nguồn mở, bảo mật thông tin cá nhân, Trường... Tuyên truyền về thời kỳ công nghệ số, thời kỳ công nghệ 4.0, từng bước ứng dụng thành tựu về công nghệ số trong công việc, trong quản lí.
- Tạo điều kiện cho đội ngũ tham gia học tập, đào tạo về CNTT, duy trì chỉ tiêu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên có chứng chỉ tin học cơ bản.
- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đầy đủ các buổi tập huấn về CNTT... do Phòng, Sở GD & ĐT tổ chức. Có thể tự bồi dưỡng thông qua trang web (http://taphuan.moet.edu.vn) và các phương tiện, tài liệu khác…
3.2.5. Khai thác, sử dụng phần mềm tự do nguồn mở
- Quán triệt và tiếp tục triển khai Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 của Bộ GD&ĐT quy định về sử dụng phần mềm tự do nguồn mở trong các cơ sở giáo dục.
- Tăng cường sử dụng phần mềm nguồn mở vào dạy môn Tin học tại nhà trường(danh sách phần mềm ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BGDĐT).
- Nghiên cứu áp dụng hệ thống phần mềm mã nguồn mở Nukeviet trong việc xây dựng và triển khai website giáo dục và các phần mềm nguồn mở, phần mềm tiện ích khác phục vụ cho công tác quản lí, dạy học, văn phòng…
IV. Giải pháp thực hiện
4.1. Giải pháp về triển khai tổ chức thực hiện
- Tăng cường phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp lí của Bộ GD&ĐT, Sở Giáo dục về ứng dụng CNTT&TT trong nhà Trường. Rà soát và hoàn thiện quy chế quản lí, duy trì và khai thác sử dụng các hệ thống CNTT của Trường.
- Xây dựng kế hoạch, lộ trình chi tiết để thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể trong việc ứng dụng CNTT của Trường.
- Thiết lập Ban chỉ đạo về ứng dụng CNTT cấp Trường gồm: Ban giám hiệu, đại diện giáo viên (ưu tiên giáo viên tin học), chuyên viên phụ trách CNTT của Trường…
- Thiết lập mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị và các lực lượng giáo dục trong và ngoài trường trong việc ứng dụng CNTT.
- Thường xuyên rà soát, đánh giá việc sử dụng CNTT, định hướng đánh giá thi đua ứng dụng CNTT theo học kỳ, năm học, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT.
- Thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo chia sẻ về việc ứng dụng CNTT trong quản lí, dạy học và giáo dục giữa các đơn vị, tổ chuyên trong nhà Trường.
- Bổ sung vào quy chế chế độ khen thưởng, động viên đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc ứng dụng CNTT.
4.2. Giải pháp về nhân lực, đội ngũ
- Phân công cụ thể trách nhiệm quản lí, sử dụng hệ thống (phòng/bộ phận chuyên môn chịu trách nhiệm rà soát, đối chiếu và chuẩn hóa dữ liệu trên cơ sở dữ liệu ngành).
- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng nhằm cao nhận thức cho cán bộ quản lí và giáo viên về vai trò ứng dụng CNTT trong hoạt động của Trường và các kết quả ứng dụng CNTT đạt được thông qua họp giao ban, hội đồng sư phạm, chuyên môn.
- Rà soát, liên tục bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho giáo viên, cán bộ quản lí. Nội dung bồi dưỡng gắn liền thực tiễn triển khai ứng dụng CNTT trong Trường.
4.3. Giải pháp về cơ sở vật chất hạ tầng CNTT & thiết bị công nghệ
- Phó Hiệu trưởng phụ trách mảng này phối hợp với tổ trưởng chuyên môn, Đoàn Thanh niên, Công Đoàn, cán bộ thư viện, kế toán, tổ trưởng chuyên môn... của Trường lập kế hoạch sử dụng, phát triển và bảo quản cơ sở vật chất, thiết bị CNTT đầu năm học. 
- Nghiên cứu, đánh giá các thiết bị, công cụ phần mềm đáp ứng mục tiêu của Trường, tình hình thực tiễn để đề xuất danh mục mua sắm, duy tu, bảo dưỡng.
4.4. Giải pháp tài chính
- Kinh phí thực hiện kế hoạch được sử dụng từ các nguồn: Chi thường xuyên của trường; Các chương trình, dự án khác của Sở GD&ĐT, UBND các cấp.
- Tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa; phối hợp có hiệu quả việc đầu tư với thuê dịch vụ CNTT.
4.5. Giải pháp bảo đảm an toàn thông tin
- Hướng dẫn, định hướng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh khai thác thông tin trên trang mạng chính thống, đảm bảo tính tin cậy. Sử dụng mạng xã hội hợp lí, lành mạnh, đúng pháp luật, tuân thủ các gợi ý về Quy tắc ứng xử trên Mạng xã hội.
- Triển khai các phần mềm chống virus cho hệ thống máy tính; tăng cường các lớp bảo mật cho hệ thống mạng internet (tường lửa, vpn…).
V. Lộ trình thực hiện
	TT
	Nội dung thực hiện
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT&TT trong nhà Trường
	Phó Hiệu trưởng phụ trách CSVC
	Tháng 7/2020
	

	2
	Thiết lập Ban chỉ đạo và các tiểu ban thực hiện việc ứng dụng CNTT&TT 
	Hiệu trưởng
	Tháng 7/2020
	

	3
	Xây dựng các quy định, hướng dẫn về ứng dụng CNTT&TT của nhà Trường
	Ban chỉ đạo phụ trách triển khai ứng dụng CNTT
	Tháng 8/2020
	

	4
	Rà soát, xây dựng kế hoạch mua sắm, duy tu, bảo quản thiết bị CNTT
	Phó Hiệu trưởng phụ trách CSVC
	Tháng 8/2020
	

	5
	Tổ chức tập huấn đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên… về ứng dụng CNTT
	Ban giám hiệu, giáo viên
	Theo kế hoạch Sở
	

	6
	Tổ chức dạy học trên một số môn, bài học theo hình thức trực tuyến
	Giáo viên
	Từ tháng 9/2020 đến 5/2021
	

	7
	Xây dựng kho học liệu số, ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung, kho bài giảng e-Learning kết nối với Hệ tri thức Việt số hóa
	Ban chỉ đạo phụ trách triển khai ứng dụng CNTT
	Từ tháng 9/2020 đến 5/2021
	

	8
	Triển khai phần mềm quản lí học sinh, sổ điểm, học bạ điện tử ở Smas.Edu quản trị trang trường học kết nối
	Ban chỉ đạo phụ trách triển khai ứng dụng CNTT
	Từ tháng 9/2020 đến 12/2020
	

	9
	Báo cáo tổng kết, rút kinh nghiệm về kết quả thực hiện ứng dụng CNTT&TT trong nhà Trường
	Ban chỉ đạo phụ trách triển khai ứng dụng CNTT
	Tháng 9/2021
	



	Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT (b/c)
- Lưu: VT
	Hiệu trưởng



[bookmark: _heading=h.ymfzma]2.2.2. Tiêu chí đánh giá kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị nhà trường 
Đánh giá kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong QTNT có thể thực hiện dựa trên một số nhóm tiêu chí được phân loại như sau:
- Đánh giá dựa vào nguyên tắc cần đạt của bản kế hoạch ứng dụng CNTT& TT;
- Đánh giá dựa vào cấu trúc cần đạt của một kế hoạch ứng dụng CNTT& TT;
- Đánh giá dựa vào quy trình thực hiện xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT& TT;
- Đánh giá về đặc trưng có liên quan đến ứng dụng CNTT & TT của kế hoạch. 
Việc phân loại các tiêu chí này mang tính tương đối, vì thực chất mỗi nhóm tiêu chí này có sự đan xen các tiêu chí cụ thể ở các nhóm tiêu chí khác.
Có thể cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá cho từng phân loại này như sau:
2.2.2.1. Đánh giá dựa vào các nguyên tắc cần đạt của một bản kế hoạch ứng dụng CNTT& TT
[bookmark: _heading=h.3im3ia3]a. Tính đồng bộ, thống nhất: đồng bộ, thống nhất giữa các đơn vị, cá nhân trong nhà trường; giữa các nội dung hoạt động quản lí; đồng bộ giữa mục tiêu nhiệm vụ của Bộ GD&ĐT, phòng/ Sở GD&ĐT …
b. Tính khoa học: căn cứ pháp lí, thực tiễn, coi trọng phân tích thực trạng ứng dụng CNTT & TT của trường; Cân đối, đảm bảo cấu trúc logic, nêu được nhiệm vụ trọng tâm, các nhiệm vụ, chỉ tiêu của kế hoạch; Hạ tầng CNTT, các phần mềm hay các yêu cầu kỹ thuật cần được cụ thể hóa, chi tiết theo định hướng.
c. Tính thực tiễn: điều kiện thực tế của nhà trường về mục tiêu giáo dục hàng năm; đội ngũ CB, GV, NV nhà trường; tài chính; cơ sở vật chất, thiết bị.
d. Tính khả thi và hiệu quả: đáp ứng được mục tiêu giáo dục của nhà trường; tiết kiệm kinh phí, khai thác tối đa, ứng dụng thiết thực, hợp lí. 
e. Tính phát triển và tập trung dân chủ: được xây dựng trên trên cơ sở kết quả đạt được của kì kế hoạch trước đó, phát triển ở mức cao hơn, cập nhật được cáo xu hướng, bối cảnh và các thành tựu của CNTT & TT liên tục cập nhật; có sự tham gia, đóng góp ý kiến, sự đồng thuận của các bên liên quan.
2.2.2.2. Đánh giá dựa vào cấu trúc cần đạt của một kế hoạch ứng dụng CNTT& TT
Kế hoạch ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT cần đảm bảo các nội dung sau:
- Phân tích bối cảnh, thực trạng ứng dụng CNTT & TT của nhà Trường: Đánh giá tình hình ứng dụng CNTT&TT; Phân tích SWOT về ứng dụng CNTT&TT của Trường trong thực tiễn
- Mục tiêu của kế hoạch: Mục tiêu chung; Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể
- Nhiệm vụ ứng dụng CNTT&TT trong nhà Trường: Nhiệm vụ trọng tâm; Nhiệm vụ cụ thể
- Giải pháp thực hiện; Giải pháp về triển khai tổ chức thực hiện; Giải pháp về nhân lực, đội ngũ; Giải pháp về cơ sở vật chất hạ tầng CNTT & thiết bị công nghệ; Giải pháp tài chính; Giải pháp bảo đảm an toàn thông tin…
- Tổ chức thực hiện: nội dung nhiệm vụ, trách nhiệm, thời gian, kinh phí, sản phẩm của hoạt động. 
Có thể tham khảo Rubic đánh giá kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT như sau:
Bảng 2.2. Rubic đánh giá kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT
	
Tiêu chí

	Mức độ

	
	Mức 1-Không đánh giá được (0 điểm)
	Mức 2-Cần hoàn thiện (5 điểm)
	Mức 3-Đạt (10 điểm)
	Mức 4-Khá (15 điểm)
	Mức 5-Tốt (20 điểm)

	1. Phân tích thực trạng và đưa ra định hướng xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT & TT của nhà trường
	Không có minh chứng để đánh giá
	Kế hoạch không phân tích được chính xác hoặc đánh giá sơ sài một vài điểm mạnh, yếu, thời cơ, thách thức (SWOT) thực trạng hoạt động ứng dụng CNTT & TT của nhà trường.
	Kế hoạch phân tích được 1 số SWOT chính của nhà trường.
Định hướng xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT & TT ít liên quan đến thực trạng.
	Kế hoạch phân tích đầy đủ SWOT của nhà trường.
Định hướng xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT & TT liên quan đến thực trạng.
	Kế hoạch phân tích rõ SWOT của nhà trường.
Định hướng xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT & TT phù hợp với thực trạng.

	2. Mục tiêu kế hoạch ứng dụng CNTT & TT của nhà trường

	Không có minh chứng để đánh giá
	Xác định mục tiêu kế hoạch ứng dụng CNTT & TT của nhà trường chưa phù hợp.
	Mục tiêu ứng dụng CNTT & TT cơ bản thể hiện đặc trưng của nhà trường.
	Mục tiêu ứng dụng CNTT & TT thể hiện được đặc trưng riêng của nhà trường.
	Mục tiêu ứng dụng CNTT & TT thể hiện rõ đặc trưng riêng của nhà trường.

	3. Nội dung của kế hoạch ứng dụng CNTT & TT của nhà trường

	Không có minh chứng để đánh giá
	Xác định các nội dung của kế hoạch ứng dụng CNTT & TT còn sơ sài và thiếu tính thực tế.
	Nội dung kế hoạch ứng dụng CNTT & TT đầy đủ, phù hợp với bối cảnh nhà trường.
	Nội dung kế hoạch ứng dụng CNTT & TT phong phú, phù hợp với bối cảnh và thể hiện được nét riêng của nhà trường.
	Nội dung kế hoạch ứng dụng CNTT & TT phong phú, vận dụng sáng tạo bối cảnh và thể hiện rõ nét đặc trưng riêng của nhà trường.

	4. Kế hoạch ứng dụng CNTT & TT hoàn thiện
	Không có minh chứng để đánh giá
	Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT & TT không phù hợp với thực trạng và bối cảnh nhà trường.
	Cơ bản thể hiện tiến trình thực hiện các nội dung cơ bản của kế hoạch ứng dụng CNTT & TT theo thời gian cụ thể trong năm học của nhà trường.
	Thể hiện đầy đủ tiến trình thực hiện các nội dung của kế hoạch ứng dụng CNTT & TT theo thời gian cụ thể trong năm học của nhà trường.
	Thể hiện rõ ràng, đầy đủ tiến trình thực hiện các nội dung của kế hoạch ứng dụng CNTT & TT theo thời gian cụ thể trong năm học của nhà trường.

	5. Tổ chức thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT & TT trong quản trị nhà trường
	Không có minh chứng để đánh giá
	Hoạt động tổ chức thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT & TT còn đơn giản, thiếu tính khả thi và không phân rõ vai trò của các bên liên quan.
	Phân công thực hiện đầy đủ nội dung kế hoạch và phân rõ vai trò của các bên liên quan trong quản lí thực hiện kế hoạch   ứng dụng CNTT & TT của nhà trường.
	Phân công thực hiện và phân cấp trong quản lí thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT & TT của nhà trường cụ thể, sát với thực trạng và bối cảnh nhà trường.
	Phân công thực hiện và phân cấp trong quản lí thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT & TT của nhà trường cụ thể, rõ ràng, phù hợp với thực trạng và bối cảnh nhà trường.


* Mức điểm đánh giá tổng kết: 
Tổng điểm tối đa: 100 điểm
- Dưới 50 điểm: Chưa đạt, cần hoàn thiện, Kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT còn thiếu các nội dung cơ bản, lô - gic nội dung chưa chặt chẽ. 
- Từ 50 - 66 điểm: Đạt, Kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT đầy đủ nội dung với công việc, thời gian hợp lí.
- Từ 67 - 83 điểm: Khá, Kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT thể hiện tính khoa học, tiết kiệm nguồn lực, tận dụng thời gian. 
- Từ 84 - 100 điểm: Tốt, Kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT phát huy được thế mạnh, khắc phục điểm yếu và thể hiện được bản sắc của nhà trường. 
2.2.2.3. Đánh giá dựa vào quy trình thực hiện xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT& TT
Các tiêu chí liên quan đến quy trình thực hiện kế hoạch gồm: công tác chuẩn bị cho lập kế hoạch; tổ chức soạn thảo; tham vấn các bên liên quan; ban hành và thực thi kế hoạch. Khi đánh giá dựa vào quy trình thực hiện xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT& TT cần xem xét một cách hệ thống, toàn cục nhất là tập trung vào các minh chứng của từng giai đoạn, từng bước trong quy trình sao cho đầy đủ, thuyết phục.
2.2.2.4. Đánh giá những đặc trưng có liên quan đến ứng dụng CNTT & TT của kế hoạch
Trong tiêu chí này, chỉ nên tập trung các yêu cầu cụ thể liên quan đến việc đáp ứng mục tiêu chung của nhà trướng và một số thông số kỹ thuật có liên quan
a. Đảm bảo phù hợp với mô hình hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong nhà trường và đáp ứng mục tiêu giáo dục chung của nhà trường đã xác lập: 
- Đáp ứng mục tiêu, nhu cầu về ứng dụng CNTT & TT trong Nhà trường.
- Tuân thủ các quy định, hướng dẫn, yêu cầu về ứng dụng CNTT & TT trong cơ quan nhà nước và ứng dụng CNTT & TT trong ngành giáo dục.
- Đảm bảo tính hiệu quả trong đầu tư và ứng dụng CNTT & TT.
b. Có chú trọng và hướng đến 4 lớp của mô hình phân lớp ứng dụng CNTT & TT đang được triển khai ở nhà trường. Cụ thể đó là: lớp giao tiếp; lớp dịch vụ công trực tuyến; lớp ứng dụng và cơ sở dữ liệu; lớp hạ tầng và các điều kiện đảm bảo khác.
c. Đánh giá về mức độ triển khai ứng dụng CNTT. 
Cụ thể có hai mức triển khai ứng dụng CNTT trong trường phổ thông:
- Mức cơ bản: là yêu cầu ứng dụng CNTT tối thiểu trong các hoạt động quản lí và giáo dục mà nhà trường cần đạt được.
- Mức nâng cao: ngoài việc đạt được các yêu cầu ứng dụng CNTT ở mức cơ bản, tùy theo điều kiện và nhu cầu thực tế, nhà trường có thể lựa chọn áp dụng một số giải pháp ứng dụng CNTT hiện đại, có tính sáng tạo cao, tiếp cận với những công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong quản lí, dạy và học. 
d. Các mô tả về kỹ thuật cụ thể liên quan đến phần mềm tiện ích, CNTT cụ thể, rõ ràng và đáp ứng các thông số cụ thể.
[bookmark: _heading=h.4hr1b5p]Có thể tham khảo thêm Rubric tiêu chí đánh giá mức độ triển khai ứng dụng CNTT & TT ở Phụ lục 3 của tài liệu trong lộ trình phát triển việc ứng dụng này.
[bookmark: _heading=h.1y810tw]2.2.3. Thực hành phân tích, đánh giá kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT 
Dựa vào các cơ sở lí luận về xây dựng kế hoạch, các tiêu chí để đánh giá một kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT & TT trong nhà trường, việc phân tích, đánh giá kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT ở các cơ sở giáo dục, trường THPT là yêu cầu rất quan trọng. Bởi lẽ, đây là hành động để tự đánh giá, rút kinh nghiệm, xác lập các cơ sở, căn cứ để điều chỉnh và nhất là tích lũy những kinh nghiệm để tiến hành xây dựng kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT của trường.
Muốn thực hành phân tích, đánh giá bản kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT của trường THPT, có thể sử dụng kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT minh họa ở mục 2.2.1 hoặc lựa chọn một kế hoạch ứng dụng CNTT & TT ở trường THPT chúng ta đang quản lí. Để thực hiện nhiệm vụ này, CBQL cần thực hiện theo các gợi ý:
- Một là, nghiên cứu, phân tích các bước xây dựng, cấu trúc cần có của một bản kế hoạch ứng dụng CNTT & TT.
- Hai là, nghiên cứu các tiêu chí để đánh giá một bản kế hoạch ứng dụng CNTT & TT đã được phân tích.
- Ba là, tiến hành nghiên cứu thật cụ thể và chi tiết kế hoạch ứng dụng CNTT & TT ở trường THPT có thể tham khảo.
- Bốn là, thực hiện phân tích, đánh giá kế hoạch ứng dụng CNTT & TT ở trường THPT đã chọn và cần tập trung vào ưu điểm, hạn chế liên quan đến cấu trúc, nội dung, tính hệ thống, khả thi, khoa học của một bản kế hoạch (dựa vào nhóm tiêu chí xác lập).
- Năm là, tiến hành ghi nhận và tổng hợp những kết quả đánh giá đã thực hiện trong đó, cần tập trung vào một số ưu điểm, hạn chế theo tiêu chí đã chọn; có thể đề xuất chỉnh sửa một số nội dung còn hạn chế của bản kế hoạch sau khi phân tích, đánh giá.
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[bookmark: _heading=h.3whwml4]2.3.1. Thực hành lập kế hoạch ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT một năm học
Dựa vào cơ sở lí luận về xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT & TT vào trường THPT và những kinh nghiệm về phân tích, đánh giá kế hoạch ứng dụng CNTT & TT ở trường THPT, việc xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT & TT ở trường THPT là yêu cầu cần đạt rất quan trọng. Thực tế, việc phân tích, đánh giá kế hoạch ứng dụng CNTT & TT ở trường THPT cho thấy đây chỉ là yêu cầu ban đầu dựa trên nền tảng dữ liệu và các tiêu chí để tiến hành thao tác đọc, phân tích, so sánh, đối chiếu… Thế nhưng, muốn xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT & TT ở trường THPT không chỉ đòi hỏi các yêu cầu trên mà khả năng tổng hợp, phán đoán, dự báo là những đòi hỏi rất quan trọng cần đáp ứng. Để có thể tiến hành xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT & TT ở trường THPT, cần quan tâm đến các hành động cụ thể:
Một số nội dung cần tập trung thực hành như sau:
Một là, vận dụng phương pháp SWOT để tiến hành phân tích thực trạng ứng dụng CNTT & TT tại trường THPT đang quản lí;
Hai là, xác định các mục tiêu trọng tâm (2 đến 3) về ứng dụng CNTT & TT cần thực hiện ở trường THPT đang quản lí trong thời điểm hiện tại;
Ba là, với mỗi mục tiêu, cần xây dựng một số (2 đến 3) nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện và đề xuất một số giải pháp để thực hiện nhiệm vụ đó với bối cảnh cụ thể của trường THPT đang quản lí với những phán đoán, dự báo gần;
 Bốn là, lựa chọn tuần tự từng nhiệm vụ xây dựng một kế hoạch hành động cụ thể, thể hiện nội dung nhiệm vụ, trách nhiệm, thời gian, thực hiện và chỉ tiêu đánh giá mức độ thực hiện của nhiệm vụ?
Năm là, hoàn thiện kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT của Trường THPT đang phụ trách dựa trên sự rà soát từng phần, mục và đối chiếu các chi tiết, các thông số kỹ thuật và các yêu cầu có liên quan.
[bookmark: _heading=h.2xcytpi]2.3.2. Thực hành lập kế hoạch ứng dụng CNTT & TT theo từng nhiệm vụ cụ thể hay kế hoạch thành phần, kế hoạch tiêu điểm trong quản trị trường THPT
Dựa vào cơ sở lý luận về xây dựng kế hoạch được trình bày ở nội dung 2 và mẫu kế hoạch ứng dụng CNTT & TT trong việc xử lí từng nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể. Căn cứ vào kế hoạch ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT ở cấp độ năm học. Hãy xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT & TT cho từng nhiệm vụ trọng tâm để cụ thể hóa kế hoạch ứng dụng CNTT & TT trong một năm học theo từng tiêu chí như sau:
- Một là, lựa chọn một nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường THPT tại một đơn vị cụ thể. Ví dụ: Ứng dụng CNTT & TT trong việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. Hoặc ứng dụng CNTT & TT trong việc quản lí việc cải cách thủ tục hành chính,…
- Hai là, phân tích hiện trạng về thuận lợi khó khăn của nhiệm vụ ứng dụng CNTT & TT được lựa chọn.
- Ba là, xác định mục tiêu, chỉ số cụ thể cần phải đạt được khi xây dựng kế hoạch
- Bốn là, từ mục tiêu, chỉ số đã xác định tiến hành xây dựng nội dung, phương pháp để đạt được mục tiêu đề ra.
- Năm là, xác định các nguồn lực cần thiết (nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính, cơ chế, sự phối hợp,…) để đảm bảo kế hoạch thực hiện một cách thuận lợi.
- Sáu là, xây dựng lộ trình cụ thể (thời gian thực hiện, bộ phận phụ trách, phối hợp, dự trù kinh phí cho từng giai đoạn,…) để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
- Bảy là, tiến hành xây dựng kế hoạch cụ thể về việc ứng dụng CNTT & TT vào giải quyết một số vấn đề gặp phải trong quản trị nhà trường THPT từ các gợi ý ở trên.
Cũng cần lưu ý là kế hoạch tiêu điểm hay kế hoạch thành phần này cần thực hiện sao cho thật cụ thể với mục tiêu rõ ràng nhằm giải quyết một vấn đề hay thực thi một giải pháp phải có hiệu quả rõ ràng, minh chứng thuyết phục. Kế hoạch này cũng có thể được tích hợp vào kế hoạch năm học nói chung của nhà trường hay kế hoạch cải tiến tùy theo điều kiện và sự đầu tư của từng trường. Điều này cần được khẳng định để tránh việc suy luận về các áp lực của việc soạn thảo, xây dựng kế hoạch mà nhiều cán bộ quản lí hiện nay đang rất trăn trở.

	CÂU HỎI THẢO LUẬN
1. Phân tích tình hình ứng dụng CNTT & TT trong tình huống minh họa dựa trên một trong các yêu cầu: khung đánh giá chung hoặc các lớp ứng dụng; hoặc hai xu hướng chính về ứng dụng CNTT & TT
2. Đánh giá kế hoạch ứng dụng CNTT, TT trong quản trị trường THPT đã minh họa theo: yêu cầu cần đạt hoặc đặc trưng có liên quan đến CNTT & TT của kế hoạch.
3. Từ kinh nghiệm đánh giá hoạch ứng dụng CNTT, TT trong quản trị trường THPT minh họa, anh chị hãy tóm tắt kết quả đánh giá ứng dụng CNTT, TT trong quản trị trường THPT anh chị phụ trách. Trên cơ sở đó, rút ra ít nhất 10 điều cần thay đổi.
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NỘI DUNG 3: TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG QUẢN TRỊ NHÀ TRƯỜNG

Trong QTNT, tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá là các chức năng riêng biệt. Chủ thể quản lí thực hiện chức năng tổ chức thông qua quá trình tiếp nhận, phân tích, phân phối một cách khoa học các yếu tố, nguồn lực dựa trên cấu trúc của tổ chức, cơ chế và các mối quan hệ phối hợp để thực hiện các mục tiêu đề ra theo kế hoạch hoạt động.  Giám sát, kiểm tra, đánh giá trong quản lí giáo dục là quá trình xem xét thực tiễn các hoạt động giáo dục để đánh giá thực trạng, phát huy các hoạt động tốt, phát hiện hạn chế và điều chỉnh để giúp cơ sở giáo dục đạt mục tiêu đề ra và góp phần đưa hệ thống quản lí lên một trình độ cao hơn và hoạt động ứng dụng CNTT & TT cũng không ngoại lệ.
Để tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT của nhà trường, cần xác định chủ thể quản lí. Có thể nói lãnh đạo nhà trường và các nhân viên được giao thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT & TT là những chủ thể quản lí tuần tự theo từng chức năng: tổ chức thực hiện, giám sát hay đánh giá. Đối tượng quản lí là các hoạt động liên quan đến ứng dụng CNTT & TT. 
Một kế hoạch ứng dụng CNTT & TT trong QTNT sau khi được phê duyệt cần được tổ chức triển khai thực hiện một cách khoa học, chặt chẽ nhằm đạt được mục tiêu, yêu cầu mà kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, do yêu cầu thực tiễn luôn có sự thay đổi, biến động và nhiều thách thức cho nên công tác giám sát và đánh giá quá trình thực hiện kế hoạch là một hoạt động quan trọng và thường xuyên. Giám sát và đánh giá là quy trình không thể thiếu mà nhờ đó tiến độ kế hoạch liên tục được quan sát và phân tích nhằm đảm bảo định hướng yêu cầu và đạt được những kết quả mong muốn, kỳ vọng.
[bookmark: _heading=h.1pgrrkc]3.1. Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT
Tổ chức và thực hiện là một chức năng của quá trình quản lí, là hoạt động được thực hiện sau khi kế hoạch được xây dựng, kế hoạch được đưa vào thực hiện, kế hoạch được triển khai và tổ chức thực hiện các hành động này trên thực tế. Tổ chức thực hiện là phân công lao động một cách khoa học, là cơ sở để tạo ra năng suất lao động cao cũng như nhằm thiết lập một hệ thống các vị trí cho mỗi cá nhân và mỗi bộ phận sao cho có thể phối hợp với nhau một cách tốt nhất để thực hiện kế hoạch đã đề ra.
Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT có vai trò rất quan trọng, nó cũng dựa trên các yêu cầu của tổ chức thực hiện các hoạt động nói chung từ góc độ quản lí. Song song đó, vẫn đòi hỏi  yêu cầu cơ bản của công tác chỉ đạo. Đặc biệt, việc tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT cần chú trọng:
Phổ biến kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT đến các bên liên quan (đơn vị, cá nhân trong và ngoài nhà trường) một cách kỹ lưỡng, chi tiết và có phản hồi.
Tổ chức hướng dẫn các văn bản, quy định của ngành, sở, phòng, của trường liên quan đến ứng dụng CNTT trong nhà trường. 
Thiết lập cơ cấu tổ chức, phân công nhiệm vụ, quyền hạn cho các đơn vị, cá nhân trong nhà trường về triển khai hoạt động ứng dụng CNTT & TT.
Xây dựng cơ chế thực hiện kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT, cụ thể là cơ chế phối hợp giữa các đơn vị, cá nhân trong việc ứng dụng CNTT & TT ở nhà trường.
Huy động các nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động ứng dụng CNTT & TT.
Thiết lập hệ thống thông tin, trao đổi, báo cáo hoạt động ứng dụng CNTT & TT.
Tập huấn bồi dưỡng cá nhân về hoạt động ứng dụng CNTT & TT.
Công tác tổ chức thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT & TT cần đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ cụ thể trong kế hoạch. Trong quá trình thực hiện cần cập nhật các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp liên quan đến lĩnh vực ứng dụng CNTT & TT trong giáo dục. Một số văn bản có hiệu lực đến năm 2021 như: Quyết định số 117/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lí và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”; Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT do Bộ GD&ĐT  năm 2021 và một số văn bản có liên quan. 
Khi tổ chức thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT & TT trong QTNT, người CBQL cần xác định được nội dung kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT liên quan đến hoạt động quản lí cụ thể của nhà trường để điều chỉnh cách thức thực hiện cho phù hợp và hiệu quả. 
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Có thể khái quát quy trình tổ chức thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT & TT:
Bước 1: Phổ biến kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT thông qua một hội nghị hoặc đưa vào thành một phần nội dung trong hội nghị phổ biến kế hoạch giáo dục nhà trường tùy thuộc vào tình hình thực tế của nhà trường và địa phương.
Bước 2: Hỗ trợ bồi dưỡng năng lực CNTT & TT thường xuyên, cập nhật như một phần hoạt động của kế hoạch giáo dục nhà trường và thống kê để theo dõi hàng năm. Có thể thực hiện bảng tổng hợp chung về tình hình bồi dưỡng CNTT & TT để quản lí chung.
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Bảng 3.1. Tổng hợp chung về tình hình bồi dưỡng về CNTT & TT
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	Các chuyên đề CNTT đang tham gia bồi dưỡng
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Bước 3: Xây dựng môi trường học tập và ứng dụng CNTT & TT. Hiện nay, những thành tựu về tự động hóa và trao đổi dữ liệu; mô phỏng hóa (hay thực tế ảo); mạng IoT; điện toán đám mây; có thể tạo ra môi trường học tập hiệu quả hơn như một minh chứng quan trọng. Vì vậy, xây dựng môi trường học tập ứng dụng CNTT & TT là xu thế tất yếu, mà tất cả trường phải hướng đến, đầu tư.
Bước 4: Đảm bảo điều kiện ứng dụng CNTT & TT trong nhà trường. CBQL cần thường xuyên tổ chức kiểm tra và ghi nhận biên bản tình hình ứng dụng CNTT & TT tại các đơn vị trong trường nhất là xem xét các điều kiện ứng dụng sao cho đảm bảo những yêu cầu tối thiểu có thể triển khai kế hoạch một cách hiệu quả, khả thi.
Bước 5: Huy động nguồn lực và tăng cường ứng dụng CNTT & TT trong nhà trường. CBQL cần căn cứ trên điều kiện và tình hình ứng dụng CNTT & TT tại đơn vị để huy động các nguồn lực cần thiết nhất là khuyến khích việc tăng cường ứng dụng CNTT & TT bằng những tác động cụ thể cho các đối tượng, các bên có liên quan.
Bước 6: Thiết lập cơ chế báo cáo, giám sát, đánh giá. CBQL cần tiến hành định kì việc kiểm kê giám sát hạ tầng kĩ thuật và yêu cầu bộ phân hay người phụ trách báo cáo số liệu thông qua cơ chế cụ thể với các quy định về báo cáo, giám sát.
Bước 7: Khen thưởng, khích lệ để hình thành văn hóa ứng dụng CNTT & TT trong công việc của tất cả các nhân viên trong trường. Việc khen thưởng khích lệ này tạo ra động lực quan trọng để duy trì các động thái có liên quan đến ứng dụng CNTT & TT và dần dần trở thành nền nếp của nhà trường, cơ sở giáo dục.
[bookmark: _heading=h.13qzunr]Bảng 3.2. Thống kê hạ tầng kĩ thuật theo mẫu ở cơ sở giáo dục
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
Kiểm tra tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại …. Năm…..
Hồi,      giờ     ngày      tháng      năm 20..
Tại đơn vị: 
Chúng tôi gồm có:
1. Đại diện Đoàn Kiểm tra:
	Ông: ………………………………………………………………………..
	Ông: ………………………………………………………………………...
2. Đại diện đơn vị được kiểm tra:
	Ông/Bà: ……………………………………………………………………..
Ông/Bà: ……………………………………………………………………..
Hai bên cùng xem xét, kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT tại đơn vị theo Kế hoạch số ……. ngày các nội dung sau:
1. Ông/bà: …………………………. Thay mặt đơn vị báo cáo tình hình ứng dụng CNTT của đơn vị đến thời điểm kiểm tra.
2. Kiểm tra thực tế và ý kiến của thành viên Đoàn kiểm tra:
………………………………………………………………………………………
3. Thảo luận giải trình của đơn vị:
………………………………………………………………………………………
4. Các kiến nghị của đơn vị:
………………………………………………………………………………………
5. Kết luận của Đoàn kiểm tra:
………………………………………………………………………………………
Biên bản kết thúc hồi:     giờ    cùng ngày, hai bên thống nhất với các nội dung đã được nêu trong biên bản, biên bản này được lập thành 02 (hai) bản, đơn vị được kiểm tra giữ 01 (một) bản, Đoàn Kiểm tra giữ 01 (một) bản./.


	
	ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA

……………………………………

	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

…………………………………………


[bookmark: _heading=h.qsh70q]3.2. Giám sát và hỗ trợ thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT & TT
[bookmark: _heading=h.22vxnjd]3.2.1. Giám sát thực hiện kế hoạch là gì?
Giám sát kế hoạch thực hiện ứng dụng CNTT & TT là sự theo dõi, quan sát hoạt động mang tính chủ động thường xuyên, liên tục và sẵn sàng tác động bằng các biện pháp tích cực để buộc và hướng các hoạt động ứng dụng CNTT & TT đi đúng mục đích, mục tiêu và các chỉ số đã được thiết lập từ trước đảm bảo cho hoạt động ứng dụng CNTT & TT thực hiện thuận lợi và hiệu quả. Hay cũng có thể hiểu giám sát là hoạt động được tiến hành thường xuyên, liên tục thông qua xem xét, rà soát tiến độ, sử dụng các nguồn lực, so sánh với các kết quả đầu ra, dựa trên các chỉ số hoạt động và đưa ra các ý kiến phản hồi cho các cấp quản lí và các bên liên quan về hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong kế hoạch góp phần đảm bảo hiệu quả thực hiện. 
[bookmark: _heading=h.3as4poj]

3.2.2. Vai trò của giám sát thực hiện kế hoạch
Thông qua giám sát mà hiệu trưởng nắm bắt được nhịp độ, tiến độ, mức độ thực hiện công việc của các bộ phận, cá nhân được phân công thực hiện nhiệm vụ trong kế hoạch. Từ hoạt động giám sát hiệu trưởng sẽ kiểm soát được chất lượng công việc đã được thực hiện ở mức độ nào, hoàn thành hay chưa, có hiệu quả không và phát hiện những ưu điểm, hạn chế để đưa ra các biện pháp tác động một cách kịp thời nhằm đưa kế hoạch ứng dụng CNTT & TT đi đúng hướng với mục tiêu đã định.
Giám sát thực hiện kế hoạch sẽ giúp người quản lí trả lời được các câu hỏi then chốt như: Kế hoạch đang được triển khai ở giai đoạn nào, mức độ đạt được so với mục tiêu ban đầu ra sao?; Các nguồn lực có được sử dụng hiệu quả và có hỗ trợ một cách kịp thời không?; Quy trình tổ chức thực hiện có đúng tiến độ, đúng mục đích?; Các mục tiêu, yêu cầu đặt ra có đạt mong đợi; kế hoạch có mang lại lợi ích cho đúng đối tượng hướng tới?; Ứng dụng CNTT & TT thường sử dụng trang thiết bị hiện đại và những tiện ích có tính chuyên môn nên nên nguồn nhân lực thực hiện cần có trình độ hiểu biết nhất định để khai thác, sử dụng, quản lí hiệu quả. 
Giám sát còn giúp hiệu trưởng biết được năng lực, thái độ, trách nhiệm của các nhân sự được phân công phụ trách thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT & TT để từ đó có hướng phát triển hoặc điều chỉnh nhân sự phù hợp. Bên cạnh đó, giám sát cũng giúp theo sát và đối phó với những thay đổi của môi trường, bối cảnh xung quanh.
Kế hoạch ứng dụng CNTT & TT thường liên quan đến cả hai yếu tố là con người và nguồn lực, vì vậy việc giám sát và hỗ trợ thường xuyên công tác triển khai thực hiện kế hoạch là hết sức quan trọng, cấp thiết. Thực tế, Hiệu trưởng có thể chủ động giám sát theo chức năng sau khi đã ban hành kế hoạch và chỉ đạo thực hiện theo chức năng.
[bookmark: _heading=h.i17xr6]3.2.3. Quy trình giám sát
Việc giám sát kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT là đảm bảo tính đồng bộ, tính thực tiễn và tính khả thi của kế hoạch thực hiện. Nội dung giám sát trước hết bám sát nội dung cụ thể của kế hoạch ứng dụng CNTT & TT: Mục tiêu, yêu cầu, các nhiệm vụ cụ thể, kết quả mong muốn. Đây là cơ sở để CBQL xây dựng kế hoạch giám sát công tác ứng dụng CNTT & TT đảm bảo mục tiêu và phù hợp với điều kiện thực tế của trường.
Quy trình giám sát có thể mô tả cụ thể như sau:
Bước 1: Thành lập ban kiểm tra - giám sát thực hiện các kế hoạch và sử dụng các nguồn lực ứng dụng CNTT & TT (lồng ghép với các ban kiểm tra-giám sát khác của trường). Chủ thể của hoạt động giám sát là hiệu trưởng và phó hiệu trưởng phụ trách về cơ sở vật chất, CNTT; hội đồng thi đua khen thưởng; tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, ngoài ra có thể mời thêm các tổ chức hoặc cá nhân chuyên về CNTT hỗ trợ việc giam sát để hoạt động được tiến hành khách quan hơn;… Đối tượng cần được thực hiện giám sát là các bộ phận, cá nhân được phân công trách nhiệm, nhiệm vụ thực hiện việc ứng dụng CNTT & TT, kế hoạch, nội dung, nhiệm vụ cụ thể, các nguồn lực hỗ trợ thực hiện ứng dụng CNTT & TT trong nhà trường. Để phân rõ trách nhiệm, CBQL cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng, ứng với từng hoạt động ứng dụng CNTT & TT dựa trên tình hình thực tiễn của nhà trường để đảm bảo công tác giám sát đạt hiệu quả, tránh sa vào hình thức.
Bước 2: Xây dựng kế hoạch giám sát (lồng ghép các lĩnh vực khác của trường). Kế hoạch giám sát có thể là một kế hoạch riêng lẻ hoặc có thể ghép vào cùng với các hoạt động giám sát ở các lĩnh vực khác của nhà trường. Tuy nhiên, nên có một kế hoạch giám sát riêng cho hoạt động này để thể hiện sự chuyên sâu, trách nhiệm rõ giữa các bộ phận, cá nhân. Trong kế hoạch giám sát cần xác định rõ các hoạt động sau đây: (1) xác định rõ mục tiêu, kết quả mong đợi và các nội dung, nhiệm vụ trong tâm đã được xác định trong kế hoạch ứng dụng CNTT & TT đã được nhà trường phê duyệt; (2) xây dựng tiêu chuẩn để so sánh giữa mục tiêu, nhiệm vụ từ đó đưa ra nhận định mức độ, tiến độ và hiệu quả công việc; (3) xác định nội dung, lộ trình thực hiện hoạt động giám sát, ai sẽ thực hiện việc giam sát và đối tượng bị giam sát. 
Bước 3: Tiến hành giám sát theo các kế hoạch giám sát đã xây dựng: Trong bước này cần làm rõ ưu điểm, nhược điểm, tiến độ thực hiện, và hiệu quả của hoạt động đã đề ra. Một số công cụ có thể sử dụng để giam sát như: bảng tiêu chuẩn về mục tiêu, nội dung công việc; quy chế, quy định, kế hoạch về ứng dụng CNTT & TT; các công cụ kỹ thuật như biểu đồ Grant, Pert,…
Bước 4: Viết báo cáo giám sát, đề xuất các biện pháp hỗ trợ nhằm xử lí các vấn đề khó khăn, phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch. Tiến hành phân tích nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, nhược điểm sau khi được so sánh với tiêu chuẩn; (4) xác định các phương pháp và lựa chọn phương pháp tối ưu để cải tiến, điều chỉnh kế hoạch ứng dụng CNTT & TT. 
[bookmark: _heading=h.320vgez]Giám sát trước hết là một hoạt động mang tính nội bộ, nhưng lại là một phần quan trọng của phương thức quản lí, không tách rời trong hoạt động quản lí. Khi xây dựng kế hoạch giám sát hoạt động ứng dụng CNTT & TT, chủ thể thực hiện giám sát cần có sự tham gia các thành phần thuộc cơ cấu tổ chức nhà trường.
[bookmark: _heading=h.1pxezwc]3.3. Đánh giá và điều chỉnh kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT
[bookmark: _heading=h.1h65qms]3.3.1. Đánh giá và điều chỉnh kế hoạch
Đánh giá và điều chỉnh là việc xem xét, rà soát một cách khách quan, xác định chất lượng của một chương trình, dự án giáo dục đang triển khai hoặc đã hoàn thành, trên cơ sở thu thập thông tin một cách hệ thống nhằm hỗ trợ việc ra quyết định điều chỉnh và rút ra bài học kinh nghiệm. Để đảm bảo tính hệ thống trong quản lí, khi đánh giá CBQL cần dựa trên kế hoạch đã đề ra theo tiêu chí của quá trình thực hiện đánh giá như sau:
Tính thích hợp: Kế hoạch có giải quyết được mục tiêu, yêu cầu đã đặt ra không? 
Hiệu suất: Nguồn lực có được sử dụng một cách hợp lí và hiệu quả hay không? 
Hiệu quả: Kế hoạch có đạt được kết quả ở mức cao nhất với chi phí thấp không? 
Ảnh hưởng/tác động: Những thay đổi nào diễn ra với các cá nhân, cơ sở giáo dục? 
Tính bền vững: Ảnh hưởng/tác động mà kế hoạch tạo ra có bền vững và có được tiếp tục sau khi hoàn thành kế hoạch không?
Sự thành công của một kế hoạch ứng dụng CNTT & TT trong hoạt động quản trị của nhà trường sẽ nâng cao hiệu quả công tác quản lí nói riêng hướng đến tính nhanh chóng, kịp thời, đồng bộ trong hoạt động của nhà trường nói chung, từ đó giúp cho người CBQL, giáo viên có thêm thời gian phát triển, sáng tạo trong công việc chuyên môn. 
Đánh giá việc thực hiện kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT được phân loại:
Đánh giá tổng kết
Mục đích đánh giá tổng kết là rút ra bài học kinh nghiệm cho tương lai sau khi hoàn thành một kế hoạch ứng dụng CNTT & TT. Đây là kết quả đánh giá rất quan trọng, giúp điều chỉnh kế hoạch, điều chỉnh định hướng cho phù hợp trong phạm vi rộng hơn. Sự thành công của đề án và chương trình như tăng cường ứng dụng CNTT theo Quyết định số 117/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chuyển đổi số trong giáo dục theo Quyết định số 749/QĐ-TTg, hay các dự án bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng CNTT cho CBQL, GV sẽ phụ thuộc vào các đánh giá tổng kết các kế hoạch ứng dụng CNTT & TT được triển khai ở quy mô nhỏ bởi kết quả phản hồi, đánh giá có giá trị thực tiễn.
Đánh giá tác động 
Mục đích đánh giá tác động là rút ra kết luận về những tác động, ảnh hưởng và tính bền vững của một kế hoạch ứng dụng CNTT & TT (sau khi đã hoàn thành một thời gian). Tác động và ảnh hưởng của việc tăng cường ứng dụng CNTT trong QTNT đã được trình bày chi tiết ở các phần nội dung trước. Riêng tính bền vững thì với sự phát triển liên tục và ngày càng hiện đại của công nghệ, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ  tư như hiện nay, đánh giá tác động một kế hoạch ứng dụng là cần thiết. Kết quả đánh giá này sẽ giúp người CBQL cái nhìn tổng quan nhất về sự phát triển việc ứng dụng CNTT & TT, từ đó tiếp tục xây dựng các kế hoạch mới sát với điều kiện thực tế hơn.
Với quy mô và phạm vi của trường phổ thông, để đánh giá kế hoạch ứng dụng CNTT & TT cần ưu tiên đánh giá tổng kết bởi các giới hạn, tính thực tiễn trong QTNT. Việc đánh giá tác động chỉ được thực hiện cho các dự án dài hơi, có tầm vóc nhất là triển khai trong thời gian nhất định và có những dấu ấn, kết quả cụ thể, sâu sắc .
[bookmark: _heading=h.415t9al]3.3.2. Một số tiêu chí đánh giá hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong QTNT
Tiêu chí đánh giá hoạt động ứng dụng CNTT & TT trước hết được xác lập theo nội dung Công văn số 5807/BGDĐT-CNTT ngày 21/12/2018 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn triển khai mô hình ứng dụng CNTT trong trường phổ thông. Đây là cơ sở để các nhà quản lí giáo dục xây dựng kế hoạch và đánh giá công tác ứng dụng CNTT & TT trong nhà trường phổ thông bám sát định hướng của ngành và phù hợp với điều kiện thực tế.
* Tiêu chí đảm bảo định hướng kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT & TT:
Việc triển khai mô hình ứng dụng CNTT & TT trong nhà trường cần được đánh giá theo một số nguyên tắc sau đây: [footnoteRef:2] [2:  Công văn số 5807/BGDĐT-CNTT ngày 21/12/2018 của Bộ GD&ĐT] 

- Đáp ứng mục tiêu, nhu cầu về ứng dụng CNTT & TT trong nhà trường.
- Tuân thủ các quy định, hướng dẫn, yêu cầu về ứng dụng CNTT & TT trong cơ quan nhà nước và ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục.
- Đảm bảo tính hiệu quả trong đầu tư và ứng dụng CNTT & TT. Đối với những giải pháp công nghệ mới, cần có các bước thử nghiệm, thẩm định, đánh giá hiệu quả trước khi nhân rộng triển khai.
* Tiêu chí đánh giá về mô hình ứng dụng CNTT & TT trong QTNT:
Khi triển khai ứng dụng CNTT & TT trong QTNT, mô hình phân lớp ứng dụng CNTT 4 lớp: [footnoteRef:3] Lớp giao tiếp; Lớp dịch vụ công trực tuyến; Lớp ứng dụng và cơ sở dữ liệu; Lớp hạ tầng và các điều kiện đảm bảo là cơ sở để quan tâm các tiêu chí đánh giá [3:  Công văn số 5807/BGDĐT-CNTT ngày 21/12/2018 của Bộ GD&ĐT] 

* Tiêu chí đánh giá mức độ triển khai ứng dụng CNTT & TT trong quản trị
- Công văn số 5807/BGDĐT-CNTT đã xác định hai mức độ triển khai ứng dụng CNTT & TT trong trường phổ thông:
+ Mức cơ bản: Yêu cầu ứng dụng CNTT tối thiểu trong các hoạt động quản lí và giáo dục mà một nhà trường cần đạt được.
+ Mức nâng cao: Ngoài việc đạt được các yêu cầu ứng dụng CNTT ở mức cơ bản, tùy điều kiện và nhu cầu thực tế, nhà trường có thể lựa chọn áp dụng một số giải pháp ứng dụng CNTT hiện đại, có tính sáng tạo cao, tiếp cận với công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong quản lí, dạy và học.
Dựa vào Rubric đánh giá tiêu chí mức độ triển khai ứng dụng CNTT & TT ứng với các nội dung quản lí cụ thể (phụ lục 1), CBQL có thể đánh giá tổng thể thực trạng, mức độ ứng dụng CNTT & TT của nhà trường từ đó, nhận xét về hoạt động ứng dụng có phù hợp, hiệu quả tại cơ sở giáo dục hay không.
[bookmark: _heading=h.2gb3jie]3.4. Một số phần mềm hỗ trợ tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá hoạt động ứng dụng CNTT & TT
[bookmark: _heading=h.vgdtq7]Trong thời đại CNTT phát triển vượt trội, có nhiều phần mềm hỗ trợ việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch và theo dõi đánh giá kế hoạch. Các phần mềm được giới thiệu dưới đây đều là các phần mềm thông dụng đang được áp dụng ở các trường phổ thông vì tính an toàn, tiện ích, dễ sử dụng, kinh phí đầu tư ít.
+ Một số yêu cầu trong cài đặt phần mềm
Xác định nhu cầu sử dụng: Người dùng cần xác định rõ mục đích sử dụng phần mềm và nhu cầu cụ thể về tính năng của phần mềm để tìm kiếm và cài đặt phần mềm phù hợp. Ví dụ khi biên tập học liệu số dạng video bằng cách ghép ảnh, thêm chú thích, nhạc nền đơn giản, GV cần sử dụng phần mềm Video Editor đã được tích hợp sẵn trong Windows thay vì cài đặt phần mềm biên tập video chuyên nghiệp như Proshow Producer.
Xác định các yêu cầu kĩ thuật để tải và khai thác phần mềm: Mỗi phần mềm đều có các yêu cầu riêng về cấu hình máy tính, dung lượng ổ cứng, hệ điều hành tương thích và các phần mềm đi kèm cũng như những ràng buộc pháp lí về bản quyền,… Do đó, trước khi tải và cài đặt, người dùng cần đọc kĩ các yêu cầu kĩ thuật và điều kiện sử dụng phần mềm để tránh gặp lỗi trong quá trình cài đặt, tránh vi phạm bản quyền phần mềm.
Việc cài đặt, khai thác các phần mềm bẻ khoá (crack, patch,…) có thể dẫn đến nguy cơ máy tính bị nhiễm virus, trojan, malware (các chương trình, phần mềm độc hại) và bị đánh cắp thông tin cá nhân như tài khoản, mật mã đăng nhập tài khoản,… hoặc thậm chí bị theo dõi và mất quyền kiểm soát trên máy tính.
+ Hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm
Để tải và cài đặt phần mềm, người dùng tiến hành các bước như sau:
Truy cập trang web chính thức của nhà cung cấp phần mềm, tải file cài đặt (tránh sử dụng file cài đặt từ trang web khác để hạn chế nguy cơ nhiễm virus, trojan, malware);
Tìm kiếm phiên bản phù hợp với cấu hình máy tính, hệ điều hành, nhu cầu sử dụng;
Tải file cài đặt về máy tính;
Mở file cài đặt và làm theo các từng bước hướng dẫn trong file;
Trong quá trình cài đặt, người dùng có thể chủ động lựa chọn cài đặt hay không cài đặt các công cụ (tools) hay phần mềm đi kèm để tránh tốn dung lượng ổ cứng;
Sau khi cài đặt thành công, khởi động lại máy tính và bắt đầu sử dụng phần mềm;
Đối với phần mềm có bản quyền, ở lần sử dụng đầu tiên, người dùng phải đăng nhập tài khoản đã đăng kí bản quyền hoặc mã số bản quyền (licence, key) được cấp.
[bookmark: _heading=h.49x2ik5]3.4.1. Phần mềm VNEDU[image: Graphical user interface
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3.4.1.1. Giới thiệu
VNEDU là một giải pháp xây dựng trên nền tảng web công nghệ điện toán đám mây nhằm tin học hóa toàn diện công tác quản lí, điều hành trong giáo dục, kết nối gia đình, nhà trường và xã hội, góp phần nâng cao chất lượng quản lí, chất lượng dạy và học. Hình thành một cách thức quản lí mới, khoa học cho nhà trường.
3.4.1.2. Chức năng
Hệ thống tích hợp các mẫu báo cáo thống kê EMIS theo các giai đoạn của năm học, các mẫu báo cáo về hồ sơ và điểm của học sinh tương thích với phân hệ quản lí học sinh VEMIS và quản lí điểm. 
Hệ thống giúp phụ huynh nắm bắt dễ dàng, trực tiếp và nhanh chóng kết quả học tập, rèn luyện của con em để kịp thời khích lệ, uốn nắn con em mình.
Tổ chức và quản lí kỳ thi một cách nhanh chóng hiệu quả
Quản lí trường học: Để các trường sử dụng được Phần mềm Quản lí trường học và các ứng dụng khác trên Mạng giáo dục Việt Nam như: Quản trị website, Xếp thời khóa biểu TKB, quản trị của Viễn thông tỉnh cần phải khởi tạo thông tin cho trường học đó trên vnEdu.
Quản lí học sinh như: tra cứu thông tin học sinh, chuyển lớp, chuyển trường, thôi học, bảo lưu, đuổi học, ... 
Quản lí học tập: Sổ điểm, hạnh kiểm, khen thưởng ...
Quản lí thi: VnEdu hỗ trợ chức năng quản lí, tạo kỳ thi trắc nghiệm online, tự động đánh số báo danh, thời khoá biểu …
Báo cáo EMiS và các biểu mẫu Thống kê báo cáo: Hỗ trợ chức năng báo cáo cấp Phòng/Sở giúp nhà trường tiết kiệm tối đa thời gian trong công tác thống kê, báo cáo.
Sổ liên lạc điện tử: Tích hợp chức năng thông báo điểm, kết quả học tập rèn luyện của học sinh trên website VnEdu, thông qua hệ thống tin nhắn giúp phụ huynh dễ dàng nắm bắt tình hình học tập của con em mình.
Tin nhắn điều hành:  Giới hạn SMS SLLĐT& tin nhắn điều hành cho nhà trường, quản lí danh bạ, gửi tin nhắn điều hành. 
Quản lí công văn, văn bản.
Quản lí cơ sở vật chất: quản lí thông tin các thiết bị giảng dạy.
Quản trị hệ thống có các chức năng chính như là: khóa các điểm đã nhập, khóa nhập điểm theo khối thống kê nhập điểm, khóa nhập liệu các sổ & chốt kết quả thi lại, cấu hình số cột điểm, cấu hình nhập điểm theo đợt.
Kênh thanh toán học phí thông qua VnEdu.
Hóa đơn điện tử trường học - Tích hợp VNPT-Invoice và vnEdu: giúp nhà trường giảm nỗi lo về việc thu học phí, thanh toán hóa đơn. Hóa đơn điện tử VNPT Invoice với vnEdu đã giúp trường giảm thiểu nhân sự, giảm thiểu sai sót... trong việc quản lí hóa đơn.
3.4.1.3. Định hướng sử dụng
Dùng tất cả chức năng để quản trị toàn diện nhà trường 
[bookmark: _heading=h.2p2csry]3.4.2. Phần mềm SMAS
3.4.2.1. Giới thiệu
Hệ thống quản lí nhà trường viết tắt là SMAS - School Management System là một hệ thống tổng thể trong ngành giáo dục được Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel triển khai áp dụng cho các đơn vị trường học. Phần mềm SMAS được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây, cho phép quản lí tập trung dữ liệu, xử lí linh hoạt, đáp ứng nhu cầu liên thông liên kết thông tin các trường các cấp.
[image: Hướng dẫn sử dụng SMAS]
Hình giao diện đăng nhập  SMAS
3.4.2.2. Chức năng
Quản lí học sinh: SMAS giúp nhà trường quản lí hồ sơ học tập của học sinh (điểm, tổng kết điểm, kết quả học tập), quản lí về rèn luyện (điểm danh, khen thưởng, kỷ luật,…). Từ đó tiến hành đánh giá xếp loại học tập, hạnh kiểm hay danh hiệu thi đua và tổng hợp báo cáo gửi lãnh đạo, đơn vị quản lí cấp trên.
Tính năng quản lí giáo viên: Phần mềm quản lí hồ sơ giáo viên bao gồm phân công giảng dạy, quản lí các sáng kiến, đề tài, kinh nghiệm cũng như về việc khen thưởng, kỷ luật.
Tính năng quản lí thông tin kỳ thi: Tính năng này hỗ trợ nhà trường tổ chức thi như lên danh sách thí sinh, đánh số báo danh, chia phòng thi,... SMAS Viettel còn có thể quản lí kết quả kỳ thi: Vi phạm, điểm thi, chuyển danh sách kết quả vào sổ điểm,...
Tiện ích tra cứu điểm: SMAS gửi thông báo nội bộ trên hệ thống, qua email. Đồng thời, gửi tin nhắn tới phụ huynh, cho phép phụ huynh nhắn tin tra cứu điểm, chuyên cần.
Thực đơn tuần: Chức năng này cho phép khai báo thực đơn tuần của trẻ
Quản lí danh mục: Cho phép tất cả các trường trong cả nước truy cập lấy thông tin nội bộ.
Tính năng quản lí người dùng: Cho phép phân quyền người dùng, khởi tạo dữ liệu đầu năm và khai báo thông tin (lớp, môn, giáo viên, thời gian năm học,…), kết chuyển dữ liệu từ năm học cũ.
Quản lí thông tin thống kê cấp Phòng/Sở: Không chỉ giúp tổng hợp báo cáo về tình hình dạy và học trên địa bàn, mà nó còn kết xuất dữ liệu đưa lên website/ cổng thông tin.
Website cho nhà trường: Hình ảnh nhà trường sẽ được quảng bá, hỗ trợ việc tra cứu kểt quả học tập của học sinh nhanh nhất.
3.4.1.3. Định hướng sử dụng
Dùng tất cả chức năng để quản trị toàn diện nhà trường. 
[bookmark: _heading=h.147n2zr]3.4.3. Bộ công cụ Google
3.4.3.1. Giới thiệu[image: ]
Đây là trang Web công cụ đa năng giúp tra cứu thông tin, tìm kiếm thông tin, chia sẻ dữ liệu, làm sáng tỏ các chính sách và hành động của chính phủ cũng như của công ty ảnh hưởng đến quyền riêng tư bảo mật, và quyền truy cập vào thông tin. Trang Web Google có hơn 25 công cụ tuyệt vời, mỗi công cụ có những tính năng đặc thù riêng như; Google Mail, Google Drive, Google Keep, Google Sheets, Google Docs, Google meet, Google Site, Google Slides, Google Forms, Google Classroom, Google Calendar...Thế mạnh của tất cả các bộ công cụ này là tính năng đơn giản, dễ sử dụng, miễn phí, quen thuộc đa số với mọi người  trên thế giới. Chỉ một thao tác đơn giản bấm vào biểu tượng “9 chấm” trên Gmail, chúng ta có thể tìm thấy nhiều sự hỗ trợ từ các ứng dụng của Google. 
3.4.3.2. Chức năng
Gmail: Công cụ quen thuộc để gửi thư điện tử giữa giáo viên, học sinh và cả phụ huynh. Gmail có thể cài đặt lịch hẹn trước để gửi thư vào đúng ngày mong muốn.
Google Drive: Nơi lưu trữ các tài liệu, văn bản, biểu mẫu sử dụng chung cho các giáo viên trong trường mà không cần cứ mỗi lần có một biểu mẫu lại phải gửi mail đồng loạt cho các giáo viên. Chúng ta đơn giản chỉ cần tạo một thư mục chung trên drive, phân quyền truy cập cho các giáo viên được quyền xem/ sửa là mọi người đều có thể có được tài liệu mình mong muốn. Ưu điểm cách làm này là các tài liệu nếu được tổ chức khoa học sẽ không bị trôi đi.
Google Meet: Hỗ trợ các cuộc họp tổ bộ môn, họp hội đồng trường, giảng dạy trực tuyến trong những trường hợp đặc biệt ngoại lệ ( trong điều kiện Covid-19).
Google Classroom: Một dạng lớp học ảo, là nơi các giáo viên có thể gửi tài liệu, giao bài tập, chấm điểm học sinh hoặc mời thêm các giáo viên khác cùng vào dạy, hỗ trợ lớp học.
Google Forms: Một dạng biểu mẫu trực tuyến có thể áp dụng cho nhiều trường hợp. Ví dụ; như đơn xin nghỉ học của học sinh, đơn xin nghỉ ốm của giáo viên, lấy ý kiến giáo viên, phụ huynh, hoặc khảo sát ý kiến nào đó trong nhà trường...
Google Slides: Giúp giáo viên soạn các bài giảng trực tiếp trên internet mà không cần dùng một phần mềm nào cả như Powerpoint chẳng hạn. Ngoài các chức năng tương tự như Powerpoint, Google slides có thể sử dụng trong trường hợp cộng tác làm nhóm giữa các giáo viên, hoặc học sinh với nhau trong môi trường online và có thể phân quyền sửa/xem cho các thành viên trong nhóm.
Google Docs: Hỗ trợ soạn thảo văn bản trực tuyến, cách sử dụng tương tự MS Word. Google docs cũng có thể sử dụng trong trường hợp cộng tác làm nhóm giữa các giáo viên, hoặc học sinh với nhau và có thể phân quyền sửa/xem cho các thành viên trong nhóm.
Google Sheets: Hỗ trợ các tài liệu dạng bảng tính, sử dụng tương tự MS Excel. Google sheet cũng có thể sử dụng trong trường hợp cộng tác làm nhóm giữa các giáo viên, hoặc học sinh với nhau và có thể phân quyền sửa/xem cho các thành viên trong nhóm. Google sheets hiện rất phổ thông đối với các công ty vừa và nhỏ sử dụng lập kế hoạch cho các dự án. Có thể áp dụng Google sheet trong trường phổ thông với nhiều trường hợp như hỗ trợ lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ, chia sẻ lịch công tác tuần cho giáo viên dễ theo dõi, cho phép giáo viên ghi tên đăng kí ca coi thi vào những giờ đã quy định trước, hoặc lấy ý kiến phản hồi của phụ huynh nhanh chóng mà không cần tạo nhóm rồi phản hồi qua lại, sau đó cần có một người đọc các phản hồi rồi tổng hợp các ý kiến như kiểu truyền thống trước đây, tiết kiệm được khá nhiều thời gian làm việc.
Google Site: Hỗ trợ làm một Website cơ bản, có thể áp dụng trong trường hợp hỗ trợ giáo viên tạo các hướng dẫn dạy học theo dự án cho học sinh. Giáo viên chỉ cần đăng các bước thực hiện trên Google site rồi gửi link để học sinh thực hiện.
Google Calendar: Chức năng này giúp cài đặt lịch, nhắc nhở công việc, giờ dạy, giờ học cho giáo viên, học sinh và nhà quản lí khá bận rộn như ban giám hiệu. Google Calendar rất linh hoạt cho các trường hợp như cài đặt lịch nhắc nhở họp hành, tham dự các sự kiện và các hoạt động giáo dục khác trong nhà trường.
Google Keep: Giúp các cán bộ quản lí cũng như giáo viên lưu các ghi chú công việc cần làm của cá nhân và cài đặt lịch để tránh bị quên, sót việc.
Youtube: Là nền tảng chia sẻ video trực tuyến. Có thể tận dụng Youtube để đăng lên những videos các bài giảng mẫu của giáo viên, hoặc giới thiệu về các hoạt động của nhà trường như lễ khai giảng, chào mừng ngày nhà giáo,...
3.4.3.3 Định hướng sử dụng 
Sử dụng drive, gmail, google site, cộng tác trên drive
Tổ chức các buổi hội thảo trực tuyến 
Tổ chức khảo sát nhanh
Xây dựng các ứng dụng quản lí đơn giản
Đăng ký mail giáo dục có tên miền edu cho nhà trường
Sử dụng google classroom để hỗ trợ cho việc dạy trực tuyến và thi trực tuyến
[bookmark: _heading=h.3o7alnk]3.4.4. Bộ công cụ Ms Office 365
3.4.4.1. Giới thiệu:
Đây là bộ công cụ hỗ trợ miễn phí của hãng Micorsoft cho giáo dục với nhiều phần mềm có thể ứng dụng trong quản lí nhà trường như: Word, Excel, PowerPoint, Teams,...
[image: A screenshot of a computer
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3.4.4.2. Chức năng 
Word: Các kế hoạch, tờ trình, công văn, tài liệu có thể soạn thảo và chỉnh sửa cùng lúc bởi nhiều người dùng nên có thể theo dõi và đẩy nhanh tiến độ.
Excel: Tổ chức các bảng tính online có thể chia sẻ được giúp trong việc quản lí các hồ sơ bằng việc tổ chức các file excel online: Quản lí CSVC, Quản lí lịch công tác của nhà trường, Quản lí lịch báo giảng của các tổ…
PowerPoint là một phần mềm trình chiếu, giúp giáo viên sử dụng cho những bài giảng của mình.
Công cụ Calendar: Công cụ này giúp đồng bộ các lịch của nhà trường và có khả năng đồng bộ trên điện thoại nên dễ dàng quản lí việc.
Công cụ OneNote: Sổ ghi chú online giúp tạo các file quản lí với nhiều tab khác nhau. Người dùng chỉ cần vào soạn thảo sẽ tự động đồng bộ. Công cụ này được ứng dụng như Excel nhưng có ưu điểm hơn ở vấn đề các đối tượng có thể đưa vào có thể là văn bản, hình ảnh, âm thanh... và riêng tư vì có thể chia theo tab để share.
Công cụ OneDrive: Ứng dụng điện toán đám mây lưu trữ online. Cung cấp cho mỗi người dùng một tài nguyên lưu trữ tối đa 5TB để lưu trữ online. Với công cụ này có thể lưu file và chia sẻ trực tuyến.
Công cụ Outlook: Hộp thư điện tử với đuôi edu giúp người dùng sử dụng email, tạo tính chuyên nghiệp cho nhà trường. Và người sở hữu sẽ có được những quyền lợi của email giáo dục. 
Công cụ Planner, Project, List: Giúp Ban giám hiệu có thể quản lí được tiến độ làm việc của các dự án/kế hoạch…
Công cụ Todo: Công cụ giao nhiệm vụ, theo dõi nhiệm vụ chưa/đã hoàn thành, phân việc.
Công cụ SharePoint: Tạo trang chia sẻ trực tuyến dữ liệu, tài liệu.
Yammer: Tạo mạng xã hội/website miễn phí cho nhà trường.
Teams: Công cụ cung cấp nền tảng hỗ trợ tạo phòng họp hay nhắn tin trực tiếp và cả trò chuyện âm thanh cũng như video, người dùng cũng có thể gửi kèm tệp với nền tảng này.
Stream: Nền tảng share video, bài chính chiếu (tương tự Youtube).
 3.4.4.3. Định hướng sử dụng
Sử dụng tất cả chức năng của bộ công cụ này hỗ trợ cho việc quản trị việc dạy học trực tuyến, tổ chức thi, quản lí công việc, tiến độ nhà trường, quản lí các bộ phận trong nhà trường một cách riêng tư và bảo mật vì hệ thống miền nội bộ, đăng ký mail giáo dục có tên miền edu cho nhà trường, quảng bá và xây dựng hình ảnh của nhà trường.
[bookmark: _heading=h.23ckvvd]3.4.5. Phần mềm eNetViet
3.4.5.1. Giới thiệu 
eNetViet được thiết kế và xây dựng nhằm tạo nên một cộng đồng giáo dục gắn kết giữa nhà quản lí (cán bộ Sở/ Phòng Giáo dục, Nhà trường) với Giáo viên và Phụ huynh nhằm mang lại lợi ích cuối cùng cho Học sinh tất cả các cấp.
3.4.5.2. Chức năng 
+ Dành cho giáo viên
Tin nhắn/Trò chuyện: Giáo viên chủ nhiệm và bộ môn có thể trò chuyện, gửi thông báo, lịch học... đến phụ huynh học sinh trong lớp bằng tin SMS và tin nhắn đa phương tiện; trò chuyện với các giáo viên khác trong trường...[image: Graphical user interface, application

Description automatically generated]
Chia sẻ Hình ảnh/Hoạt động: Giáo viên sẽ chia sẻ các hình ảnh, hoạt động của lớp học, hoạt động ý nghĩa của trường, của lớp học và học sinh tạo ra một cộng đồng kết nối.
Thông báo từ Nhà trường: Giáo viên nhận được các văn bản, thông báo, thư mời, tin tức... trực tuyến từ ban lãnh đạo Nhà trường và từ các giáo viên khác.
Dịch vụ dữ liệu: Giáo viên có thể nhập điểm, nề nếp; tiến hành điểm danh và duyệt đơn xin nghỉ học trực tuyến cho học sinh trực tiếp trên ứng dụng; toàn bộ dữ liệu được tự động kết chuyển lên hệ thống CSDL ngành.
Tính năng bảo mật: eNetViet cho phép tích hợp với hệ thống CSDL ngành giáo dục, mọi thông tin chỉ được chia sẻ trong phạm vi nhà trường và cấp có thẩm quyền nên đảm bảo an toàn dữ liệu, hạn chế tối đa những tác động tiêu cực (tin giả, tin ẩn danh, tin không được kiểm chứng...) đến môi trường sư phạm.
+ Dành cho Phụ huynh
Tin nhắn/Trò chuyện:Phụ huynh học sinh có thể gửi/nhận tin nhắn và trò chuyện trực tuyến với Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên bộ môn và các Phụ huynh khác trong cùng lớp  học của con.[image: Graphical user interface, application
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Chia sẻ Hình ảnh/Hoạt động: Phụ huynh được cập nhật các hình ảnh, hoạt động, khoảnh khắc đáng nhớ của con ở trường; có thể xem và bình luận về các hình ảnh, hoạt động này.
Nhận thông báo từ Nhà trường: Phụ huynh sẽ nhận được các thông báo, thư mời, tin tức, thời khóa biểu, hướng dẫn học sinh học ở nhà ... từ các giáo viên và ban giám hiệu nhà trường một cách nhanh chóng, chính xác.
Dịch vụ dữ liệu: Phụ huynh có thể tra cứu kết quả học tập, rèn luyện; đăng kí nghỉ học và nhận thông tin điểm danh trực tuyến hàng ngày của con vào đầu giờ hoặc đầu các tiết học.
Tính năng bảo mật: Mọi thông tin trên eNetViet chỉ được chia sẻ trong phạm vi lớp học và nhà trường nên đảm bảo an toàn dữ liệu, hạn chế đến mức thấp nhất những tác động tiêu cực (mà các mạng xã hội khác đang gặp phải) đến học sinh.
+ Dành cho lãnh đạo trường
Gửi thông báo: Lãnh đạo nhà trường có thể gửi thông báo bằng cả 2 hình thức: SMS và tin nhắn đa phương tiện (thông báo, thư mời, lịch công tác...) nên đảm bảo thông tin thông suốt trong mọi điều kiện; dễ dàng trò chuyện với cán bộ, giáo viên, phụ huynh trong trường và cán bộ Phòng/Sở.[image: Graphical user interface, application
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Chia sẻ hình ảnh, hoạt động: Lãnh đạo nhà trường có thể chia sẻ các hình ảnh, hoạt động của trường để lan truyền các thông điệp cũng như thăm dò ý kiến, quan điểm của cán bộ, giáo viên và phụ huynh trong trường.
Nhận thông tin điều hành: Lãnh đạo nhà trường nhận và quản lí các thông tin điều hành từ cấp trên và cán bộ, giáo viên nhà trường một cách nhanhchóng và khoa học nhất.
Tra cứu theo thời gian thực: Lãnh đạo nhà trường có thể tra cứu trực tuyến tình hình điểm danh đầu giờ và đầu các tiết học, các số liệu và báo cáo thống kê từ hệ thống CSDL ngành theo nhiều tiêu chí khác nhau.
Bảo mật hệ thống: eNetViet cho phép tích hợp với hệ thống CSDL ngành giáo dục, mọi thông tin chỉ được chia sẻ trong phạm vi nhà trường và cấpcó thẩm quyền nên đảm bảo an toàn dữ liệu, giảm thiểu những tác động tiêu cực (mà các mạng xã hội đang gặp phải) đến môi trường sư phạm.
+ Dành cho cán bộ Phòng/Sở[image: Graphical user interface, application

Description automatically generated]
Gửi thông tin điều hành: Cán bộ Phòng/Sở thực hiện gửi tin nhắn điều hành (SMS, đa phương tiện) và trò chuyện trực tuyến với các cán bộ khác, lãnh đạo nhà trường... một cách nhanh chóng, thuận tiện và bảo mật. 
Nhận thông tin điều hành: Cán bộ Phòng/Sở nhận thông tin điều hành trực tuyến từ cấp trên; quản lí thông tin điểm danh hàng ngày từ các trường; quản lí các cuộc họp bằng QR Code...
Thống kê báo cáo theo thời gian thực: Cán bộ Phòng/Sở có thể tra cứu, thống kê báo cáo, số liệu theo thời gian thực trực trên nền tảng tích hợp với hệ thống CSDL của ngành, của Sở.
Tính năng bảo mật: eNetViet cho phép tích hợp trực tuyến với hệ thống CSDL ngành giáo dục giúp tăng tính bảo mật trong việc sử dụng và lưu trữ thông tin, khắc phục những hạn chế mà các mạng xã hội thông dụng đang gặp phải.
Chia sẻ hình ảnh, hoạt động: Cán bộ quản lí cấp Phòng/Sở có thể chia sẻ các hình ảnh, hoạt động với các nhà quản lí khác theo đúng phân cấp quản lí hoặc theo nhóm người dùng do mình thiết lập
3.4.5.3. Định hướng sử dụng 
Điều hành nhà trường với việc đồng bộ với cơ sở dữ liệu ngành.
[bookmark: _heading=h.ihv636]3.4.6. Phần mềm Vietschool[image: Graphical user interface, application
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3.4.6.1. Giới thiệu 
- VietSchool là phần mềm quản lí học sinh dành cho nhà trường, phụ huynh và học sinh tốt nhất hiện nay. Phần mềm VietSchool sẽ giúp các thầy cô giáo cũng như nhà trường dễ dàng quản lí học sinh, quản lí điểm số, thời khóa biểu, chuyên cần.
- Phần mềm VietSchool sẽ giúp mọi thứ trở nên tiện lợi thông qua việc quản lí điểm số, học sinh trực tuyến. Phụ huynh và nhà trường có thể cùng nhau nắm bắt được các thông tin về học sinh một cách chính xác và nhanh chóng nhất để có phương thức giáo dục phù hợp.

Giao diện app Vietschool
[image: A screenshot of a computer screen
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Giao diện Web Vietschool


3.4.6.2. Chức năng 
Phần mềm quản lí học sinh
- Quản lí điểm số
- Quản lí vi phạm, hạnh kiểm
- Quản lí kiểm tra tập trung
- Quản lí người dùng giáo viên
- Báo cáo, thống kê
3.4.6.3 Định hướng sử dụng
Sử dụng tất cả chức năng của phần mềm để quản trị nhà trường về việc dạy học của giáo viên và kiểm soát hoạt động học tập của học sinh.


	CÂU HỎI THẢO LUẬN
1. Phân tích quy trình tổ chức thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT & TT ở trường THPT. Đâu là bước cần lưu ý đặc biệt trong quy trình này? Vì sao? 
2. Trình bày các tiêu chí đánh giá đối với hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong QTNT THPT.
3. Chọn một phần mềm hỗ trợ tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch hoặc hỗ trợ đánh giá và quản lí hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong QTNT và thực hành một nhiệm vụ cụ thể của nhà quản lí trường THPT.



[bookmark: _heading=h.32hioqz]

[bookmark: _heading=h.1hmsyys]NỘI DUNG 4: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TỰ HỌC VÀ HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP ĐỂ TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
[bookmark: _heading=h.3kkl7fh]
[bookmark: _heading=h.41mghml]4.1. Xây dựng kế hoạch tự học và triển khai kế hoạch tự học
[bookmark: _heading=h.1zpvhna]4.1.1. Xây dựng kế hoạch tự học
Kế hoạch tự học là bản thiết kế các công việc mà CBQL sẽ thực hiện để phát triển cá nhân, được sử dụng trong việc thiết lập và hướng tới các mục tiêu cho sự phát triển chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của CBQL. 
Kế hoạch tự học bao gồm các hoạt động phát triển năng lực chuyên môn thông qua việc tự học tập, tự bồi dưỡng hoặc thông qua các lớp bồi dưỡng trực tiếp hoặc cộng đồng học tập, thời gian hoàn thành và xem xét mục tiêu, tài liệu hợp tác với người khác, tiến trình sẽ được ghi nhận, hỗ trợ cần thiết và cách đáp ứng mục tiêu sẽ cải thiện kiến thức và kĩ năng chuyên môn của CBQL và ảnh hưởng chất lượng giáo dục của nhà trường.
Tất cả CBQL được yêu cầu phải có kế hoạch phát triển và tăng trưởng cá nhân. Ngoài ra, một quy trình phát triển bản thân CBQL là cần thiết cho những người không đáp ứng các tiêu chuẩn theo hệ thống đánh giá. 
[bookmark: _heading=h.39kk8xu]Xây dựng kế hoạch tự học cần bắt đầu từ phân tích bối cảnh của bản thân, xác định mục tiêu cần đạt, lựa chọn phương thức học tập, xây dựng kế hoạch thời gian để học tập; Chủ động tìm kiếm tài liệu học tập, chia sẻ với đồng nghiệp về nhu cầu và nội dung học tập; Ứng dụng công nghệ thông tin trong tự học, tự bồi dưỡng; Tự kiểm tra, đánh giá kết quả đạt được theo mục tiêu đã đề ra và điều chỉnh việc học tập (nếu cần).
Với sự phát triển không ngừng của xã hội, CBQL luôn phải phát triển chuyên môn của mình. Đối với bất kì ai, nếu có mục tiêu và xây dựng một kế hoạch tự học thì việc tự học thật sự có hiệu quả. 
[bookmark: _heading=h.1opuj5n]Quá trình phát triển chuyên môn của CBQL là mở rộng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nhà giáo trong suốt sự nghiệp. Để phát triển tốt, CBQL cần có kế hoạch tự học, bao gồm các chiến lược, nguồn lực và kinh nghiệm để đạt được các mục tiêu. Kế hoạch tự học đặc biệt quan trọng đối với CBQL, đặc biệt, khi CTGDPT 2018 sẽ bắt đầu từ năm học 2020 - 2021 thì việc thiết kế một kế hoạch tự học để đáp ứng các yêu cầu về năng lực chuyên môn của CBQL là hết sức cần thiết.
Mục đích, nhiệm vụ và kế hoạch học tập phải được cụ thể, rõ ràng. Trong đó kế hoạch phải được xác định với tính hướng đích cao, tức là kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn hoặc thậm chí kế hoạch của từng môn, từng phần phải được tạo lập thật rõ ràng, nhất quán cho từng thời điểm từng giai đoạn cụ thể sao cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của mình. 
Nội dung tự học, tự bồi dưỡng thường xuyên của CBQL trường phổ thông phải căn cứ theo các nhiệm vụ của nhà giáo được quy định tại các văn bản hiện hành. Một số văn bản cốt lõi GV cần tham khảo để xây dựng nội dung gồm: 
- Thông tư số: 19/2019/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành ngày 12/11/2019 về quy chế bồi dưỡng thường xuyên GV, CBQL cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở GDPT và GV trung tâm giáo dục thường xuyên. 
- Quy định Chuẩn HT cơ sở GDPT theo Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT, ngày 20/7/2018 của Bộ GD&ĐT.
Đảm bảo về thời gian thực hiện, chọn đúng trọng tâm: Cái gì là cốt lõi, là quan trọng để ưu tiên tác động trực tiếp và dành thời gian công sức cho nó. Nếu việc học dàn trải thiếu tập trung thì hiệu quả sẽ không cao. Sau khi đã xác định được trọng tâm, phải sắp xếp các phần việc một cách hợp lí, logic về cả nội dung lẫn thời gian, đặc biệt cần tập trung hoàn thành dứt điểm từng phần, từng hạng mục theo thứ tự được thể hiện chi tiết trong kế hoạch. Điều đó sẽ giúp quá trình tiến hành việc tự học thuận lợi, hiệu quả.
Việc lập kế hoạch rõ ràng, cụ thể, đảm bảo thứ tự ưu tiên: Cái gì cần được học trước, cái gì sẽ được học sau, làm như thế không những sẽ giúp quản lí và tiết kiệm được thời gian mà còn giúp chúng ta hệ thống lại những kiến thức đã học một cách khoa học.
[bookmark: _heading=h.48pi1tg]Theo mức độ phức tạp của công việc và độ dài thời gian thực hiện kế hoạch, có ba loại kế hoạch: Kế hoạch ngắn hạn (ngày/tuần), kế hoạch trung hạn (tháng/quí), kế hoạch dài hạn (học kì/năm học). 
Kế hoạch tự học có quy trình chung gồm các bước như sau: 
Liệt kê tất cả các nội dung cần tự học; 
Lựa chọn nội dung ưu tiên;
Đặt mục tiêu cần đạt cho từng nội dung;
Dự kiến kết quả mong đợi;
Xác định thời hạn cho từng nội dung;
Thực hiện quá trình tự học một cách tự chủ và tự giác;
Kiểm soát quá trình tự học và kiên trì, kiên định;
Đánh giá, rút kinh nghiệm.
Cấu trúc chung của Kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng gồm có các phần:
Phần 1. Thông tin cá nhân: Phần này bao gồm các nội dung tự học/ tự bồi dưỡng; hình thức tự học/tự bồi dưỡng; mục tiêu đạt được; thời gian thực hiện và đánh giá, rút kinh nghiệm.
Phần 2. Kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng: CBQL cần xác định các nội dung tự học, tự bồi dưỡng các chuyên đề liên quan đến công tác quản trị trường học thực hiện CTGDPT 2018.
Khi xây dựng kế hoạch tự học, tìm hiểu Mô đun 9 “Ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường trung học phổ thông”, người CBQL cần lồng ghép các nội dung trọng tâm sau:
Phân tích được vai trò của CNTT & TT trong công tác quản trị nhà trường. 
Biết và sử dụng các phần mềm ứng dụng phù hợp cho từng lĩnh vực quản lí.
Phân tích, đánh giá và lập một kế hoạch ứng dụng CNTT & TT.
Xây dựng môi trường ứng dụng CNTT & TT trong nhà trường
Hỗ trợ đồng nghiệp. Đây là phương pháp rất tốt cho việc hoàn thiện kiến thức trong quá trình tự học.
[bookmark: _heading=h.2nusc19]Nhằm xây dựng và thực hiện kế hoạch tự học đạt hiệu quả cao nhất, người CBQL cần có những tiêu chí tự đánh giá cụ thể mà nhờ đó có thể xác định năng lực bản thân đang ở mức nào và mức độ cần cải thiện. Tham khảo bảng tiêu chí tự đánh giá năng lực ứng dụng CNTT & TT trong quản trị nhà trường (Bảng 4.1).
Bảng 4.1. Bảng tiêu chí tự đánh giá năng lực ứng dụng CNTT & TT trong quản trị nhà trường
	Mức độ
	Không đánh giá năng lực
	Bước đầu ứng dụng
	Ứng dụng thường xuyên
	Ứng dụng thích nghi theo tình huống
	Ứng dụng thích hợp ở mọi tình huống
	Ứng dụng sáng tạo  ở mọi tình huống

	Việc ứng dụng của CBQL
	Chưa bao giờ ứng dụng 
	Không thường xuyên lập kế hoạch ứng dụng
	Hỗ trợ đồng nghiệp ứng dụng 
	Khuyến khích CB, GV, NV ứng dụng
	Thường xuyên sử dụng CNTT & TT cho công tác quản lí
	CBQL thiết kế và triển khai thực hiện các môi trường ứng dụng CNTT & TT mới

	Kế hoạch ứng dụng của CBQL
	Chưa có một kế hoạch cụ thể trước khi ứng dụng CNTT & TT 
	Tự do lựa chọn, không có định hướng
	CBQL phân tích và lập kế hoạch ứng dụng
	Tích hợp được CNTT & TT vào các công tác quản lí
	CBQL lập kế hoạch thích hợp cho việc sử dụng CNTT ở các tình huống quản trị khác nhau
	Tạo ra các mô hình ứng dụng mới từ CNTT & TT

	Sự hiểu biết của CBQL
	CBQL không có hứng thú trong việc tìm hiểu hay học hỏi ứng dụng CNTT & TT 
	CBQL phải đối phó với việc hiểu và ứng dụng
	CBQL thành công trong việc ứng dụng ở mức căn bản
	CBQL bắt đầu có sự tìm hiểu và thử nghiệm với những ứng dụng công nghệ mới
	CBQL khai thác, sử dụng thuần thục được với công nghệ, có khả năng linh hoạt trong ứng dụng
	CBQL liên tục có những thử nghiệm với công nghệ mới

	Phạm vi ứng dụng và hiểu biết quy trình, thao tác
	Chưa ứng dụng đúng phạm vi và trình tự
	CBQL nhận biết phạm vi ứng dụng CNTT & TT trong từng lĩnh vực
	Có thể khai thác, ứng dụng trong phạm vi và trình tự một cách độc lập
	CBQL triển khai và thực hiện được tất cả kĩ năng về phạm vi và trình tự công nghệ
	CBQL tận dụng được hết tất cả kĩ năng về phạm vi và trình tự trong các lĩnh vực quản lí
	CBQL tạo ra một môi trường mà CNTT & TT được ứng dụng, khai thác một cách dễ dàng như một công cụ

	Mức độ tham gia của CBQL
	Chưa có sự tham gia của CBQL vào hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị nhà trường
	Hạn chế sự tham gia của CBQL trong hoạt động ứng dụng CNTT & TT 
	CBQL đóng vai trò tích cực trong việc tuyên truyền, giới thiệu vai trò ứng dụng CNTT & TT 
	CBQL tối đa chỉ có một kế hoạch ứng dụng CNTT & TT mỗi năm
	CBQL phát triển nhiều kế hoạch liên quan đến công tác quản trị nhà trường (có sự liên kết nhiều lĩnh vực)
	CBQL đi xa hơn trong các khuôn mẫu có sẵn về việc ứng dụng CNTT & TT, chấp nhận rủi ro để có được những lợi thế về công nghệ


(Biên soạn dựa theo ACOT Stages of Technology Integration)
[bookmark: _heading=h.4jpj0b3]

[bookmark: _heading=h.2grqrue]4.1.2. Gợi ý triển khai kế hoạch tự học
Triển khai và thực hiện kế hoạch tự học có nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào đặc điểm cá nhân và điều kiện thực tế của người học. Trong tài liệu này, gợi ý về cách tiếp cận để tự học, nghiên cứu với một kế hoạch đã xây dựng từ trước như sau:
- Tự học, tự nghiên cứu trên máy tính và Internet, đây là cách thông dụng nhất đa số người học (CBQL) sử dụng trong thực tiễn. Để đảm bảo thực hiện mục tiêu của kế hoạch tự học thì người học cần lưu ý chuẩn bị cho bản thân một số kiến thức, kỹ năng chuyên nghiệp khi làm việc với máy tính và Internet. Chẳng hạn, kĩ năng tìm kiếm sao cho tiếp cận được nhiều và chính xác nhất các thông tin cần tìm, hoặc kĩ năng chọn lọc thông tin trên Internet đảm bảo nguồn thông tin nhận được đáng tin cậy và chính xác về mặt khoa học.      Tổ chức, lưu trữ và quản lí tài nguyên, học liệu số như thế nào để truy xuất dễ dàng và an toàn? Làm thế nào để lựa chọn đúng công cụ phần mềm đang có nhu cầu sử dụng? Làm thế nào để mở và phục hồi dữ liệu khi máy tính không thể đọc được tệp tin?  
- Tự học, tự nghiên cứu trên máy tính và Internet đòi hỏi người học phải có hứng thú với công nghệ, thích tìm tòi và khám phá trên môi trường mạng Internet thông qua máy tính, người học có thể “say sưa” với công cụ mới, tiện ích của máy tính thế hệ mới. Thực tế không ít người học có thể mất nhiều giờ, thậm chí cả một buổi/ngày để tìm kiếm một thông tin trên máy tính khi gặp sự cố để khám phá, tìm hiểu. Tự học, tự nghiên cứu trên máy tính và Internet là một cách học độc lập, không có sự trợ giúp từ người khác, nên tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của người học phải rất cao. Ngược lại, cách học này cũng mang lại thành công cho người học nếu thực sự đạt các mục tiêu của kế hoạch tự học với sự quyết tâm và một số kỹ năng nhất định.
- Tham gia các khoá học trực tuyến miễn phí/có phí (hầu hết trên nền tảng MOOCs), đây là cách người học có thể tự học, nghiên cứu một cách tiết kiệm và hiệu quả nhất để nâng cao năng lực quản lí và phát triển nghề nghiệp ở mọi lĩnh vực. Đây là một lựa chọn mà nhiều giáo viên đã đầu tư và có những thành công nhất định trong thời gian qua.
- Tham gia các khoá bồi dưỡng tập huấn ngắn hạn định kì và thường xuyên do Bộ, Sở/Phòng GD&ĐT tỉnh/thành, cơ sở đào tạo tại địa phương tổ chức, hoặc cũng có thể do cá nhân tự tham gia. Các khoá bồi dưỡng tập huấn thường tổ chức theo dạng truyền thống trực tiếp (mặt đối mặt) tại các phòng học đa phương tiện, phòng máy tính hiện đại nếu thực hiện chuyên nghiệp (với số học viên ít, < 50) hoặc theo kiểu phổ cập kiến thức, kỹ năng nếu thực hiện tại hội trường, phòng học lớn với số học viên nhiều. Đây cũng là cách đơn giản, dễ dàng đối với người học nhưng hoàn toàn tuỳ thuộc vào các yếu tố khách quan về sự đầu tư, nguồn tài trợ hoặc kinh phí của bản thân.
4.2. Một số hướng dẫn xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp
Đồng nghiệp của CBQL trường THPT chính là CBQL (Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng) trên địa bàn được phân công. 
Hiệu trưởng cần hướng dẫn cho các phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, đồng hành với họ trong quá trình triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT & TT trong quản trị nhà trường. 
Thông qua các hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường, các đợt giao ban, qua hội thảo, tập huấn để chia sẻ các bài học kinh nghiệm với đồng nghiệp để hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động ứng dụng CNTT & TT của nhà trường đạt hiệu quả cao.
Trong quá trình ứng dụng CNTT & TT theo CTGDPT 2018 có những thay đổi đòi hỏi HT, các CBQL phải có khả năng thích ứng; do đó cần tự học và hỗ trợ đồng nghiệp trong rèn luyện khả năng thích ứng, nhận diện được các trở ngại trong quá trình triển khai ứng dụng CNTT & TT và biết cách vượt qua. Cùng nhau học tập để nâng cao năng lực truyền thông, giải quyết xung đột, biết đồng cảm, chia sẻ để đạt được sự đồng thuận trong triển khai chương trình giáo dục đạt được các mục tiêu mong đợi.
[bookmark: _heading=h.yulgr6injwsl]4.2.1. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong trường THPT
Để xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong trường THPT, CBQL cốt cán (CBQL nói chung) cần thực hiện theo các bước sau:
Khảo sát nhu cầu và phân tích, đánh giá hiện trạng của việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong cơ sở đào tạo, địa phương.
Xác định mục tiêu và các nội dung bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn.
Xác định hình thức và các phương pháp bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn.
Xác định nhân sự, điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện/thiết bị, học liệu phục vụ bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn.
Xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp và các mốc thời gian thực hiện.
Sử dụng mẫu kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp (theo công văn số 32/CV-ETEP ngày 20 tháng 01 năm 2021) ở Phụ lục 3.
CBQL cốt cán thực hiện lên kế hoạch theo mẫu dựa trên những khảo sát, phân tích và đánh giá nhu cầu, hiện trạng tại địa phương, cơ sở đào tạo tại chỗ.
Một điểm cần lưu ý, kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp của Mô đun 9 hoàn toàn có thể tích hợp hoặc tiếp nối các phần kế hoạch đã xây dựng từ các Mô đun đã học: 1,2,3 và 4 là chủ yếu. Điều này cũng có nghĩa khi lập kế hoạch cần tuân thủ nguyên tắc nhất quán và hợp lí, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với yêu cầu của địa phương và cơ sở đào tạo.
[bookmark: _heading=h.3xzr3ei]Sau mỗi mô đun thực hiện theo kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp của địa phương, CBQL cốt cán cần báo cáo việc hoàn thiện kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp. Sử dụng mẫu báo cáo kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp (theo công văn số 32/CV-ETEP ngày 20 tháng 01 năm 2021) ở Phụ lục 4.
[bookmark: _heading=h.2d51dmb]4.2.2. Gợi ý triển khai và thực hiện kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp
Triển khai và thực hiện kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp qua mô hình hướng dẫn đồng nghiệp với hai hình thức sau: 
(1) Hỗ trợ trực tiếp;
(2) Hỗ trợ gián tiếp.
[bookmark: _heading=h.sabnu4]Hỗ trợ trực tiếp là CBQL cốt cán sẽ trực tiếp làm việc và trao đổi cùng với CBQL đại trà về các nội dung cần thiết tại một địa điểm với thời gian quy định, chẳng hạn lịch tập huấn trực tiếp tại địa phương X ở một cơ sở đào tạo Y cụ thể trong 1-2 ngày. Đây là dạng hỗ trợ thông dụng trong địa phương theo cụm, hoặc theo địa phương (Sở/Phòng). Mô hình này thường được làm theo dạng định kì, thường xuyên ở nhiều hình thức khác nhau: seminar trong phòng họp, thảo luận tại các địa điểm phù hợp và thuận tiện, tập huấn tại lớp học.
Hỗ trợ gián tiếp là CBQL cốt cán sẽ thông qua máy tính và Internet để hướng dẫn đồng nghiệp. Khi đó, CBQL cốt cán có thể vận dụng kiến thức đã nghiên cứu ở Mô đun 9 này để thiết kế môi trường học, hình thức học tập để thực hiện kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp. Hỗ trợ gián tiếp đồng nghiệp qua các công cụ online meeting như: MS Team, Google Meet là một trong những hình thức hiệu quả và thuận tiện, bên cạnh là những mạng chia sẻ dữ liệu như Google Drive, Youtube và lớp học ảo Google Classroom bên cạnh hệ thống VLE đã lựa chọn. Ngoài ra, các công cụ nhắn tin thoại như Messenger, Zalo (Viber, Skype) thông dụng hiện nay cũng góp phần là kênh giao tiếp hỗ trợ nhanh đối với CBQL và giáo viên. 
Trong tình hình thực tế, nếu CBQL cốt cán phải hỗ trợ số lượng khá lớn CBQL đại trà thì việc theo dõi, giám sát, hỗ trợ trực tiếp sẽ gặp khó khăn. CBQL cốt cán cần xây dựng một nhóm nhỏ để cùng hỗ trợ cho CBQL đại trà ngay trong cụm hoặc tại địa phương (Sở/Phòng). Điều quan trọng nhất là sử dụng các biện pháp phù hợp với sự chủ động từ CBQL cốt cán cũng như CBQL đại trà để có thể đảm bảo hiệu quả hỗ trợ đạt như mong đợi.
4.2.2.1. Hỗ trợ đồng nghiệp thông qua tổ chức khóa bồi dưỡng tập trung
Trên cơ sở kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp đã xây dựng, có thể tiến hành bồi dưỡng tập trung các nội dung của Mô đun 9 cho CBQL đại trà tại các cơ sở giáo dục. Bồi dưỡng tập trung sẽ đi sâu vào nội dung có tính thực hành cao: đánh giá xây dựng kế hoạch, xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong trường THPT. Việc bồi dưỡng tập trung sẽ hiệu quả hơn khi CBQL đã nghiên cứu nắm bắt nền tảng lí luận cơ bản.
Để hình thức bồi dưỡng tập trung đạt kết quả tốt, cần lưu ý:
- Khảo sát, đánh giá nhu cầu của CBQL để xác định mục đích và nội dung bồi dưỡng phù hợp, có tính trọng tâm;
- Xây dựng và thực hiện những chủ đề bồi dưỡng gắn với nhu cầu thực tế và năng lực đội ngũ CBQL;
- Sử dụng đa dạng phương pháp và hình thức tương tác với CBQL trong quá trình bồi dưỡng, chú trọng vào phát triển năng lực vận dụng vào thực tế cho đội ngũ CBQL;
- Thiết kế các tiêu chí đánh giá và tự đánh giá kết quả bồi dưỡng;
- Đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho công tác bồi dưỡng tập trung.
4.2.2.2. Hỗ trợ đồng nghiệp thông qua tổ chức bồi dưỡng qua mạng
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tập huấn qua mạng là việc sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm, học liệu điện tử và mạng viễn thông (chủ yếu là mạng Internet) hỗ trợ các hoạt động tập huấn nhằm đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức tập huấn, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong trường THPT.
Trước khi tổ chức tập huấn qua mạng cho CBQL đại trà, cần đảm bảo thực hiện tốt:
- Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn qua mạng: Ngoài các yêu cầu của kế hoạch tổ chức tập huấn thông thường, kế hoạch tổ chức tập huấn qua mạng phải thể hiện rõ: Hình thức và thời gian tổ chức tập huấn; hệ thống thông tin phục vụ tập huấn; hướng dẫn cách thức người học tham gia các hoạt động của lớp tập huấn. Đối với hoạt động kiểm tra thường xuyên và đánh giá cuối lớp tập huấn, cần chỉ rõ các yêu cầu và hình thức tổ chức là thực hiện qua mạng hay thực hiện tập trung.
- Chuẩn bị đủ học liệu điện tử và tải lên hệ thống quản lí học tập trực tuyến.
- Tạo và mở lớp tập huấn trên hệ thống quản lí học tập trực tuyến để người học sử dụng; cập nhật danh sách người học, tài khoản người học của lớp tập huấn.
- Gửi thông báo và hướng dẫn người học tham gia các hoạt động của lớp tập huấn qua mạng.
Khi tổ chức các hoạt động tập huấn qua mạng cho CBQL đại trà, cần lưu ý:
- CBQL đăng nhập hệ thống quản lí học tập và tự học qua mạng theo quy định và kế hoạch đã được duyệt.
- CBQL phối hợp với giảng viên triển khai các nội dung tập huấn theo kế hoạch; theo dõi, đánh giá, trợ giúp người học trong suốt quá trình thực hiện lớp tập huấn qua hệ thống quản lí học tập trực tuyến và các công cụ giao tiếp qua mạng khác (thư điện tử, họp trực tuyến, mạng xã hội và kênh giao tiếp khác) đảm bảo người học nắm bắt được nội dung và theo kịp tiến độ các hoạt động của lớp tập huấn.
- Cán bộ kĩ thuật quản trị hệ thống thông tin tổ chức tập huấn qua mạng trực và vận hành, điều khiển hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo các điều kiện kĩ thuật phục vụ hoạt động của lớp tập huấn theo như kế hoạch.
- Kiểm tra, đánh giá bằng các hình thức trắc nghiệm hoặc luận đề phù hợp với nội dung và mục tiêu tập huấn.
4.2.2.3. Hỗ trợ đồng nghiệp thông qua mô hình hướng dẫn đồng nghiệp
Đây là mô hình hoạt động tương tác giữa các CBQL với nhau, người có kinh nghiệm giúp đỡ, hướng dẫn người ít kinh nghiệm hơn về ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong trường THPT. Mô hình này sẽ tạo ra động lực bên trong cho mỗi CBQL trong phát triển năng lực nghề nghiệp của bản thân.
Để thực hiện mô hình này hiệu quả, cần lưu ý:
- Đánh giá đúng thực trạng năng lực nghề nghiệp của đội ngũ CBQL trong địa phương, xác định được những đồng nghiệp có khả năng hướng dẫn, trợ giúp các đồng nghiệp khác trong địa phương (Sở/Phòng);
- Xác định những nội dung bồi dưỡng, hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong trường THPT phù hợp với nhu cầu và năng lực của CBQL, trên cơ sở đó lựa chọn những hình thức và phương pháp hướng dẫn đồng nghiệp phù hợp;
- Xác định những nguồn lực cho công tác hướng dẫn đồng nghiệp từ các chương trình mục tiêu, kinh phí bồi dưỡng hàng năm;
- Xác định rõ người chịu trách nhiệm chính trong quản lí công tác hướng dẫn đồng nghiệp và tự bồi dưỡng của CBQL.
	CÂU HỎI THẢO LUẬN
1. Dựa trên bảng tự đánh giá năng lực công nghệ thông tin trong quản trị nhà trường (gợi ý), Thầy/Cô hãy tự phân tích và đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản trị trường học của Thầy/Cô.
2. Thiết kế một kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong trường trung học phổ thông, cũng như phát triển nghề nghiệp trong tương lai (ngắn hạn – 1 năm, dài hạn – 3~5 năm).
3. Thiết kế một kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp tại cơ sở giáo dục hoặc địa phương (theo cụm, Sở/Phòng) của mình để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong trường trung học phổ thông (theo Phụ lục 3).
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	1. Ứng dụng CNTT trong quản lí, điều hành nhà trường
	1.1a. Có Website trường học (có thể tích hợp phần mềm quản lí trường học trực tuyến lên website trường học) để cung cấp, công khai thông tin giáo dục ra xã hội; cung cấp các dịch vụ công trực tuyến tới phụ huynh, học sinh.
1.2a. Cung cấp cho cán bộ quản lí, giáo viên thư điện tử (ưu tiên với tên miền riêng của trường) phục vụ trao đổi thông tin công tác, liên lạc.
1.3a. Triển khai phần mềm quản lí nhà trường với các mô đun chính hỗ trợ công tác quản lí giáo dục trong nhà trường, gồm: quản lí quá trình học tập, rèn luyện của học sinh; quản lí thông tin đội ngũ; hỗ trợ xếp thời khóa biểu; quản lí các kỳ thi; quản lí tài sản; quản lí tài chính; quản lí thư viện.
1.4a. Triển khai sổ điện tử và ứng dụng liên lạc điện tử giữa nhà trường, học sinh và phụ huynh (ưu tiên sử dụng các giải pháp miễn phí).




1.5a. Triển khai tối thiểu mức độ 3 các dịch vụ công trực tuyến về GD&ĐT trong nhà trường (hỗ trợ đăng ký tuyển sinh đầu cấp, phục vụ phụ huynh nhận thông tin về quá trình học tập, rèn luyện học sinh trong nhà trường; đăng ký nghỉ phép; giúp học sinh đăng ký tham gia các hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ trong nhà trường,...)
1.6a. Triển khai các hệ thống thông tin theo yêu cầu.
	1.1b. Triển khai Hệ thống quản lí hành chính điện tử (văn bản đến, văn bản đi, giao việc, lịch công tác,...) liên thông với các cấp quản lí giáo dục (Phòng, Sở, Bộ).

1.2b. Triển khai hệ thống điểm danh thông minh.


1.3b. Triển khai hệ thống giám sát, an ninh trường học.





1.4b. Có giải pháp phần mềm quản lí tổng thể nhà trường liên thông dữ liệu với cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non và phổ thông. Có hệ thống điều hành điện tử thông minh phục vụ quản lí, giám sát, phân tích các thông tin hoạt động của nhà trường.
1.5b. Triển khai sử dụng đa dạng hồ sơ điện tử (sổ điểm, học bạ, sổ liên lạc) phục vụ công tác quản lí và lưu trữ.




1.6b. 100% quy trình nghiệp vụ quản lí hành chính trong nhà trường được thực hiện theo hình thức dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3.

	2. Ứng dụng CNTT đổi mới nội dung, phương pháp dạy, học, kiểm tra, đánh giá
	2.1a. Tối thiểu 80% giáo viên sử dụng thành thạo phần mềm, công cụ ứng dụng CNTT hỗ trợ dạy học trên lớp.

2.2a. Có đủ máy tính phục vụ dạy học môn Tin học (tiểu học đạt tỷ lệ 24 học sinh/1 máy tính; THCS đạt tỷ lệ 16 học sinh/1 máy tính; THPT đạt tỷ lệ 12 học sinh/1 máy tính).

2.3a. 20% số lớp học được trang bị thiết bị trình chiếu (máy chiếu và màn chiếu hoặc màn hình tivi lớn, hệ thống âm thanh, tối thiểu một bộ máy tính dạy học) phục vụ hỗ trợ dạy học trên lớp.
2.4a. Tối thiểu 15% số tiết học có ứng dụng CNTT (sử dụng thiết bị CNTT, ứng dụng phần mềm hỗ trợ dạy học, ứng dụng phần mềm mô phỏng, phần mềm hỗ trợ thực hành, thí nghiệm ảo trong dạy học).
	2.1b. Tối thiểu 50% giáo viên có năng lực thiết kế bài giảng e-Learning, đóng góp cho kho bài giảng dùng chung và thường xuyên áp dụng e-Learning trong dạy học.
2.2b. Tối thiểu 30% tiết học ứng dụng CNTT (sử dụng thiết bị CNTT, ứng dụng phần mềm hỗ trợ dạy học, mô phỏng, hỗ trợ thực hành, thí nghiệm ảo trong dạy học).
2.3b. Áp dụng phương pháp học tập điện tử (e-Learning) qua đó học sinh có thể tự học nâng cao kiến thức, nhận được trợ giúp của giáo viên và bạn học trong quá trình học tập qua mạng Internet.
2.4b. Có thư viện số dùng chung trong toàn trường, bao gồm: kho tài liệu, giáo án, bài giảng điện tử, học liệu điện tử trực tuyến được tuyển chọn phục vụ giáo viên và học sinh trong trường.
2.5b. Triển khai hiệu quả giải pháp dạy - học, kiểm tra đánh giá có tính tương tác cao qua hệ thống CNTT (giải pháp lớp học điện tử, lớp học thông minh).

	3. Các nội dung đảm bảo ứng dụng CNTT khác:
	3.1a. Có đủ máy tính phục vụ quản lí, điều hành (tối thiểu 02 bộ máy tính, 01 máy in và 01 webcam; mỗi tổ bộ môn trong trường có máy tính dùng riêng).
3.2a. Có kết nối Internet (tối thiểu cáp quang FTTH). Một số phòng học có máy tính được kết nối Internet hỗ trợ dạy học.
3.3a. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong các ứng dụng CNTT của nhà trường.
3.4a. Phân công cán bộ được giao nhiệm vụ phụ trách triển khai CNTT (01 lãnh đạo trường, 01 nhân viên hoặc giáo viên kiêm nhiệm).
3.5a. Tối thiểu 70% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT mức cơ bản (quy định ở Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông).
3.6a. Cán bộ, giáo viên, nhân viên thường xuyên tham gia các khóa tập huấn chuyên môn qua mạng.


3.7a. Có ban hành quy chế quy định về quản lí, khai thác và sử dụng các hệ thống phần mềm, phòng máy tính trong trường học.
3.8a. 100% các hệ thống ứng dụng CNTT trong nhà trường được đưa vào quy chế quy định về quản lí, khai thác và sử dụng.
	3.1b. Có mạng LAN kết nối toàn bộ máy tính trong nhà trường.

3.2b. Các phòng máy tính phục vụ dạy học, kiểm tra đánh giá được nối mạng Internet tốc độ cao (tối thiểu cáp quang FTTH).
3.3b. Có mạng wifi cung cấp Internet cho giáo viên, học sinh trong khuôn viên nhà trường.
3.4b. Có hệ thống hỗ trợ giáo viên xây dựng học liệu điện tử.


3.5b. Triển khai hiệu quả các hệ thống họp, hội nghị trực tuyến.



3.6b. Triển khai giải pháp lưu trữ, sử dụng tài nguyên dùng chung (chia sẻ tài liệu điện tử, làm việc cộng tác qua mạng LAN và Internet) phục vụ nội bộ nhà trường.
3.7b. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT mức cơ bản (theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông).


(Tham khảo Công văn số 5807/BGDĐT-CNTT ngày 21/12/2018 của Bộ GD&ĐT
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
L, ngày 29 tháng 8 năm 2021


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CNTT &TT 
Tổ chức dạy học trực tuyến năm học 2021-2022

Căn cứ Quyết định số 1872/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Đ L về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đ L;
Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT, ngày 30 tháng 03 năm 2021 Quy định về quản lí và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên;
Căn cứ công văn số 1205/SGDĐT-VP, ngày 18/8/2021 của sở Giáo dục và Đào tạo Đ L về việc chuẩn bị tựu trường và khai giảng năm học mới và công văn số 1266/SGDĐT-VP, ngày 26/8/2021 của sở Giáo dục và Đào tạo Đ L về việc thực hiện Kế hoạch năm học 2021-2022;
Căn cứ công văn số 1274/SGDĐT-GDTrH-GDTX, ngày 28/8/2021 của sở Giáo dục và Đào tạo Đ L về việc tổ chức dạy học trong điều kiện ứng phó với dịch bệnh Covid-19 đối với giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên;
Trường THPT N C T xây dựng Kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến năm học 2021-2022 với một số nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích dạy học trực tuyến
· Hỗ trợ hoặc thay thế dạy học trực tiếp tại nhà trường, nâng cao chất lượng dạy học và hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.
· Phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin trong dạy và học; thúc đẩy đa dạng hình thức tổ chức dạy học.
· Mở rộng cơ hội học tập cho học sinh, tạo điều kiện để học sinh được học ở mọi nơi, mọi lúc.
· Chủ động thực hiện chương trình giáo dục năm học 2021-2022 trong điều kiện chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả tại nhà trường.
2. Yêu cầu
· Nội dung dạy học trực tuyến phải đáp ứng mức độ cần đạt của chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học.
· Bảo đảm các điều kiện tối thiểu về hạ tầng kỹ thuật dạy học trực tuyến và đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học trực tuyến.
· Tuân thủ các quy định hiện hành về an toàn thông tin, quy định về dữ liệu, thông tin cá nhân, sở hữu trí tuệ theo các quy định của pháp luật.
· Tổ chức kiểm tra, đánh giá và xếp loại học sinh đúng quy chế.
II. TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN 
1. Hoạt động dạy học trực tuyến
· Hoạt động dạy học trực tuyến được thực hiện theo các bài học hoặc chủ đề trong chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm sự tương tác giữa giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học.
· Học sinh học tập trực tuyến thực hiện các hoạt động chính sau:
· Tham gia học trực tuyến do giáo viên tổ chức;
· Thực hiện các hoạt động học tập và kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu của giáo viên;
· Khai thác nội dung học tập từ học liệu dạy học trực tuyến; đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi đối với giáo viên và các học sinh khác.
· Giáo viên dạy học trực tuyến thực hiện các hoạt động chính sau:
· Xây dựng bài dạy chuẩn bị các phương tiện phù hợp để thực hiện nhiệm vụ giáo dục. Tổ chức xây giờ học trực tuyến theo tiết học/bài học/chuyên đề để giảng bài và hướng dẫn học sinh học tập, lĩnh hội kiến thức;
· Giao nhiệm vụ học tập, giao tài liệu và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo quy định.
· Theo dõi và hỗ trợ học sinh khai thác nội dung học tập từ học liệu dạy học trực tuyến;
· Tư vấn, hỗ trợ, trả lời câu hỏi và giải đáp thắc mắc của học sinh;
· Nắm sĩ số học sinh từng tiết dạy và ghi sổ đầu bài theo quy định.
2. Kiểm tra, đánh giá trong dạy học trực tuyến
· Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Giáo viên thực hiện trong quá trình dạy học, đa dạng các hình thức kiểm tra, đánh giá theo Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ngày 26/8/2020 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 về Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT.
· Kiểm tra, đánh giá định kỳ: Được thực hiện trực tiếp tại trường khi học sinh đi học trở lại. Trường hợp học sinh không thể đến trường tại thời điểm kiểm tra, đánh giá định kỳ vì lý do bất khả kháng, hiệu trưởng quyết định lựa chọn kiểm tra, đánh giá bằng hình thức trực tuyến bảo đảm chính xác, công bằng, khách quan, trung thực và đúng quy định.
3. Học liệu dạy học trực tuyến
· Giáo viên, nhóm trưởng bộ môn xây dựng học liệu dạy học trực tuyến bao gồm: Chương trình dạy học trực tuyến, bài giảng đa phương tiện; hướng dẫn thí nghiệm, thực hành; phần mềm mô phỏng; hệ thống câu hỏi, bài tập luyện tập và kiểm tra, đánh giá; tài liệu tham khảo, bổ trợ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
· Học liệu dạy học trực tuyến phù hợp với nội dung bài học, chủ đề học tập và hoạt động dạy học của giáo viên và học sinh; bảo đảm tính khoa học, sư phạm và phù hợp.
· Học liệu dạy học trực tuyến phải được tổ trưởng chuyên môn thông qua và được nhà trường phê duyệt.
[bookmark: bookmark=id.3tbugp1]4. Quản lí và lưu trữ hồ sơ dạy học trực tuyến: Hồ sơ dạy học trực tuyến được bảo quản và lưu trữ tại nhà trường gồm có:
- Hồ sơ, minh chứng về các yêu cầu quy định theo thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT, ngày 30 tháng 03 năm 2021 của BGDĐT.
· Dữ liệu về quá trình dạy học trực tuyến trên hệ thống dạy học trực tuyến
Microsoft team (Office 365)
· Kế hoạch giáo dục trực tuyến và kế hoạch giáo dục trực tiếp của nhà trường và kế hoạch bài dạy chi tiết theo PPCT, bài dạy/tuần, tháng, năm cho từng môn học.
· Hồ sơ kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của học sinh.
· Lưu giữ hồ sơ dạy học trực tuyến theo quy định hiện hành.
5. Hệ thống phần mềm dạy học trực tuyến
5.1. Phần mềm tổ chức dạy học trực tuyến: Microsoft Team (Office 365) có chức năng tối thiểu sau đây:
· Giúp giáo viên tổ chức triển khai dạy học trực tuyến để giảng bài và hướng dẫn, giao nhiệm vụ học tập đồng thời cho tất cả học sinh tham dự trong cùng một không gian học tập thông qua kênh hình, kênh tiếng, kênh chữ, lưu giữ bài giảng, chia sẻ màn hình máy tính, chuyển tải học liệu dạy học trực tuyến đến học sinh và một số tính năng khác.
· Giúp học sinh tiếp cận bài học; tương tác, trao đổi thông tin theo thời gian thực với giáo viên và những học sinh khác trong cùng một không gian học tập.
5.2. Hệ thống quản lí học tập trực tuyến có chức năng tối thiểu sau đây:
· Giúp giáo viên lưu trữ, chuyển tải học liệu dạy học trực tuyến tới học sinh; giao nhiệm vụ học tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; theo dõi và hỗ trợ học sinh khai thác nội dung học tập từ học liệu dạy học trực tuyến; tư vấn, hỗ trợ, trả lời câu hỏi và giải đáp thắc mắc của học sinh;
· Cho phép học sinh truy cập, khai thác nội dung học tập từ học liệu dạy học trực tuyến; thực hiện các hoạt động học tập và kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu của giáo viên; đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi đối với giáo viên và các học sinh khác trong cùng không gian học tập;
· Cho phép nhà trường quản lí hồ sơ, tiến trình học tập, kết quả học tập của học sinh và các hoạt động dạy của giáo viên; hỗ trợ quản lí các thông tin khác theo yêu cầu sở Giáo dục và Đào tạo.
5.3. Hệ thống quản lí nội dung học tập trực tuyến: Có chức năng của hệ thống quản lí học tập trực tuyến tại mục 5.2 và công cụ cho phép giáo viên thiết kế nội dung học tập, học liệu dạy học trực tuyến.
5.4. Ngoài giờ học trực tuyến, giáo viên có thể sử dụng các hệ thống ứng dụng khác để hỗ trợ cho học sinh học tập (Zalo, FB, Gmail…)
6. Hạ tầng công nghệ thông tin
Hạ tầng công nghệ thông tin phải đảm bảo phục vụ quản lí và tổ chức dạy học trực tuyến:
· [bookmark: bookmark=id.28h4qwu]Bảo đảm yêu cầu về đường truyền Internet và thiết bị kết nối, máy tính, thiết bị đầu cuối có cấu hình phù hợp để cài đặt hệ thống phần mềm dạy học trực tuyến Microsoft team (Office 365); bảo đảm cho giáo viên và học sinh truy cập, khai thác sử dụng các chức năng của hệ thống phần mềm dạy học trực tuyến để thực hiện hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá trực tuyến.
· Bảo đảm an toàn thông tin, các quy định về dữ liệu và bảo mật thông tin cá nhân theo quy định khi tổ chức dạy học trực tuyến.
III. PHÂN CHIA LỚP HỌC VÀ PHƯƠNG ÁN DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
1. Phân chia lớp học trực tuyến và cấp tài khoản cho giáo viên và học sinh
1.1 Phân chia lớp học:
Phương án 1: Chia theo 12 lớp như học trực tiếp theo TKB.
Khối 10: Gồm có các lớp/phòng học trên hệ thống Microsoft team như sau: 10a1, 10a2, 10a3, 10a4, 10a5.
Khối 11: Gồm có các lớp/phòng học trên hệ thống Microsoft team như sau: 11a1, 11a2, 11a3, 11a4.
Khối 12: Gồm có các lớp/phòng học trên hệ thống Microsoft team như sau: 12a1, 12a2, 12a3.
Phương án 2: Gộp các lớp lại với nhau tuỳ tình hình nhưng không quá 100 người/ lớp. (Microsoft team cho phép không quá 250 tài khoản/lớp)
1.2. Cấp tài khoản cho giáo viên và học sinh:
· Giáo viên sử dụng tài khoản Microsoft team nhà trường cấp.
· Bộ phận khảo thí nhà trường sẽ cấp tài khoản tới toàn bộ học sinh.
1.3. Tổ chức lớp học trực tuyến
Thành viên trong một lớp học trực tuyến bao gồm:
· Giáo viên chủ nhiệm.
· Toàn thể học sinh của lớp.
· Tất cả các giáo viên được phân công giảng dạy lớp đó.
· Ban giám hiệu, Tổ trưởng chuyên môn.
2. Các phương án tổ chức dạy học trực tuyến
2.1. Phương án 1: Học sinh học tại nhà, giáo viên dạy tại trường (Áp dụng trong điều kiện dịch bệnh theo Chỉ thị 15 )
-Tổ chức dạy học như sau:
· Nội dung chương trình: Theo kế hoạch giáo dục môn học (trực tuyến)
· Giáo viên tổ chức dạy học trực tuyến tại trường ở các phòng học (giáo viên sử dụng máy tính có kết nối internet) giảng dạy theo TKB do nhà trường sắp xếp; dạy học kết hợp giữa viết bảng và giáo án trình chiếu bằng PowerPoint, Word (khuyến khích GV hỗ trợ thêm các ứng dụng khác)
· [bookmark: bookmark=id.nmf14n]BGH và Tổ trưởng chuyên môn phân công giáo viên dạy và quản lí hoạt động dạy học của giáo viên.
· Học sinh đăng nhập vào hệ thống theo lớp và học tập theo TKB của nhà trường (học sinh đăng nhập vào lớp trong suốt thời gian học tập).
2.2. Phương án 2: Học sinh khối 11, 12 học trực tiếp buổi sáng; Học sinh khối 10 học trực tiếp buổi chiều - Mỗi lớp chia số lượng học sinh thành 2 nhóm (Áp dụng theo Chỉ thị 15, khi Sở cho phép dạy học trực tiếp)
-Tổ chức dạy học như sau:
· Nội dung chương trình: Thực hiện theo kế hoạch dạy học.
· Mỗi lớp sẽ được biên chế thành 02 nhóm, học ở 2 phòng sát nhau, giáo viên giảng dạy theo thời khóa biểu do nhà trường sắp xếp, lựa chọn các hình thức dạy học phù hợp với điều kiện thực tế (Sáng K11,K12 học, chiều K10 học).
· Tổ trưởng chuyên môn hướng dẫn giáo viên giảng dạy và quản lí hoạt động dạy học của bộ môn. BGH kiểm tra việc dạy học của giáo viên.
· Học sinh học tập theo nhóm đã phân chia và học tập theo TKB của nhà trường.
2.3. Phương án 3: Học sinh học tập tại nhà, giáo viên dạy tại nhà (Áp dụng trong điều kiện dịch bệnh theo Chỉ thị 16)
· Tổ chức dạy học như sau:
· Nội dung chương trình: Theo kế hoạch giáo dục môn học (trực tuyến)
· Giáo viên tổ chức dạy học trực tuyến nhà bằng laptop (máy tính bàn có micro và Webcam) theo TKB do nhà trường sắp xếp; dạy học bằng giáo án trình chiếu PowerPoint, Word (khuyến khích GV hỗ trợ thêm các ứng dụng khác)
· BGH và Tổ trưởng chuyên môn phân công giáo viên dạy và quản lí hoạt động dạy học của bộ môn.
· Học sinh đăng nhập vào hệ thống theo lớp và học tập theo TKB của nhà trường (học sinh đăng nhập vào lớp trong suốt thời gian học tập).
2.4. Phương án 4: Học sinh toàn trường học trực tiếp buổi sáng và học trực tuyến buổi chiều (Dạy tăng cường trong điều kiện bình thường)
-Tổ chức dạy học như sau:
· Nội dung chương trình: Thực hiện theo kế hoạch dạy học trực tiếp, đối với học trực tuyến xây dựng kế hoạch dạy học tăng cường riêng.
· Buổi sáng: Thực hiện theo TKB nhà trường sắp xếp.
· Buổi chiều: Theo kế hoạch dạy học tang cường (trực tuyến); tăng cường 30% tiến độ chương trình (06 tuần); giáo viện dạy trực tuyến tại trường như phương án 1 theo TKB do nhà trường sắp xếp.
· BGH và Tổ trưởng chuyên môn phân công giáo viên dạy và quản lí hoạt động dạy học của bộ môn.
· Học sinh học tập/đăng nhập vào hệ thống theo các lớp đã phân chia và học tập theo TKB của nhà trường.
[bookmark: bookmark=id.37m2jsg]3. Với những học sinh không có phương tiện phục vụ học tập trực tuyến
-Tổ chức dạy học như sau:
· Theo kế hoạch giáo dục môn học các bộ môn thống nhất trong việc soạn tài liệu môn học theo bài/tuần có kèm yêu cầu hoàn thành bài học.
· Giáo viên bộ môn liên hệ với GVCN để thực hiện phương án giao bài, tài liệu và hướng dẫn học sinh học tập và hoàn thành bài học, sản phẩm tại nhà.
· Việc giao bài cho học sinh: Nhà trường giao ĐTN thành lập đội xung kích của trường và của các lớp để phân công phát tài liệu học tập và thu sản phẩm của học sinh về giao lại giáo viên bộ môn. Căn cứ tình hình thực tế nhà trường sẽ hỗ trợ tiền xăng xe cho các đội xung kích.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Lãnh đạo nhà trường (BGH)
· Quyết định hình thức, phương án tổ chức dạy học trực tuyến theo chỉ đạo của UBND tỉnh, sở GDĐT và chính quyền địa phương bảo đảm dạy học an toàn và chất lượng giáo dục.
· Xây dựng lựa chọn kế hoạch dạy học trực tuyến phù hợp với điều kiện nhà trường. Triển khai bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng dạy học trực tuyến cho giáo viên, nhân viên.
· Phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ quản lí, tổ trưởng, tổ phó, nhóm trưởng chuyên môn, giáo viên, nhân viên, học sinh và phối hợp với phụ huynh học sinh trong tổ chức dạy học trực tuyến.
· Thông báo hình thức dạy học trực tuyến, kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trực tuyến cho học sinh và phụ huynh học sinh.
· Tổ chức và quản lí dạy học trực tuyến theo kế hoạch.
· Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật dạy học trực tuyến, học liệu dạy học trực tuyến và đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học trực tuyến.
· Xây dựng nội quy dạy học trực tuyến.
· Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về phương pháp và kỹ năng cần thiết cho giáo viên, nhân viên để tổ chức dạy học trực tuyến.
· Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả của việc tổ chức dạy học trực tuyến, kịp thời xử lí những vướng mắc trong quá trình triển khai dạy học trực tuyến và báo cáo sở Giáo dục và Đào tạo.
2. Tổ Chuyên môn, giáo viên, nhân viên
· Tổ trưởng chuyên môn chỉ đạo việc xây dựng Kế hoạch giáo dục môn học áp dụng cho dạy học trực tuyến; Hướng dẫn và quản lí dạy học, kiểm tra đánh giá thường xuyên trực tuyến; chịu trách nhiệm trước BGH nhà trường về hoạt động dạy học tổ, bộ môn mình phụ trách.
· [bookmark: bookmark=id.1mrcu09]Giáo viên chủ động học hỏi và tham gia tập huấn, bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng cần thiết về ứng dụng công nghệ thông tin và có năng lực để tổ chức các hoạt động dạy học trực tuyến; thực hiện dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trực tuyến của học sinh đúng kế hoạch của nhà trường và bảo đảm chất lượng giáo dục; tạo môi trường học tập thân thiện và tăng cường sự tương tác, kết nối thông tin với học sinh; phối hợp thường xuyên với phụ huynh học sinh trong quá trình tổ chức dạy học trực tuyến.
· Giáo viên, nhân viên được phân công quản trị kỹ thuật hệ thống, sử dụng các công cụ công nghệ thông tin để hỗ trợ giáo viên và học sinh khi cần thiết chịu trách nhiệm hoạt động của hệ thống.
3. Học sinh và phụ huynh
· Học sinh phải chấp hành nghiêm túc nội quy dạy học trực tuyến; thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập theo yêu cầu của giáo viên và nhà trường; tích cực tham gia vào hoạt động học tập và các hoạt động giáo dục theo kế hoạch của giáo viên và nhà trường; chủ động liên lạc với giáo viên hoặc nhân viên hỗ trợ trong quá trình học tập trực tuyến để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.
· Phụ huynh phải phối hợp thường xuyên với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và nhà trường trong quá trình tổ chức dạy học trực tuyến; tăng cường trang bị phương tiện học tập cho con em được thuận lợi trong học tập trực tuyến.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến của trường THPT N C Tnăm học 2021-2022. Lãnh đạo nhà trường đề nghị các tổ chuyên môn, giáo viên và các bộ phận có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần điều chỉnh báo cáo kịp thời lãnh đạo nhà trường để xử lí./.
	Nơi nhận:
· Sở GD&ĐT (để báo cáo);
· LĐ trường (chỉ đạo thực hiện);
· CĐ, ĐTN (phối hợp thực hiện);
· TTCM, GV (thực hiện);
· Thông báo trên Web trường;
Lưu VT

	K/T HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

                            ……..












[bookmark: _heading=h.46r0co2]Phụ lục 3. Rubric tiêu chí đánh giá mức độ triển khai ứng dụng CNTT & TT 
	Nội dung ứng dụng CNTT & TT
	Yêu cầu mức cơ bản
	Đạt yêu cầu cơ bản
	Đạt yêu cầu nâng cao
	Yêu cầu mức nâng cao

	1. Ứng dụng CNTT trong quản lí, điều hành nhà trường
	1.1a. Có Website (có thể tích hợp phần mềm quản lí trường học trực tuyến) để cung cấp, công khai thông tin giáo dục ra xã hội; cung cấp các dịch vụ công trực tuyến tới phụ huynh, học sinh
	☐
	☐
	1.1b. Triển khai Hệ thống quản lí hành chính điện tử (văn bản đến, văn bản đi, giao việc, lịch công tác, ..) liên thông với các cấp quản lí giáo dục (Phòng, Sở, Bộ).

	
	1.2a. Cung cấp cho cán bộ quản lí, giáo viên thư điện tử (ưu tiên với tên miền riêng của trường) phục vụ trao đổi thông tin công tác, liên lạc.
	☐
	☐
	1.2b. Triển khai hệ thống điểm danh thông minh.

	
	1.3a. Triển khai phần mềm quản lí nhà trường với các mô đun chính hỗ trợ công tác quản lí giáo dục trong nhà trường, gồm: quản lí quá trình học tập, rèn luyện của học sinh; quản lí thông tin đội ngũ; hỗ trợ xếp thời khóa biểu; quản lí các kỳ thi; quản lí tài sản; quản lí tài chính; quản lí thư viện.
	☐
	☐
	1.3b. Triển khai hệ thống giám sát, an ninh trường học.

	
	1.4a. Triển khai sổ điện tử và ứng dụng liên lạc điện tử giữa nhà trường, học sinh và phụ huynh (ưu tiên sử dụng các giải pháp miễn phí).
	☐
	☐
	1.4b. Có giải pháp phần mềm quản lí tổng thể nhà trường liên thông dữ liệu với cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non và phổ thông. Có hệ thống điều hành điện tử thông minh phục vụ quản lí, giám sát, phân tích các thông tin hoạt động của nhà trường.

	
	1.5a. Triển khai tối thiểu mức độ 3 các dịch vụ công trực tuyến về giáo dục và đào tạo trong nhà trường (hỗ trợ đăng ký tuyển sinh đầu cấp, phục vụ phụ huynh nhận thông tin về quá trình học tập, rèn luyện học sinh trong nhà trường; đăng ký nghỉ phép; giúp học sinh đăng ký tham gia các hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ trong nhà trường,...)
	☐
	☐
	1.5b. Triển khai sử dụng đa dạng hồ sơ điện tử (sổ điểm, học bạ, sổ liên lạc) phục vụ công tác quản lí và lưu trữ.

	
	1.6a. Triển khai các hệ thống thông tin theo yêu cầu.
	☐
	☐
	1.6b. 100% quy trình nghiệp vụ quản lí hành chính trong nhà trường được thực hiện theo hình thức dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3.

	2. Ứng dụng CNTT đổi mới nội dung, phương pháp dạy, học, kiểm tra, đánh giá
	2.1a. Tối thiểu 80% giáo viên sử dụng thành thạo phần mềm, công cụ ứng dụng CNTT hỗ trợ dạy học trên lớp.
	☐
	☐
	2.1b. Tối thiểu 50% giáo viên có năng lực thiết kế bài giảng e-Learning, đóng góp cho kho bài giảng dùng chung và thường xuyên áp dụng bài giảng e-Learning trong dạy học.

	
	2.2a. Có đủ máy tính phục vụ dạy học môn Tin học (tiểu học đạt tỷ lệ 24 học sinh/1 máy tính).
	☐
	☐
	2.2b. Tối thiểu 30% số tiết học có ứng dụng CNTT (sử dụng thiết bị CNTT, ứng dụng phần mềm hỗ trợ dạy học, ứng dụng phần mềm mô phỏng, phần mềm hỗ trợ thực hành, thí nghiệm ảo trong dạy học).

	
	2.3a. 20% số lớp học được trang bị thiết bị trình chiếu (máy chiếu và màn chiếu hoặc màn hình tivi lớn, hệ thống âm thanh, tối thiểu một bộ máy tính dạy học) phục vụ hỗ trợ dạy học trên lớp.
	☐
	☐
	2.3b. Áp dụng phương pháp học tập điện tử (e-Learning) qua đó học sinh có thể tự học nâng cao kiến thức, nhận được trợ giúp của giáo viên và bạn học trong quá trình học tập qua mạng Internet.

	
	2.4a. Tối thiểu 15% số tiết học có ứng dụng CNTT (sử dụng thiết bị CNTT, ứng dụng phần mềm hỗ trợ dạy học, ứng dụng phần mềm mô phỏng, phần mềm hỗ trợ thực hành, thí nghiệm ảo trong dạy học).
	☐
	☐
	2.4b. Có thư viện số dùng chung trong toàn trường, bao gồm: kho tài liệu, giáo án, bài giảng điện tử, học liệu điện tử trực tuyến được tuyển chọn phục vụ giáo viên và học sinh trong trường.

	
	
	
	☐
	2.5b. Triển khai hiệu quả giải pháp dạy - học, kiểm tra đánh giá có tính tương tác cao qua hệ thống CNTT (giải pháp lớp học điện tử, lớp học thông minh).

	3. Các nội dung đảm bảo ứng dụng CNTT khác:
	3.1a. Có đủ máy tính phục vụ quản lí, điều hành (tối thiểu 02 bộ máy tính, 01 máy in và 01 webcam; mỗi tổ bộ môn trong trường có máy tính dùng riêng).
	☐
	☐
	3.1b. Có mạng LAN kết nối toàn bộ máy tính trong nhà trường.

	
	3.2a. Có kết nối Internet (tối thiểu cáp quang FTTH). Một số phòng học có máy tính được kết nối Internet hỗ trợ dạy học.
	☐
	☐
	3.2b. Các phòng máy tính phục vụ dạy học, kiểm tra đánh giá được nối mạng Internet tốc độ cao (tối thiểu cáp quang FTTH).

	
	3.3a. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong các ứng dụng CNTT của nhà trường.
	☐
	☐
	3.3b. Có mạng wifi cung cấp Internet cho giáo viên, học sinh trong khuôn viên nhà trường.

	
	3.4a. Phân công cán bộ được giao nhiệm vụ phụ trách triển khai CNTT (01 lãnh đạo trường, 01 nhân viên hoặc giáo viên kiêm nhiệm).
	☐
	☐
	3.4b. Có hệ thống hỗ trợ giáo viên xây dựng học liệu điện tử.

	
	3.5a. Tối thiểu 70% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT mức cơ bản (theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và TT).
	☐
	☐
	3.5b. Triển khai hiệu quả các hệ thống họp, hội nghị trực tuyến.

	
	3.6a. Cán bộ, giáo viên, nhân viên thường xuyên tham gia các khóa tập huấn chuyên môn qua mạng.
	☐
	☐
	3.6b. Triển khai giải pháp lưu trữ, sử dụng tài nguyên dùng chung (chia sẻ tài liệu điện tử, làm việc cộng tác qua mạng LAN và Internet) phục vụ nội bộ nhà trường.

	
	3.7a. Có ban hành quy chế quy định về quản lí, khai thác và sử dụng các hệ thống phần mềm, phòng máy tính trong trường học.
	☐
	☐
	3.7b. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT mức cơ bản (theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và TT).

	
	3.8a. 100% các hệ thống ứng dụng CNTT trong nhà trường được đưa vào quy chế quy định về quản lí, khai thác và sử dụng.
	☐
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Phụ lục 4. Rubric phân tích thực trạng triển khai mô hình ứng dụng CNTT & TT trong quản trị nhà trường (3 cấp)
	Phân lớp cơ bản
	Nội dung ứng dụng
	Đã triển khai
	Chưa triển khai

	1. Lớp giao tiếp (kênh giao tiếp)
	Giao tiếp thông qua trang thông tin điện tử (website) trường học
	☐
	☐

	
	Giao tiếp thông qua mạng xã hội và các công cụ trực tuyến khác
	☐
	☐

	
	Giao tiếp thông qua thư điện tử
	☐
	☐

	2. Lớp dịch vụ công trực tuyến
	Dịch vụ giúp phụ huynh đăng ký tuyển sinh đầu cấp học
	Mức độ
	☐

	
	
	☐
	☐
	☐
	☐
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	

	
	Dịch vụ phục vụ phụ huynh nhận thông tin về quá trình học tập, rèn luyện học sinh trong nhà trường
	Mức độ
	☐

	
	
	☐
	☐
	☐
	☐
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	

	
	Dịch vụ đăng ký nghỉ phép
	Mức độ
	☐

	
	
	☐
	☐
	☐
	☐
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	

	
	Dịch vụ giúp học sinh đăng ký tham gia các hoạt động ngoại khóa, tham gia các câu lạc bộ trong nhà trường
	Mức độ
	☐

	
	
	☐
	☐
	☐
	☐
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	

	
	Các dịch vụ công trực tuyến thiết thực khác…
	Mức độ
	☐

	
	
	☐
	☐
	☐
	☐
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	

	
3. Lớp ứng dụng và cơ sở dữ liệu
	a) Nhóm ứng dụng CNTT phục vụ quản lí, điều hành gồm các phần mềm quản lí
	Trang thông tin điện tử (Website) trường học
	☐
	☐

	
	
	Thư điện tử với tên miền riêng của nhà trường
	☐
	☐

	
	
	Ứng dụng quản lí văn bản điều hành (e-office)
	☐
	☐

	
	
	Ứng dụng quản lí thông tin đội ngũ (cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên)
	☐
	☐

	
	
	Ứng dụng quản lí quá trình học tập, rèn luyện của học sinh.
	☐
	☐

	
	
	Ứng dụng hỗ trợ xếp thời khóa biểu
	☐
	☐

	
	
	Ứng dụng quản lí tài sản
	☐
	☐

	
	
	Ứng dụng quản lí tài chính
	☐
	☐

	
	
	Ứng dụng quản lí thư viện
	☐
	☐

	
	
	Các phần mềm ứng dụng quản lí dùng chung của Ngành
	☐
	☐

	
	
	Các ứng dụng quản lí nội bộ khác
	☐
	☐

	
	b) Nhóm ứng dụng CNTT đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá
	Ứng dụng soạn bài giảng điện tử (authoring tools) 
	☐
	☐

	
	
	Ứng dụng mô phỏng, phần mềm thí nghiệm ảo
	☐
	☐

	
	
	Ứng dụng học tập trực tuyến (e-Learning).
	☐
	☐

	
	
	Kho tài liệu, giáo án, bài giảng, học liệu điện tử.
	☐
	☐

	
	
	Các ứng dụng hỗ trợ dạy - học và kiểm tra, đánh giá khác.
	☐
	☐

	4. Lớp hạ tầng và các điều kiện đảm bảo khác
	a) Hạ tầng và thiết bị CNTT
	Hệ thống mạng LAN, mạng không dây (wifi) 
	☐
	☐

	
	
	Kết nối mạng Internet
	☐
	☐

	
	
	Hệ thống lưu trữ, máy chủ phục vụ nội bộ
	☐
	☐

	
	
	Phòng máy tính
	☐
	☐

	
	
	Phòng học bộ môn, phòng học đa năng có ứng dụng CNTT
	☐
	☐

	
	
	Phòng sản xuất học liệu điện tử 
	☐
	☐

	
	
	Các thiết bị phục vụ ứng dụng CNTT trong dạy học trên lớp học
	☐
	☐

	
	
	Các thiết bị CNTT phục vụ quản lí, điều hành
	☐
	☐

	
	
	Hệ thống họp, hội nghị trực tuyến
	☐
	☐

	
	
	Hệ thống giám sát.
	☐
	☐

	
	
	Các thiết bị, giải pháp dạy học trên lớp hoặc qua mạng có tính tương tác cao giữa học sinh và giáo viên
	☐
	☐

	
	
	Các giải pháp và thiết bị kỹ thuật khác
	☐
	☐

	
	b) An toàn, an ninh thông tin
	Thường xuyên rà soát, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin
	☐
	☐

	
	
	Biện pháp đặc biệt đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cá nhân (học sinh, giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lí giáo dục) 
	☐
	☐

	
	
	Đẩy mạnh tuyên truyền kỹ năng nhận biết, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn thông tin đối với các thiết bị cá nhân 
	☐
	☐

	
	c) Nguồn nhân lực sử dụng CNTT
	Thường xuyên được tham gia các khóa bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn sử dụng hiệu quả ứng dụng CNTT trong nhà trường
	☐
	☐

	
	
	Phân công nhiệm vụ cụ thể: một lãnh đạo nhà trường và một viên chức phụ trách CNTT 
	☐
	☐

	
	
	Có các hình thức khen thưởng đối với bộ phận, cá nhân làm tốt
	☐
	☐

	
	
	Có các biện pháp, chế tài đối với các bộ phận, cá nhân chưa hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã phân công
	☐
	☐

	
	d) Quản lí, chỉ đạo điều hành
	Công cụ pháp chế (các quy chế quản lí, khai thác và sử dụng ứng dụng CNTT trong nhà trường)
	☐
	☐

	
	
	Các văn bản hướng dẫn kỹ thuật đảm bảo việc tổ chức ứng dụng CNTT trong trường học
	☐
	☐

	
	
	Ban hành quy chế quản lí, duy trì và khai thác sử dụng các hệ thống ứng dụng CNTT
	☐
	☐

	
	
	Phân công cụ thể trách nhiệm về quản lí, sử dụng đối với hệ thống, thiết bị và phần mềm
	☐
	☐
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[bookmark: _heading=h.3l18frh]Phụ lục 5. Mẫu Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp 
MẪU KẾ HOẠCH HỔ TRỢ[footnoteRef:5] ĐỒNG NGHIỆP CỦA GIÁO VIÊN/CÁN BỘ QUẢN LÍ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CỐT CÁN CHO GIÁO VIÊN/CÁN BỘ QUẢN LÍ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG ĐẠI TRÀ NĂM 2021  [5:  Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp cần đảm bảo hỗ trợ 100% GVPT/ CBQLCSGDPT mà giáo viên/ CBQL cốt cán được phân công hỗ trợ. Kế hoạch hỗ trợ ngoài việc hoàn thành mô đun sẽ cần đảm bảo các hỗ trợ phát triển nghề nghiệp liên tục, tại chỗ khác đối với đồng nghiệp, có thể qua sinh hoạt chuyên môn hoặc hỗ trợ trực tuyến hoặc các hình thức khác. 
] 

(Kèm theo Công văn số 32 /CV-ETEP ngày 20  tháng 01 năm 2021 của BQL CT ETEP)
(Mẫu này có thể tải từ hệ thống LMS)
GVPT cốt cán/CBQLCSGDPT cốt cán điền vào bảng sau và đưa lên hệ thống học trực tuyến LMS
Họ và tên GVPT/CBQLCSGDPT cốt cán…………………………………...
	Chức vụ/ môn học phụ trách:…………………...……………...
	Cơ sở giáo dục đang công tác …………………………………....

	TT
	

Hoạt động
	

Kết quả cần đạt
	Thời gian thực hiện (Từ… đến…
	Người phối hợp
(Giảng viên SP, hiệu trưởng, tổ trưởng CM)

	1
	Chuẩn bị học tập 

	1.1
	Tiếp nhận danh sách GVPT/ CBQLCSGDPT  được phân công phụ trách
	… GV/CBQLCSGDPT đại trà (điền số lượng do sở GDĐT phân công)
	
	

	1.2
	Hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thiện thông tin đăng ký tự học mô đun 3 trên hệ thống LMS 
	100% (...) GVPT/CBQLCSGDPT đại trà được cấp quyền tham gia học tập trên LMS của Viettel hoàn thành thông tin đăng ký tự học trên Hệ thống LMS, truy cập học liệu mô đun 3 thành công hoặc/và nhận được tài liệu bản in (đối với GVPT/CBQLCSGDPT ở vùng khó tiếp cận CNTT); (điền số lượng. Lưu ý: số lượng GVPT/CBQLCSGDPT được cấp quyền tham gia học tập có thể nhỏ hơn số lượng GVPT/CBQLCSGDPT được phân công, hoặc chưa có, tùy theo việc Sở ký kết thỏa thuận với nhà cung ứng LMS - Viettel)
	
	

	1.3
	Hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thiện thông tin đăng ký tự học mô đun thứ 4 (mô đun …, tùy theo lựa chọn) trên hệ thống LMS
	100% (...) GVPT/CBQLCSGDPT đại trà được cấp quyền tham gia học tập trên LMS của Viettel đăng ký tự học, truy cập học liệu mô đun… thành công hoặc/ và nhận được tài liệu bản in (đối với GVPT/CBQLCSGDPT ở vùng khó tiếp cận CNTT); (điền số lượng).
	
	

	1.4
	Hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thiện thông tin đăng ký tự học mô đun thứ 5 (mô đun…, tùy theo lựa chọn) trên hệ thống LMS
	100% (...) GVPT/CBQLCSGDPT đại trà được cấp quyền tham gia học tập trên LMS của Viettel đăng ký tự học, truy cập học liệu mô đun … thành công hoặc/ và nhận được tài liệu bản in (đối với GVPT/CBQLCSGDPT ở vùng khó tiếp cận CNTT); (điền số lượng).
	
	

	2.
	Triển khai học tập: Hỗ trợ đồng nghiệp tự học mô đun 3, mô đun thứ 4 và thứ 5

	2.1.
	Hỗ trợ trên hệ thống LMS của Viettel: Thảo luận, góp ý, bài tập, nhắc hoàn thành BT quá trình, cuối khóa,  khảo sát, trao đổi với giảng viên sư phạm, các trao đổi, hỗ trợ khác ngoài việc hoàn thành mô đun trên hệ thống học tập
(Ghi rõ tên hoạt động hỗ trợ trực tuyến, cần chèn thêm các dòng phụ)
	100% (…) GVPT/CBQLCSGDPT được tham gia các lớp học ảo, tham gia thảo luận trực tuyến trên hệ thống LMS của Viettel với sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán;   (điền số lượng được cấp quyền tham gia học tập trên hệ thống LMS của Viettel)
100% các thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT được GVPTCC/CBQLCSGDPTCC giải đáp trong tuần với chất lượng chuyên môn cao.
100% thắc mắc được GVSPCC/ GVQLGDCC giải đáp trong tuần (Đội ngũ cốt cán, trong trường hợp không thể giải đáp thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT, cần chuyển để nhận được sự hỗ trợ từ giảng viên sư phạm để đảm bảo 100% các thắc mắc của GVPT/CBQLCSGDPT được phân công được giải đáp trong tuần).
	
	

	2.2
	Các hoạt động hỗ trợ trực truyến khác, giải đáp các thắc mắc về chuyên môn trong các diễn đàn trực tuyến, các nhóm group chat, zalo, trao đổi qua email, các lớp học ảo…, với sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán;   
(Ghi rõ tên hoạt động hỗ trợ trực tuyến khác, không trên hệ thống LMS của Viettel, cần chèn thêm các dòng phụ)
	100%  (…) GVPT/CBQLCSGDPT được tham gia các hoạt động trực truyến khác, được giải đáp các thắc mắc về chuyên môn trong các diễn đàn trực tuyến, các nhóm group chat, zalo, trao đổi qua email, các lớp học ảo…, với sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán; (Điền số lượng GVPT/CBQLCS GDPT được phân công hỗ trợ).
100% các thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT được GVPTCC/CB QLCSGDPTCC giải đáp trong tuần với chất lượng chuyên môn cao.
100% thắc mắc được GVSPCC/ GVQLGDCC giải đáp trong tuần (Đội ngũ cốt cán, trong trường hợp không thể giải đáp thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT, cần chuyển để nhận được sự hỗ trợ từ giảng viên sư phạm để đảm bảo 100% các thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT được phân công được giải đáp trong tuần).
	
	

	2.3.
	Hỗ trợ trực tiếp: sinh hoạt chuyên môn/cụm trường (bao gồm cả các hỗ trợ liên quan đến quá trình học tập mô đun và các hỗ trợ phát triển nghề nghiệp tại chỗ, liên tục khác trong năm)
(Ghi rõ tên hoạt động, có thể chèn thêm các dòng phụ)
	100% (…) GVPT/CBQLCSGDPT được tham gia các hoạt động chuyên môn trực trực tiếp: sinh hoạt chuyên môn, giải đáp thắc mắc trực tiếp, dự giờ - sinh hoạt chuyên môn, trao đổi chuyên môn khác, với sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán; (Điền số lượng GVPT/CBQLCSGDPT được phân công hỗ trợ).
100% các thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT được GVPTCC/CB QLCSGDPTCC giải đáp trong tuần với chất lượng chuyên môn cao.
100% thắc mắc được GVSPCC/ GVQLGDCC giải đáp trong tuần (Đội ngũ cốt cán, trong trường hợp không thể giải đáp thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT, cần chuyển để nhận được sự hỗ trợ từ giảng viên sư phạm để đảm bảo 100% các thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT được phân công được giải đáp trong tuần).
	
	

	3.
	Đánh giá kết quả học tập mô đun bồi dưỡng

	3.1.
	Đôn đốc, hỗ trợ  GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm mô đun 3
	100% (…) GVPT/CBQLCSGDPT (điền số lượng tham gia học tập trên hệ thống LMS của Viettel) hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm mô đun; 
	
	

	3.2
	Chấm bài tập hoàn thành mô đun 3

	100% bài tập hoàn thành mô đun được chấm (điền số lượng bằng với số lượng GVPT/CBQLCSGDPT tham gia học tập mô đun); 
GVSPCC/GVQLGDCC nhận xét cách chấm 3 bài hoàn thành mô đun của mỗi GVPTCC/CBQLCSGDPTCC chịu trách nhiệm hướng dẫn. 
*Chú ý: GVSPCC/GVQLGDCC Không làm thay đổi kết quả chấm bài của GVPTCC/CB QLCSGDPTCC, không phê duyệt kết quả hoàn thành mô đun bồi dưỡng của GVPT/CBQLCSGDPT.
	
	

	3.3
	Đôn đốc, hỗ trợ  GVPT/ CBQLCSGDPT hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm mô đun 4
	100% (…) GVPT/CBQLCSGDPT (điền số lượng tham gia học tập trên hệ thống LMS của Viettel) hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm mô đun; 
	
	

	3.4
	Chấm bài tập hoàn thành mô đun 4

	100% bài tập hoàn thành mô đun được chấm (điền số lượng bằng với số lượng GVPT/CBQLCSGDPT tham gia học tập mô đun); 
GVSPCC/GVQLGDCC nhận xét cách chấm 3 bài hoàn thành mô đun của mỗi GVPTCC/CBQLCSGDPTCC chịu trách nhiệm hướng dẫn. 
*Chú ý: GVSPCC/GVQLGDCC không làm thay đổi kết quả chấm bài của GVPTCC/CB QLCSGDPTCC, không phê duyệt kết quả hoàn thành mô đun bồi dưỡng của GVPT/CBQLCSGDPT.
	
	

	3.5
	Đôn đốc, hỗ trợ  GVPT/ CBQLCSGDPT hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm mô đun 5
	100% (…) GVPT/CBQLCSGDPT (điền số lượng tham gia học tập trên hệ thống LMS của Viettel) hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm mô đun; 
	
	

	3.6
	Chấm bài tập hoàn thành mô đun 5

	100% bài tập hoàn thành mô đun được chấm (điền số lượng bằng với số lượng GVPT/CBQLCSGDPT tham gia học tập mô đun); 
GVSPCC/GVQLGDCC nhận xét cách chấm 3 bài hoàn thành mô đun của mỗi GVPTCC/CBQLCSGDPTCC chịu trách nhiệm hướng dẫn. 
*Chú ý: GVSPCC/GVQLGDCC không làm thay đổi kết quả chấm bài của GVPTCC/CB QLCSGDPTCC, không phê duyệt kết quả hoàn thành mô đun bồi dưỡng của GVPT/CBQLCSGDPT.
	
	

	4.
	Đôn đốc GVPT/ CBQLCSGDPT trả lời phiếu khảo sát về mô đun bồi dưỡng

	4.1
	Đôn đốc, hỗ trợ GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành phiếu khảo sát cuối mô đun 3
	100%  (…) (điền số lượng hoàn thành mô đun bồi dưỡng) GVPT/ CBQLCSGDPT hoàn thành khảo sát cuối mô đun 1;
	
	

	4.2
	Đôn đốc, hỗ trợ GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành phiếu khảo sát cuối mô đun 4
	100%  (…) (điền số lượng hoàn thành mô đun bồi dưỡng) GVPT/ CBQLCSGDPT hoàn thành khảo sát cuối mô đun 2;
	
	

	4.3
	Đôn đốc, hỗ trợ GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành phiếu khảo sát cuối mô đun 5
	100%  (…) (điền số lượng hoàn thành mô đun bồi dưỡng) GVPT/ CBQLCSGDPT hoàn thành khảo sát cuối mô đun 2;
	
	

	4.4
	Đôn đốc, hỗ trợ GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành phiếu khảo sát về chương trình bồi dưỡng năm 2021
	100% (...) (điền số lượng) GVPT/CBQLCS GDPT hoàn thành 03 mô đun BDTX năm 2021 hoàn thành Khảo sát về chương trình BDTX năm 2021
	
	

	5
	Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun bồi dưỡngtrên hệ thống LMS

	5.1
	Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun 3 trên hệ thống LMS
	80% (…) (điền số lượng) GVPT/CBQLCSGDPT tham gia bồi dưỡng trên hệ thống LMS của Viettel) hoàn thành mô đun (Đạt)
	
	

	5.2 
	Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun 4 trên hệ thống LMS
	80% (…) GVPT/ CBQLCSGDPT (điền số lượng GVPT/CBQLCS GDPT tham gia bồi dưỡng trên hệ thống LMS của Viettel) hoàn thành mô đun (Đạt)
	
	

	5.3
	Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun 5 trên hệ thống LMS
	80% (…) (điền số lượng) GVPT/CBQLCSGDPT tham gia bồi dưỡng trên hệ thống LMS của Viettel) hoàn thành mô đun (Đạt)
	
	

	5.4
	Xác nhận hoàn thành 03 mô đun bồi dưỡng năm 2021
	80% (…) (điền số lượng) GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành mô đun 3, 4, và 5 trên hệ thống LMS của Viettel (Đạt)
	
	


    		
														
	
	……. Ngày     tháng   năm 20…

	HIỆU TRƯỞNG/
ĐẠI DIỆN PHÒNG/SỞ GDĐT DUYỆT[footnoteRef:6] [6: Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp của GVCC trình Hiệu trưởng phê duyệt; KH Hỗ trợ đồng nghiệp của CBQLCSGDPTCC cấp tiểu học và Trung học cơ sở (THCS) trình đại diện phòng GDĐT phê duyệt, cấp Trung học phổ thông (THPT) trình sở GDĐT phê duyệt.
] 

Kí tên, đóng dấu/hoặc xác nhận trên hệ thống LMS)

	NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
(Kí và ghi rõ họ tên/nộp trên hệ thống LMS)


	Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA GVSP CHỦ CHỐT
(đánh dấu X): Đạt …; Chưa đạt:
(Kí tên/hoặc xác nhận trên hệ thống LMS)
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Phụ lục 6. Mẫu Báo cáo kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp
MẪU BÁO CÁO HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH HỔ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CỦA GVPTCC/CBQLCSGDPTCC 
CHO GVPT/CBQLCSGDPT ĐẠI TRÀ NĂM 2021 (mẫu này có thể tải từ hệ thống LMS)
(Kèm theo Công văn số 32 /CV-ETEP ngày 20  tháng 01 năm 2021 của BQL CT ETEP)
GVPT cốt cán/CBQLCSGDPT cốt cán điền vào bảng sau và đưa lên hệ thống học trực tuyến LMS:
Họ và tên GVPT/CBQLCSGDPT cốt cán…………………………………...
	Chức vụ/ môn học phụ trách:…………………...……………...
	Cơ sở giáo dục đang công tác …………………………………....

	TT
	Hoạt động
	Kết quả cần đạt
	Kết quả hoàn thành
	Thời gian hoàn thành (Từ… đến…
	Người phối hợp

	1
	Chuẩn bị học tập 

	1.1
	Tiếp nhận danh sách GVPT/ CBQLCSGDPT  được phân công phụ trách
	… GV/CBQLCSGDPT (điền số lượng do sở GDĐT phân công hỗ trợ)
	Số lượng GV/CBQLCSGDPT 
	
	

	1.2
	Hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thiện thông tin đăng ký tự học mô đun 3 trên hệ thống LMS 
	100% (...) GVPT/CBQLCSGDPT được cấp quyền tham gia học tập trên LMS  hoàn thành thông tin đăng ký tự học trên Hệ thống LMS, truy cập học liệu mô đun 3 thành công hoặc/và nhận được tài liệu bản in (đối với GVPT/CBQLCSGDPT ở vùng khó tiếp cận CNTT); (điền số lượng. Lưu ý: số lượng GVPT/CBQLCSGDPT được cấp tài khoản có thể nhỏ hơn số lượng GVPT/CBQLCSGDPT được phân công, hoặc chưa có, tùy theo việc Sở ký kết thỏa thuận với nhà cung ứng LMS)
	Số lượng  và tỉ lệ % 
	
	

	1.3
	Hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thiện thông tin đăng ký tự học mô đun 4 trên hệ thống LMS
	100% (...) GVPT/CBQLCSGDPT được cấp quyền tham gia học tập trên LMS đăng ký tự học, truy cập học liệu mô đun 4 thành công hoặc/ và nhận được tài liệu bản in (đối với GVPT/CBQLCSGDPT ở vùng khó tiếp cận CNTT); (điền số lượng).
	Số lượng và tỉ lệ % (so với SL do Sở GDĐT phân công) 
	
	

	1.4
	Hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thiện thông tin đăng ký tự học mô đun thứ 5 trên hệ thống LMS (tùy theo lựa chọn của học viên)
	100% (...) GVPT/CBQLCSGDPT đại trà được cấp quyền tham gia học tập trên LMS đăng ký tự học, truy cập học liệu mô đun thứ 5 thành công hoặc/ và nhận được tài liệu bản in (đối với GVPT/CBQLCSGDPT ở vùng khó tiếp cận CNTT); (điền số lượng).
	Số lượng và tỉ lệ % (so với SL do Sở GDĐT phân công) 
	
	

	2.
	Triển khai học tập: Hỗ trợ đồng nghiệp tự học mô đun 3, 4, và thứ 5 và trong các hoạt động chuyên môn năm 2021 

	2.1.
	Hỗ trợ trên hệ thống LMS của Viettel: Thảo luận, góp ý, bài tập, nhắc hoàn thành BT quá trình, cuối khóa,  khảo sát, trao đổi với giảng viên sư phạm, các trao đổi, hỗ trợ khác ngoài việc hoàn thành mô đun trên hệ thống học tập
(Ghi rõ tên hoạt động hỗ trợ trực tuyến và trực tiếp, cần chèn thêm các dòng phụ)
	100% (…) GVPT/CBQLCSGDPT (điền số lượng được cấp quyền tham gia học tập trên hệ thống LMS) được tham gia các lớp học ảo, tham gia thảo luận trực tuyến trên hệ thống LMS với sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán;   
100% các thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT được GVPTCC/CB QLCSGDPTCC giải đáp trong tuần với chất lượng chuyên môn cao.
100% thắc mắc được GVSPCC/ GVQLGDCC giải đáp trong tuần (Đội ngũ cốt cán, trong trường hợp không thể giải đáp thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT, cần chuyển để nhận được sự hỗ trợ từ giảng viên sư phạm để đảm bảo 100% các thắc mắc của GVPT/CBQLCSGDPT được phân công được giải đáp trong tuần).
	Số lượng và tỉ lệ % GVPT/CBQLCSGDPT đã tham gia (so với SL GV được cấp quyền tham gia học tập trực tuyến)
Số lượng và tỉ lệ % các thắc mắc được GVPTCC giải đáp
Số lượng và tỉ lệ % các thắc mắc được giải đáp GVSP chủ chốt giải đáp
	
	

	2.2
	Các hoạt động hỗ trợ trực truyến khác, giải đáp các thắc mắc về chuyên môn trong các diễn đàn trực tuyến, các nhóm group chat, zalo, trao đổi qua email, các lớp học ảo…, với sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán;   
(Ghi rõ tên hoạt động hỗ trợ trực tuyến khác, không trên hệ thống LMS của Viettel, cần chèn thêm các dòng phụ)
	100%  (…) GVPT/CBQLCSGDPT được tham gia các hoạt động trực truyến khác, được giải đáp các thắc mắc về chuyên môn trong các diễn đàn trực tuyến, các nhóm group chat, zalo, trao đổi qua email, các lớp học ảo…, với sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán; (Điền số lượng GVPT/CBQLCS GDPT được phân công hỗ trợ).
100% các thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT được GVPTCC/CB QLCSGDPTCC giải đáp trong tuần với chất lượng chuyên môn cao.
100% thắc mắc được GVSPCC/ GVQLGDCC giải đáp trong tuần (Đội ngũ cốt cán, trong trường hợp không thể giải đáp thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT, cần chuyển để nhận được sự hỗ trợ từ giảng viên sư phạm để đảm bảo 100% các thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT được phân công được giải đáp trong tuần).
	






Số lượng và tỉ lệ %





	
	

	2.3.
	Hỗ trợ trực tiếp: sinh hoạt chuyên môn/cụm trường (bao gồm cả các hỗ trợ liên quan đến quá trình học tập mô đun và các hỗ trợ phát triển nghề nghiệp tại chỗ, liên tục khác trong năm)
(Ghi rõ tên hoạt động, có thể chèn thêm các dòng phụ)
	100% (…) GVPT/CBQLCSGDPT được tham gia các hoạt động chuyên môn trực trực tiếp: sinh hoạt chuyên môn, giải đáp thắc mắc trực tiếp, dự giờ - sinh hoạt chuyên môn, trao đổi chuyên môn khác, với sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán; (Điền số lượng GVPT/CBQLCSGDPT được phân công hỗ trợ).
100% các thắc mắc của GVPT/CBQLCSGDPT được GVPTCC/CB QLCSGDPTCC giải đáp trong tuần với chất lượng chuyên môn cao.
100% thắc mắc được GVSPCC/GVQLGDCC giải đáp trong tuần (Đội ngũ cốt cán, trong trường hợp không thể giải đáp thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT, cần chuyển để nhận được sự hỗ trợ từ giảng viên sư phạm để đảm bảo 100% các thắc mắc của GVPT/CBQLCSGDPT được phân công được giải đáp trong tuần).
	



Số lượng và tỉ lệ %

	
	

	3.
	Đánh giá kết quả học tập mô đun bồi dưỡng

	3.1.
	Đôn đốc, hỗ trợ  GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm mô đun 3
	100% (…) GVPT/CBQLCSGDPT (điền số lượng tham gia học tập trên hệ thống LMS) hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm mô đun; 
	Số lượng và tỉ lệ % (so với SL học viên học tập trên hệ thống LMS)
	
	

	3.2
	Chấm bài tập hoàn thành mô đun 3

	100% bài tập hoàn thành mô đun được chấm (điền số lượng bằng với số lượng GVPT/CBQLCSGDPT tham gia học tập mô đun); 
Có 3 bài tập hoàn thành mô đun/ 01 GVPTCC/ CBQLCSGDPTCC được GVSPCC/GVQLGDCC góp ý về đánh giá chấm bài (chỉ góp ý nhận xét về chuyên môn, không thay đổi kết quả chấm bài của GVPTCC/CBQLCSGDPTCC)
	Số lượng và tỉ lệ % (so với SL học viên học tập trên hệ thống LMS)
SL bài tập được GVSPCC góp ý về đánh giá chấm bài
	
	

	3.3
	Đôn đốc, hỗ trợ  GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm mô đun 4
	100% (…) GVPT/CBQLCSGDPT (điền số lượng tham gia học tập trên hệ thống LMS) hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm mô đun; 
	Số lượng và tỉ lệ % (so với SL học viên học tập trên hệ thống LMS)
	
	

	3.4
	Chấm bài tập hoàn thành mô đun 4
	100% bài tập hoàn thành mô đun được chấm (điền số lượng bằng với số lượng GVPT/CBQLCSGDPT tham gia học tập mô đun); 
Có 3 bài tập hoàn thành mô đun/ 01 GVPTCC/ CBQLCSGDPTCC được GVSPCC/GVQLGDCC góp ý về đánh giá chấm bài (chỉ góp ý nhận xét về chuyên môn, không thay đổi kết quả chấm bài của GVPTCC/CBQLCSGDPTCC)
	Số lượng và tỉ lệ % (so với SL học viên học tập trên hệ thống LMS)
SL bài tập được GVSPCC góp ý về đánh giá chấm bài
	
	

	3.5.
	Đôn đốc, hỗ trợ  GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm mô đun thứ 5
	100% (…) GVPT/CBQLCSGDPT (điền số lượng tham gia học tập trên hệ thống LMS) hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm mô đun; 
	Số lượng và tỉ lệ % (so với SL học viên học tập trên hệ thống LMS)
	
	

	3.6
	Chấm bài tập hoàn thành mô đun thứ 5

	100% bài tập hoàn thành mô đun được chấm (điền số lượng bằng với số lượng GVPT/CBQLCSGDPT tham gia học tập mô đun); 
Có 3 bài tập hoàn thành mô đun/01 GVPTCC/ CBQLCSGDPTCC được GVSPCC/GVQLGDCC góp ý về đánh giá chấm bài (chỉ góp ý nhận xét về chuyên môn, không thay đổi kết quả chấm bài của GVPTCC/CBQLCSGDPTCC)
	Số lượng và tỉ lệ % (so với SL học viên học tập trên hệ thống LMS)
SL bài tập được GVSPCC góp ý về đánh giá chấm bài
	
	

	4.
	Đôn đốc GVPT/ CBQLCSGDPT trả lời phiếu khảo sát về mô đun bồi dưỡng

	4.1
	Đôn đốc, hỗ trợ GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành phiếu khảo sát cuối mô đun 3
	100%  (…) (điền số lượng hoàn thành mô đun bồi dưỡng) GVPT/ CBQLCSGDPT hoàn thành khảo sát cuối mô đun ;
	Số lượng và tỉ lệ % (so với SL học viên hoàn thành bài tập trên hệ thống LMS)
	
	

	4.2
	Đôn đốc, hỗ trợ GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành phiếu khảo sát cuối mô đun 4
	100%  (…) (điền số lượng hoàn thành mô đun bồi dưỡng) GVPT/ CBQLCSGDPT hoàn thành khảo sát cuối mô đun ;
	Số lượng và tỉ lệ % (so với SL học viên hoàn thành bài tập trên hệ thống LMS)
	
	

	4.3
	Đôn đốc, hỗ trợ GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành phiếu khảo sát cuối mô đun 5
	100%  (…) (điền số lượng hoàn thành mô đun bồi dưỡng) GVPT/ CBQLCSGDPT hoàn thành khảo sát cuối mô đun ;
	Số lượng và tỉ lệ % (so với SL học viên hoàn thành bài tập trên hệ thống LMS)
	
	

	4.4
	Đôn đốc, hỗ trợ GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành phiếu khảo sát về chương trình bồi dưỡng năm 2021
	100% (...) (điền số lượng) GVPT/CBQLCS GDPT hoàn thành 03 mô đun BDTX năm 2021 hoàn thành Khảo sát về chương trình BDTX năm 2021
	Số lượng và tỉ lệ % (so với SL học viên hoàn thành MĐ3, 4, và thứ 5)
	
	

	5
	Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun bồi dưỡng trên hệ thống LMS

	5.1.
	Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun 3 trên hệ thống LMS
	80% (…) (điền số lượng) GVPT/ CBQLCSGDPT tham gia bồi dưỡng trên hệ thống LMS) hoàn thành mô đun 3 (Đạt)
	Số lượng và tỉ lệ % (so với SL học viên tham gia BD MĐ 3)
	
	

	5.2
	Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun 4 trên hệ thống LMS
	80% (…) GVPT/CBQLCSGDPT (điền số lượng GVPT/CBQLCS GDPT tham gia bồi dưỡng trên hệ thống LMS) hoàn thành mô đun 4 (Đạt)
	Số lượng và tỉ lệ % (so với SL học viên tham gia MĐ 4)
	
	

	5.3.
	Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun thứ 5 trên hệ thống LMS
	80% (…) (điền số lượng) GVPT/ CBQLCSGDPT tham gia bồi dưỡng trên hệ thống LMS hoàn thành mô đun thứ 5 (Đạt)
	Số lượng và tỉ lệ % (so với SL học viên tham gia BD MĐ 5)
	
	

	5.4
	Xác nhận hoàn thành 03 mô đun bồi dưỡng năm 2021
	80% (…) (điền số lượng) GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành mô đun 3, 4, và mô đun thứ 5 trên hệ thống LMS (Đạt)
	Số lượng và tỉ lệ % (so với SL học viên tham gia MĐ 3, 4, và MĐ thứ 5)
	
	

	5.5
	Báo cáo số lượng GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành 05 mô đun bồi dưỡng
	(…) (điền số lượng) GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành mô đun 05 mô đun bồi dưỡng: 1, 2, 3, 4, và mô đun thứ 5 trên hệ thống LMS (Đạt)
	Số lượng và tỉ lệ % (so với đồng nghiệp được phân công hỗ trợ)
	
	

	HIỆU TRƯỞNG/ĐẠI DIỆN PHÒNG/SỞ GDĐT DUYỆT[footnoteRef:7] [7: Báo cáo hoàn thành kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp của GV cốt cán trình Hiệu trưởng phê duyệt; Báo cáo hoàn thành kế hoạch Hỗ trợ đồng nghiệp của CBQLCSGDPT cốt cán cấp tiểu học và Trung học cơ sở trình đại diện Phòng GDĐT phê duyệt, cấp Trung học phổ thông trình Sở GDĐT phê duyệt.
] 

(Kí tên, đóng dấu/hoặc xác nhận trên hệ thống LMS)
	……... Ngày     tháng   năm 20…
NGƯỜI BÁO CÁO

	Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA GVSP CHỦ CHỐT
(đánh dấu X): Đạt …; Chưa đạt:
(Kí tên/hoặc xác nhận trên hệ thống LMS)
	(Kí và ghi rõ họ tên/nộp trên hệ thống LMS)
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MẪU BÁO CÁO HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH HỔ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CỦA GVPTCC/CBQLCSGDPTCC 
CHO GVPT/CBQLCSGDPT ĐẠI TRÀ NĂM 2021 (mẫu này có thể tải từ hệ thống LMS)
(Kèm theo Công văn số 32 /CV-ETEP ngày 20  tháng 01 năm 2021 của BQL CT ETEP)
GVPT cốt cán/CBQLCSGDPT cốt cán điền vào bảng sau và đưa lên hệ thống học trực tuyến LMS:
Họ và tên GVPT/CBQLCSGDPT cốt cán…………………………………….
	Chức vụ/ môn học phụ trách:…………………….……………….
	Cơ sở giáo dục đang công tác ……………………………………..

	TT
	Hoạt động
	Kết quả cần đạt
	Kết quả hoàn thành
	Thời gian hoàn thành (Từ… đến…
	Người phối hợp

	1
	Chuẩn bị học tập 

	1.1
	Tiếp nhận danh sách GVPT/ CBQLCSGDPT  được phân công phụ trách
	… GV/CBQLCSGDPT (điền số lượng do sở GDĐT phân công hỗ trợ)
	Số lượng GV/CBQLCSGDPT 
	
	

	1.2
	Hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thiện thông tin đăng ký tự học mô đun 3 trên hệ thống LMS 
	100% (….) GVPT/CBQLCSGDPT được cấp quyền tham gia học tập trên LMS  hoàn thành thông tin đăng ký tự học trên Hệ thống LMS, truy cập học liệu mô đun 3 thành công hoặc/và nhận được tài liệu bản in (đối với GVPT/CBQLCSGDPT ở vùng khó tiếp cận CNTT); (điền số lượng. Lưu ý: số lượng GVPT/CBQLCSGDPT được cấp tài khoản có thể nhỏ hơn số lượng GVPT/CBQLCSGDPT được phân công, hoặc chưa có, tùy theo việc Sở ký kết thỏa thuận với nhà cung ứng LMS)
	Số lượng  và tỉ lệ % 
	
	

	1.3
	Hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thiện thông tin đăng ký tự học mô đun 4 trên hệ thống LMS
	100% (….) GVPT/CBQLCSGDPT được cấp quyền tham gia học tập trên LMS đăng ký tự học, truy cập học liệu mô đun 4 thành công hoặc/ và nhận được tài liệu bản in (đối với GVPT/CBQLCSGDPT ở vùng khó tiếp cận CNTT); (điền số lượng).
	Số lượng và tỉ lệ % (so với SL do Sở GDĐT phân công) 
	
	

	1.4
	Hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thiện thông tin đăng ký tự học mô đun thứ 5 trên hệ thống LMS (tùy theo lựa chọn của học viên)
	100% (….) GVPT/CBQLCSGDPT đại trà được cấp quyền tham gia học tập trên LMS đăng ký tự học, truy cập học liệu mô đun thứ 5 thành công hoặc/ và nhận được tài liệu bản in (đối với GVPT/CBQLCSGDPT ở vùng khó tiếp cận CNTT); (điền số lượng).
	Số lượng và tỉ lệ % (so với SL do Sở GDĐT phân công) 
	
	

	2.
	Triển khai học tập: Hỗ trợ đồng nghiệp tự học mô đun 3, 4, và thứ 5 và trong các hoạt động chuyên môn năm 2021 

	2.1.
	Hỗ trợ trên hệ thống LMS của Viettel: Thảo luận, góp ý, bài tập, nhắc hoàn thành BT quá trình, cuối khóa,  khảo sát, trao đổi với giảng viên sư phạm, các trao đổi, hỗ trợ khác ngoài việc hoàn thành mô đun trên hệ thống học tập
(Ghi rõ tên hoạt động hỗ trợ trực tuyến và trực tiếp, cần chèn thêm các dòng phụ)
	100% (…) GVPT/CBQLCSGDPT (điền số lượng được cấp quyền tham gia học tập trên hệ thống LMS) được tham gia các lớp học ảo, tham gia thảo luận trực tuyến trên hệ thống LMS với sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán;   
100% các thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT được GVPTCC/CB QLCSGDPTCC giải đáp trong tuần với chất lượng chuyên môn cao.
100% thắc mắc được GVSPCC/ GVQLGDCC giải đáp trong tuần (Đội ngũ cốt cán, trong trường hợp không thể giải đáp thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT, cần chuyển để nhận được sự hỗ trợ từ giảng viên sư phạm để đảm bảo 100% các thắc mắc của GVPT/CBQLCSGDPT được phân công được giải đáp trong tuần).
	Số lượng và tỉ lệ % GVPT/CBQLCSGDPT đã tham gia (so với SL GV được cấp quyền tham gia học tập trực tuyến)
Số lượng và tỉ lệ % các thắc mắc được GVPTCC giải đáp
Số lượng và tỉ lệ % các thắc mắc được giải đáp GVSP chủ chốt giải đáp
	
	

	2.2
	Các hoạt động hỗ trợ trực truyến khác, giải đáp các thắc mắc về chuyên môn trong các diễn đàn trực tuyến, các nhóm group chat, zalo, trao đổi qua email, các lớp học ảo…, với sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán;   
(Ghi rõ tên hoạt động hỗ trợ trực tuyến khác, không trên hệ thống LMS của Viettel, cần chèn thêm các dòng phụ)
	100%  (…) GVPT/CBQLCSGDPT được tham gia các hoạt động trực truyến khác, được giải đáp các thắc mắc về chuyên môn trong các diễn đàn trực tuyến, các nhóm group chat, zalo, trao đổi qua email, các lớp học ảo…, với sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán; (Điền số lượng GVPT/CBQLCS GDPT được phân công hỗ trợ).
100% các thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT được GVPTCC/CB QLCSGDPTCC giải đáp trong tuần với chất lượng chuyên môn cao.
100% thắc mắc được GVSPCC/ GVQLGDCC giải đáp trong tuần (Đội ngũ cốt cán, trong trường hợp không thể giải đáp thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT, cần chuyển để nhận được sự hỗ trợ từ giảng viên sư phạm để đảm bảo 100% các thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT được phân công được giải đáp trong tuần).
	






Số lượng và tỉ lệ %





	
	

	2.3.
	Hỗ trợ trực tiếp: sinh hoạt chuyên môn/cụm trường (bao gồm cả các hỗ trợ liên quan đến quá trình học tập mô đun và các hỗ trợ phát triển nghề nghiệp tại chỗ, liên tục khác trong năm)
(Ghi rõ tên hoạt động, có thể chèn thêm các dòng phụ)
	100% (…) GVPT/CBQLCSGDPT được tham gia các hoạt động chuyên môn trực trực tiếp: sinh hoạt chuyên môn, giải đáp thắc mắc trực tiếp, dự giờ - sinh hoạt chuyên môn, trao đổi chuyên môn khác, với sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán; (Điền số lượng GVPT/CBQLCSGDPT được phân công hỗ trợ).
100% các thắc mắc của GVPT/CBQLCSGDPT được GVPTCC/CB QLCSGDPTCC giải đáp trong tuần với chất lượng chuyên môn cao.
100% thắc mắc được GVSPCC/GVQLGDCC giải đáp trong tuần (Đội ngũ cốt cán, trong trường hợp không thể giải đáp thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT, cần chuyển để nhận được sự hỗ trợ từ giảng viên sư phạm để đảm bảo 100% các thắc mắc của GVPT/CBQLCSGDPT được phân công được giải đáp trong tuần).
	



Số lượng và tỉ lệ %

	
	

	3.
	Đánh giá kết quả học tập mô đun bồi dưỡng

	3.1.
	Đôn đốc, hỗ trợ  GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm mô đun 3
	100% (…) GVPT/CBQLCSGDPT (điền số lượng tham gia học tập trên hệ thống LMS) hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm mô đun; 
	Số lượng và tỉ lệ % (so với SL học viên học tập trên hệ thống LMS)
	
	

	3.2
	Chấm bài tập hoàn thành mô đun 3

	100% bài tập hoàn thành mô đun được chấm (điền số lượng bằng với số lượng GVPT/CBQLCSGDPT tham gia học tập mô đun); 
Có 3 bài tập hoàn thành mô đun/ 01 GVPTCC/ CBQLCSGDPTCC được GVSPCC/GVQLGDCC góp ý về đánh giá chấm bài (chỉ góp ý nhận xét về chuyên môn, không thay đổi kết quả chấm bài của GVPTCC/CBQLCSGDPTCC)
	Số lượng và tỉ lệ % (so với SL học viên học tập trên hệ thống LMS)
SL bài tập được GVSPCC góp ý về đánh giá chấm bài
	
	

	3.3
	Đôn đốc, hỗ trợ  GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm mô đun 4
	100% (…) GVPT/CBQLCSGDPT (điền số lượng tham gia học tập trên hệ thống LMS) hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm mô đun; 
	Số lượng và tỉ lệ % (so với SL học viên học tập trên hệ thống LMS)
	
	

	3.4
	Chấm bài tập hoàn thành mô đun 4
	100% bài tập hoàn thành mô đun được chấm (điền số lượng bằng với số lượng GVPT/CBQLCSGDPT tham gia học tập mô đun); 
Có 3 bài tập hoàn thành mô đun/ 01 GVPTCC/ CBQLCSGDPTCC được GVSPCC/GVQLGDCC góp ý về đánh giá chấm bài (chỉ góp ý nhận xét về chuyên môn, không thay đổi kết quả chấm bài của GVPTCC/CBQLCSGDPTCC)
	Số lượng và tỉ lệ % (so với SL học viên học tập trên hệ thống LMS)
SL bài tập được GVSPCC góp ý về đánh giá chấm bài
	
	

	3.5.
	Đôn đốc, hỗ trợ  GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm mô đun thứ 5
	100% (…) GVPT/CBQLCSGDPT (điền số lượng tham gia học tập trên hệ thống LMS) hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm mô đun; 
	Số lượng và tỉ lệ % (so với SL học viên học tập trên hệ thống LMS)
	
	

	3.6
	Chấm bài tập hoàn thành mô đun thứ 5

	100% bài tập hoàn thành mô đun được chấm (điền số lượng bằng với số lượng GVPT/CBQLCSGDPT tham gia học tập mô đun); 
Có 3 bài tập hoàn thành mô đun/01 GVPTCC/ CBQLCSGDPTCC được GVSPCC/GVQLGDCC góp ý về đánh giá chấm bài (chỉ góp ý nhận xét về chuyên môn, không thay đổi kết quả chấm bài của GVPTCC/CBQLCSGDPTCC)
	Số lượng và tỉ lệ % (so với SL học viên học tập trên hệ thống LMS)
SL bài tập được GVSPCC góp ý về đánh giá chấm bài
	
	

	4.
	Đôn đốc GVPT/ CBQLCSGDPT trả lời phiếu khảo sát về mô đun bồi dưỡng

	4.1
	Đôn đốc, hỗ trợ GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành phiếu khảo sát cuối mô đun 3
	100%  (…) (điền số lượng hoàn thành mô đun bồi dưỡng) GVPT/ CBQLCSGDPT hoàn thành khảo sát cuối mô đun ;
	Số lượng và tỉ lệ % (so với SL học viên hoàn thành bài tập trên hệ thống LMS)
	
	

	4.2
	Đôn đốc, hỗ trợ GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành phiếu khảo sát cuối mô đun 4
	100%  (…) (điền số lượng hoàn thành mô đun bồi dưỡng) GVPT/ CBQLCSGDPT hoàn thành khảo sát cuối mô đun ;
	Số lượng và tỉ lệ % (so với SL học viên hoàn thành bài tập trên hệ thống LMS)
	
	

	4.3
	Đôn đốc, hỗ trợ GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành phiếu khảo sát cuối mô đun 5
	100%  (…) (điền số lượng hoàn thành mô đun bồi dưỡng) GVPT/ CBQLCSGDPT hoàn thành khảo sát cuối mô đun ;
	Số lượng và tỉ lệ % (so với SL học viên hoàn thành bài tập trên hệ thống LMS)
	
	

	4.4
	Đôn đốc, hỗ trợ GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành phiếu khảo sát về chương trình bồi dưỡng năm 2021
	100% (….) (điền số lượng) GVPT/CBQLCS GDPT hoàn thành 03 mô đun BDTX năm 2021 hoàn thành Khảo sát về chương trình BDTX năm 2021
	Số lượng và tỉ lệ % (so với SL học viên hoàn thành MĐ3, 4, và thứ 5)
	
	

	5
	Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun bồi dưỡng trên hệ thống LMS

	5.1.
	Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun 3 trên hệ thống LMS
	80% (…) (điền số lượng) GVPT/ CBQLCSGDPT tham gia bồi dưỡng trên hệ thống LMS) hoàn thành mô đun 3 (Đạt)
	Số lượng và tỉ lệ % (so với SL học viên tham gia BD MĐ 3)
	
	

	5.2 
	Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun 4 trên hệ thống LMS
	80% (…) GVPT/CBQLCSGDPT (điền số lượng GVPT/CBQLCS GDPT tham gia bồi dưỡng trên hệ thống LMS) hoàn thành mô đun 4 (Đạt)
	Số lượng và tỉ lệ % (so với SL học viên tham gia MĐ 4)
	
	

	5.3.
	Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun thứ 5 trên hệ thống LMS
	80% (…) (điền số lượng) GVPT/ CBQLCSGDPT tham gia bồi dưỡng trên hệ thống LMS hoàn thành mô đun thứ 5 (Đạt)
	Số lượng và tỉ lệ % (so với SL học viên tham gia BD MĐ 5)
	
	

	5.4
	Xác nhận hoàn thành 03 mô đun bồi dưỡng năm 2021
	80% (…) (điền số lượng) GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành mô đun 3, 4, và mô đun thứ 5 trên hệ thống LMS (Đạt)
	Số lượng và tỉ lệ % (so với SL học viên tham gia MĐ 3, 4, và MĐ thứ 5)
	
	

	5.5
	Báo cáo số lượng GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành 05 mô đun bồi dưỡng
	(…) (điền số lượng) GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành mô đun 05 mô đun bồi dưỡng: 1, 2, 3, 4, và mô đun thứ 5 trên hệ thống LMS (Đạt)
	Số lượng và tỉ lệ % (so với đồng nghiệp được phân công hỗ trợ)
	
	



	HIỆU TRƯỞNG/ĐẠI DIỆN PHÒNG/SỞ GDĐT DUYỆT[footnoteRef:8] [8: Báo cáo hoàn thành kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp của GV cốt cán trình Hiệu trưởng phê duyệt; Báo cáo hoàn thành kế hoạch Hỗ trợ đồng nghiệp của CBQLCSGDPT cốt cán cấp tiểu học và Trung học cơ sở trình đại diện Phòng GDĐT phê duyệt, cấp Trung học phổ thông trình Sở GDĐT phê duyệt.
] 

	                                  ………. Ngày     tháng   năm 20…                                                
                                                NGƯỜI BÁO CÁO

	Kí tên, đóng dấu/hoặc xác nhận trên hệ thống LMS)
	                              (Kí và ghi rõ họ tên/nộp trên hệ thống LMS)


				

Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA GVSP CHỦ CHỐT
(đánh dấu X): Đạt …; Chưa đạt: 

(Kí tên/hoặc xác nhận trên hệ thống LMS)
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